































NgUyen-lân 

biéo-thuật 


ntgg iraig Si Iiiing 

(Từ trưác cuộc nộỉ-thuộc Tàu đèo đau triều Gia-Long) 


Uống nước nhớ nguồn 

I 

(7 ục-ngữ-) 


Mai-lĩnh xuảt-bàn 



Ảu-yĩm mong hõn con 
Lân.TuSt, Te-Chình, Lân-Dũng, Lân-Cuà-ng 
tau này sê tìm thầy ở 
i Những trang tu* Tẻ vang • 
mội nguon sõng mạnh-u>ê oò xú-ng-đàng. 

. Từ-Ngọc' 



Cùng một tảe~giả 

Cậu bé nbà qué (tn ăn thứ hai, có 
bàn dịch ra tiêng Phãịt của Al/red 
Bouchei ) . . . (trêt) 

Khói hương. ... (hễt) ' 

Ngược dòng.(ậPt) 

Hhi Dgả.(Ặêt) 

Nguyễn Trưởog-Tọ. .1 hạngin ttaơog ’. ịí$2u 
(in iẵn tnứ hai), .(bạng in dẹp . .MỉUl) 






Những sốeh, báo tham-kháo. 


— Chữ Hán 

9ại-Việl sỉr kỷ toàn-tbư cùa Ngó-Sì J.lèr>. 
Khâra-địnb Việt-sír thòng-giảm m ơDg-mục. 
Binh Nguyên c^ng-thần tbực-lin- 
Hoàng-Lê nhất.thống chi 

Lịch-ìriều biển-chnơng (mnc nhiu VỊ.I chi), 
của Phan Huy-Cbú. 

Bại-Nam chioh biên liét-truyèo. 

Dạì-Nam lỉêt-truyện ỉỉền-biên 
Ngự-ehế Việt-sử tồng vịnh (vua íự dirc) 

il. — Chữ nôm và chữ quốc-nyử 
Đại-Nam qttốc-sư ctiẽo ca (Lẻ Ng6-C*«. 
Việt-Nam sử-ltrọc (Trần Trọng Kỉ 'Tỉ! 

Triều Tây Sơn (Pbao Trần-Cbúo 
Daoh-nhân Việt-Nam (Phan Trần Chúc, 
Danh-nhàn Binh-định (Bùi Văn Lăng? 

ỈIL - Tạp-chi 

Nam-Phcug 
Tri -Tân 

Khai-tri tiến-đửc tập san. 

Buíptin (le rHcoỉe fr?.ncaisn {ỉ*Kxu : me ; Jne-nt 
Bũltalin đes amis đu vieux Hue . 



VÀI LỜI NGỎ TRƯỚC 

Tbi có một ngưàri bạn lút. nhỏ họe. ừ 
trường Trung-học Tây, lớn lén Sũúg Phái) 
du-học, đêìì khi thành-tài trở vẽ nước, chưa 
h’ẽ được đạc một trang quSc-să nào ỉ 

Găn đày, vi tinh-hình thể-giới kích-thích, 
người bạn tòi tự-nhiên nhận thăy cái khuyết, 
diêm lờn trong sụ họe-văn cửa minh, cà 
mượn tôi mấy quyên sử nước nhà đê đọc. 

Được ít tân, ảnh thực - thà thú OỚI tôi 
rằng : 

— Sgườì ta thường trách một số người 
trong bạn đu-họe chúng tôi là vong - bân. 
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hựe rúng chẳng ngoa. Bến nay dượt đọc 
mấy hộ Mỉ r ì róc nhà, tôi hối hận là bay láu 
'tia trót rfi rào, con đường quên gểe. nhưng 
tó i lại tự an-ủi ràng dã biết únh-ngộ, va 
lẵy IÀIII hãnh-diệ n lá người trong mật nước 
đu có những trang sử rất vẻ-vang. 

tài thú Áy của bạn tỏi khiến tòi cảm-động 
DÔ-cùng, vê chỉ cho tôi một bon phập : có lè 
chẵnạ người trong nước còn nhìề“ kẻ chưa 
từng dọc tỊỉiỗc-sử như bạn lài, hoậr rãng có 
nqirin k/ịì bé học sử nước nhà mội cách cãa- 
thà, dê.n khi 'iờn tin quện bẵng cả những 
chtén-mng oanh.tiệt, những cử-chi anh-hùng 
eủa tỗ-từn ta ĩ Đối oời những người ây thi 
một quyền sách nhỏ gom-góp nhăng trang 
t& I>è-Ì>ang của nói gióng có tẽ. là một oị 
thuóc hay làm tan được cái nài bi-quan eảa 
họ,giữa tĩu chiín-tranh đương dào lộn thế- 
giỡị này chăng ? 

' ày mạc-dich của người ciẽt quyền sách 
náy chi ìa nhăe lại giụa, bạn t/íanh - niên 
nhtìnọ kanh-vi tiéu-việl của ông cha ta, đề 
ai náy dtu có một tin-lưởng mãnh-liệt đỗi Dới 
tiên-dỏ cún dát nước. Minh có tin rằng giõny 
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nói mình không kèn, tố-liợi minh không 
kém, thi minh mói có đù nghị-lực mà gây 
cho non sông mót tương-ỉai rực-rở. 

Biên quyền sách, này, íhuậì-giả không có 
cái can-nọng tàm công-ciệc 'một siị-gia đay 
còng nghiên-cứu, mà chì mong làm một nhà 
cồ-dộng ktu gọi bạn trẻ nên quay vi ti n ĩr 
(rung sử cũ mr&c nhà một ỉĩ sóng xứng- 
đáng cho cuộc dời minh 

Bở Xồng Hưo-ng, nọ hi năm 1943 

Từ-Ngọc 



1. Mờ đầu eho euốn sử yêu nướe 

Nuírc ta từ kbi mới lAp-qu6c cho đến thế - 
kỷ thử bà truớc lày-IỊoh, còn ở vào thởi-kỳ 

hoang-đttỜDg. 

Sau kbì Triệu Bì đánh An-dương-vttơng, 
cuôp nưỏrc Âu-lạc, sát-nbập vào quận Nam- 
hải, lộp thành nước Nam-Việt, thỉ c&i mẫm 
nọi-tbnộc nưởo Tàn đã bẳt đần nhú nằy. 

. Song tny Triệu Vữ-vưong thẫn-phục Hán 
Vin-dế, người nvức ta cflng cbva bẳn ờ duới 
qnyãn cai-trị của Hán-triỀo. 

Đỉn khi cbỏu của Triện Đà là Anb-Tề sang 
ch&n Hán-dể, lĩy một ngnời vợ họ Củ ở Hàm- 
đan bin Hán, thi cửi nạn đô-hộ mới sẳp-sửa 
thực-hiện.' 
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Anh-Tẽ về nước làm voa. Hy hiệo !à 
Triện Minh-yơơng, lặp Cù-tbị làm Hoảng-bệu 
vi phong cho con thị lá Hưng làm ThẾi-tủ, 
tny đs có con trường với một ngưài vọ 
Nam-Việt. 

' Năm mận-thìn (113 trước tây -lịcìi). Mình- 
Vttơng mặt, Thài tử Hưng lén li ỔI ngôi, lẩv 
hiện là 'Éfịjệu Ai-vương. Ai-vưomg tôn mẹ là 
Cù-hận lên làm Thii-hặi’, 

Nbà Hán thẫy quỗc-vương Nam-Việt tà 
nguời lai 'hlán, liền sai một nguôi tinb-nbàn 
cũ của Cù Tbái-bậu là An-Qu6c Thiều-Qui 
(người ỏr Ba-lăng) Ịang du mẹ con Ai-vưong 
về hàng Thiên quổc. 

Cù Tbảữhâu tir-tbAng vói người tinh cũ rồi 
ỊtbhyỀn Ai-vơơng nèn dem nưởc Nam-Việt 
dâng cho Hán-dể. Ngưòi trong nưòc thấy 
thể, tửie-gtẶn vô-cùng. 

Tháng ll năm tỷ-tị (1Í2 trước tây-lịcb), 
Tbái-bậu và Ai-vương sắm-sửa hànb-trang, 
định đem nhiễn đồ qui-báu sang cbău vua 
nbà Hán. 

Trong khi mẹ í‘on Cù Tbái-kặu sửa-soạn 
phá 'lèn độc-lập của Nam-Việt, tói uuột nhà 



áiquõc s&ng-suSt đứng lên hỗ-hào dảo- 
chúng, kêp gọi lòng yẾn anjc của một dàn. 
tộc còn ẩu.trĩ. Người đó là Lữ Gia. 

Lữ Gia lúc bẵy giữ đâ già, làm 'tướng 'Ấi 
ba triều, được người trong/ nước rít kíuh- 
trọng. 

ổng dã hẽt lời khuyên vua đừng ebịu nội- 
tbuộc nh* Hán, nhang Ai-vaơng khỏng nghe. 
Vì thS ồng cáo-b&nh, kbòng ra mắt sứ-giả. 

Nhân có người em lầm dần tướng vỗ, ÔEg 
ụ gàu man với các dại-tbăn, dịnb bọp quâu 
kbởLsự’. 

Đựợc tin Lự tiia khống theo mệnh-ténh, 
vua' nhố Hán liền sai tưởng Hàn TbiỀn-Thu 
cíiug Với em Cù tbái-h&u lá Cù Lạc đem bai 
ngbin quán vao nuớc Nam Việt. 

Lũ Gia bèu truyền hịch đi mọi noi: 

Lữ Gia truyền hịch bin phương : 

« /vdi Hưng thợ-dại nỗi nướng dúiii-ò. 

Tìiih riêng chim Việt, ngựa Hò, 
Chuyên oần bảo ngọc, các đô sạch không 
Hăp toan J}àn~ầước làm còng, 

^Quên ơn thuở trước, không tòng mai sau. 

(Bại-N»m quỗc-sừ dtĩa-ca) 
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Sau khi đã tỏ được lòng mình với quổc-cíân, 
Lũ Gia cùng em và mắy người đại-tbần đem 
quân đĩngiẽl đôi gian-pbu,dâm-pbụ vàông vua 
bản nước, ròi tòn lên ng6i, người con trường 
của Minh-vương tên 1A Kiẽn đức, Vệ-dươdg- 
hỗu, con người vợ Nam-Việt. 

Năm canh-Dgọ (111 trước tây-lịcb), khi 
Lữ Gia đã lập Kiẽn-dức làm vua, thì qnân cùa 
Hàn Tbiên-Thu cũng đã vào trong nước, đảnh 
phấ các ẫp nhỏ. 

Lữ Gia đem qnân đón đánh Thiên-Thu ở 
ngoái kinh-đô (1) 40 dặm. Thiên-Thu bị giSt. 

Vua Vũ-đẽ nhà Hán được tÌD Ky liền sai 
phụe-ba tướng-quần Lộ Bác-Bức, Lâu tb uyên 
tưởng-quHn Dương Hộc, Qua-thuyền tướng- 
quẫn Nghiêm, Hạ-lại tường quân Giáp, Trì- 
nghĩa-bầu Qui cùhg kéo quân đễn dành Nam- 
Việt. 

Thành PbiSn nguug bị đ6t phá. Lữ Gia 
phò vua chạy ra bê, nhưng quân Hán đuôi 
theo. Trưúrc cái sức mạnh khòng tbê chổng 
được, nhà ải quốc đầu tiên crủa sử ta đã phâ .1 


(1) Là Hhiia*Dgd v u£, lliuộử Ọdảug-đòQỂ bày gỉÒL 
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biSn thìa cho nước và chịa t uẫn-nạn liưứi 
ngọn giáo cốa quán địch. 

Cái gương sống của Bgười đã mờ đàu cho 
cuổn sử yêu nước, còn chổi-lọi hơn hai 
nghìn thu .và đã soi đường cho Trưcg-vương, 
Ngô Quyín, Trần Hưng-đạo, Lê Lợi, Nguyễn 
Huệ. . . 

Theo lời một nhà ỉ&m sử gầu đây, Lữ Gia 
tbực xứng cái tỀn » Ve xanli-giê-lò-rích * (1) 
của nước Nam I 

(t) VeuiDgétorlx, ạgirừi áỉ-quSc anb»bÙD| Irước nbỉt 
troũg lừ Duức Phap, 



2.— Phat eờ nư<rng-tử thay quyốn 
tưó-ng-quân 

Sau khi quân Tây-Hán dưởi quyền chỉ-huy 
của Lộ Bác-Bức và Đương Bộc sang lẵy nước 
Nam-Việt của nhà Triệu, người Tàu đặl chế-độ 
quận-huyện trong chỉn quặn của Giao-chỉ- 
L>0(l)vàchocác quanThàilhú cai-trịcảcqnin. 

Kê các Thủi-tbứ được cử sang cai-trị nước 
ta hòi ẵy, tựu-trung c3ug có người t6t, trị 
dân cò nbân-cbínb. nhưng pbẫn nhiều là 
nbỡng k? tbam - tàn. bạo ngược, khiển cho 
lòng dàn pbẫn-uắt, chỉ chờ cơ-bội dế nốl lêu 
khồi-phuc nền độc- lập cho non sống. 

<lj Nt\à iiáó lẫy đirpe Naro-Việt cỉi ỉả Gíao-cbỉ-bộ,gồm Bấc-kỳ. 
pbìa Bắc Trung kỳ Ỳà cảc tĩnh Ợuảng-đôog. Quingtày cùu* 
ăíữ HẰt-nam của Tàu ngảJ nay. 
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Năm 34 gau tày-lịch, viên Tbái-thủ được cử 
sang nước ta là Tò Bịnh, một kẻ tản-bạo, cbì 
hà-hiếp nbãn-dàn dề vo-vét của-cảỉ dồ vào cái 
túi tham kbòng đay. 

Cài cbinb-sàcb nbỉễu dân cùa họ Tồ làm cbo 
mọi người oán-lhán. Quan buyện-lệnh ò Cháu- 
đi ê n (1) 1 àTb i-Sácb (‘.ì), thương dftn khô-sớ,t rữốrc 
hết muSn dùng lổỉ ửn-bòa dề kbuyẽn can Tồ 
Đ ịnh. Ôug viẽt một bức tbtt mạnh-mẽ gửi cho 
Thái-thú. Thư đd sin lược-dịcb như sau này : 

« Phương Nan này tay nhỏ, nhưng ức 
vạn tinh-linh đêu là sicK-tử^của Trièu-dinh. 
Người được đem eái dừc-hóa đề bày (ỏ ra, 
phải trước hết láy ciệc ỵiu dồn làm cít. 

Nay ông coi việc trị dán, bat tội người nói 
lới thẳng, người bày mưu hay Ị thưởng kỉ 
luàn-lọt, kẻ ninh hót, cho bọn hầu gái dược 
dự oiệc nước, cho bọn tôi-tớ được giữ quyền- 


(1) Phìi Vìnb-tường (trước thuộc SorQ-tây, ray thuộc Vmli-v/nì- 
(2> Theo sách < Trưng-vu ơn* lịch-sử • của cric-hưrrog iioaog- 
Tbtic-Hội thỉ Thi-^ách họ BẠng. Nh,VDg t'ODg mật bài tbỡ cò ve 
corti <ĩ<Vi Lí, nói TỈ Trưití-vương. trích ữ H Thiín-Nam ngừ-lụr 
ngoậi'ky » lại cô cảu : 

fíịnh-bi:ih rỉến c.háu-dièn lỉutnh, 

Sghit t váitQ sao cỉtuỏc lày mtiìh /rọ TRi ! 
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hành; tuy lúi nào cũng nói thuơng dán mà 
óng muốn làm hại kẻ dưới cừ mỗi ngày 
mật tăng; rán r»ỡ dán dề làm giàu cho minh, 
làm cho dán kiệt sác đè thỏa lòng tham-muSn; 
tự cho mình giàu mạnh, nhu ỷ vào thê của 
gươm bển, không b : ẽt cơ khuynh bại cũng 
ngvy như hạt sương ẾuSt' sáng dễ tan. 

Nin không đồi ehinhríách cho rộng rãit 
thi mõi nguy-cong đến nơi rồi.t (1) 


-Kỉ* 

®&ỊỊỊ * K Sí.ĩỹs*.»®’« » « a 
a 1C.ÌB* SK # »,# * » J* 
# «. Ê • K 2» * ẽ ẠB a T 2 >. © H 

*«iíegf.íSK/7«fifc RBi # 

8§tt« *ỊỊỊ 2*; * SI «at, *«n © * £ fê. 

Bíisitntiittíiíi Loát nhi Nam-phưtrn*, 
ứ« vạn sinh linb, dìệe giải Triíu-đình sich-tử, thừa lưu tuyéo 
nóa,tỉJi (H úidàn vi ticn. Tử kim vi chinh, trung ngiin gia mưu 
già kiến tội, bón tàu tbừa thuận giả kiín thưởng ; cơ-tbipp đác 
dì lộug cbioh, bièn-òí' đacdl lộng quyền ; tuy ái dãn chi thuyct. 
vó thời vòchi, ahl tồn hạ cbỉ tàm, dù nhật dú lift ! Tuấn dàn cao 
di pho» g kỹ tài, kiệt dào lực dì cung kỳdye !Tự thị phúcơờfig, 
làm hưu tbỉii-a chi Ihc, bẵt tri khuynh bai, thi như iriêu lộ chi 
nguy. Như hẵt tế chi df khoan, tấc ữguy vong lập ahihiu. 

(7'•ích sách * rrtrnỹ-yưoTip lịch-sử của Cúc - /nnriig - ỉ/oàtig 
Thác-tiộì ). 



Những lừi cương-trực Tồ đầy Tẻ dọa nạt 
2y khổng những chẳng khiến Tò Bịnh nghe 
theo mà cộn lỉm cho hân lưc-tối tim cách 
hâm-hại Thi-Sàcb nữa. 

Khi đó mẹ TỢ Thi-Sách là TrSn Thị-Đoan 
tức Màn-Thiện, cháu ngoại của Lạc Tương (1) 
dã chiêu tập binh-mã định dựng 001 khỏi- 
ngbĩa. Thi-Sách tbấy Tó Tbái-thú khống thèm 
dè ý đễn lời nổi của ralnb cũng mộ một dội 
quân huờng-ứng củng nbạc mẳu. 

Nhưng tiễc thay I đội quàn của 6ng chưa 
được tinh-nbuệ đfi phải ra chỗ chiến-trường, 
ntn Từa mởi dàn trận à Châu diẺn dã bị 
quân Tảu đánh tr a nát. Thi-Sách bị giểt. 

Người anh-hùng. than ổi 1 đã dáng trọn 
minh trẽn bàn thờ tồ-quốc, đề lại cái nghĩa- 
Tự nặng-nề cho đấng Tự bièn xứng-đảag; 
Trưng Châc. 


<1) Các sử-gìa cùa ta trước kin van gọi lô Hting-Yư.yii*. 
N a? rRơời ta đa ntiậu rầng gọi Utếiảlàm, vi lẫti .jhừ Lạd 
KỀ vỏ, i eliửHùrg|£ virt tươnị-tự nhau, 
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Trưng Chẵc (1), lẩ con một vị Lạe-tướng 
ở huyện M4-linh, thuộc Phong-cbâu (2). 

Mồ còi cha từ sớm, bi cỉlng em gáú(3) lá 
Trưng Nht (1) được bà mẹ họ Tràn dạy ciỗ 
rít li cbu-đáo. 

Thấy cái chinh-sự tànbẹocùa người Tau f 
mẹ con bà Trưng chỉ mong mAi nanh rũa vuỗt 
dè xoay chuyên thM-cục, pbá cùm tbáo xích 
cho non sông. 

San khi Thi-Sách bị quAn Tàu giít chết, 
Trưng Cbẳc lại càng căm hờn Tô Định : bá 
cùng mẹ và em ebiêu-tập binh-mã, quyết ra 
tay rửa nbưc cbo nưírc và trả thù cho chồng. 


(I) Theo quyần Thằũ-tich ờ lâng Lảu-thượug, hay^n 
B*(h-hạe, tỉnh Phú-thọ, nhi họ Trưng lảm nghỉ chăn tim, quen 
gọi cảỉ kẻn dày là kén cỊi&c, kẻn mãng là kẻn nht, nẻo. khi 
sinh ra hai bà Trưng thì dùng hai liếng thuật-ngữ ẩy mi (ĩặt 
lên cho hai chị em. (TỈiee Hoàng Cúc-liuưng). Chủng Ihi cho 
lời bản trên là đủng, nbẵt là vl xưa kỉa cbưa có chứ quốc* 
ngìi, vỉ£t chủ B&m phải Iheo chừ Hán, mà trong chừ Han 
ch? có chừ «Trẳc» không cỏ chử cChầc*. ch? có chữ Nhị 
không có chử € Nhỉ 

Nay lả làng Hạ46i, hnyệa Vén-lãng, tĩnh Phúc-yén. 

(3> Theo quyền Tbầo-tich của lànjí Hạ-ldi, hai bà Trưng 
là hai ehj am sinh đói (sinh ngày mồng một tháng téỉu oảm 

giap-luấl). ' 
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Bà chi'ên-dụ cic tay nữ'dững, cùa bậc anh- 
hùng, rồi troyền hịch đi mọi nơi: dân-gian 
đương sẵn ghét gidcquàn Tàn,chỉ chờ dịp đè 
sung vào độ! ngbĩa-binh mà gảy nèn độc-!ập 
cho nước. Ngay những trễ mực-đòng cưỡi trấn 
đi chăn cũng cao giọng hát những cản chan- 
chứa tinh yên nước. thương nòi, như ; 

Nhilu điều pỉiằ lấy á á guơng, 
ỈV.gưới trong mội nirớc phải tkưững 
nhau cùng. <l) 

Cả một nước hătr hôr mnổn trừ qnân giặc, 
nêu thanh-thS bá Trưng một ngày thèm lừng; 
lẫy. 

tìồ dong đồ-tt ờ Châu diên, ngỀy mong bỉv 
thang giẻ Ig, Ihao-diễn <[uẳn-9Ĩ ở bSi Trường- 
sa (iị rồi tiến qnân JAnh nơi châu-trị cùa. 
To Bịnh. 

BỊ (lánh 'bất ngờ, Tliíú-thú họ Tô phải bỏ 
thành cbạy sang Hãi-nam, rò : trốn vè Trung. 
quSc. 

(1) Trlch hắn sách Thế-phố đừi Trưng. NỊgưng khAng 
biỉt cách đâ; hai nghin nim dân la đã có thỉ đặt dtẩộc một 
c^D có ỷ-Dghĩa hàm-súe như thế kh6ng? ! 

<2) Ttioộc Bạcb-học (Vĩnh-Tẻo). 
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BÃ Trưng đi đền đâu như gió tướt đến dSy: 
eảc quân Cửu-chán, Nhật-nam, Hợp-phấ (1) 
cũng nồi lên ứDg theo bà. 

TroDg một lhời'gian rfft ngắn, bà lẩy được 
sAu-mưàri-nbăm thành. (2> ở <íẵt LĨDh-nam(3) 
lồi xưng Vttơag, éặi tên nước là Triệu, đỏng 
(ĩô ở Mả-linb, lập cung điện ờ látìg cô-lai (4) 
'"à ỉừ đỏ tboít-ly quyền, nội-thuộc nhà Hán, 
(năm cáuh-tý, 4Ó sau lây-Iịcb). 

Năm tàn-sủu (41) vì thẫv thế-iực Trưng- 
vương mỗi ngày một ìừng-lẫy, vua Quang-Vũ 
nhà Hồn sai Pbục-ba tuớng-qHân MS Viện 
eùng vởi 'Irung-laDg-tttứng, Phù-lạc-bàu , Lưu 
Long demđại-đội binh-mã sang đánh. 

Mẵ Viên (5) là một viỗn đại-tưỏug nbả Hán, 


( 1 ) Hợp-phỗ ờ Qiiẳng-rt&Dg; cừa-ehân vả NhẬt»BBfn ờ 
pbia bẳc Trung-kỳ ngày Day. 

(2) Ngỏ SI-LỈỒO cho rằng lử cữ cua ta chép theo cái làm 
của Hán-sử, chứ thựe chĩ cỏ 56 thinh thòi, 

(3) ChJ phía Nam mi£n Ngữ-Iĩnh nước Tản, nhưng củng 
lỉ tệo cù của nưác ta. 

«) Nay là lèng Ilạ-lôi (Yí^-lảng, Phức-yền\ 

(5) Chinh Mà-Vìện đã nói một câu còn troyền-tụng dẩrì 

* w - IR Bt e « s Rii. m é 

» m ± S 6 »Jfc £ # * ®. (U- con traỉ ncn eliất ở 
e hS biổD-dã. lấy da ngựa bọc thảy đem chéo, há I 9 Ỉ chịu 
nẳm trồn gtư&Dg chít b trong tay vọ eon »ao I) 
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I bi đó đã quá luc-tuầo mà vẫn còn dũng. 
itoẩnh lắm. 

Mã-tướng bọp hại vạn binh ở gần. Bẳc-hải 
Pakhoi), định dùng hai Dghìn thnyền đê vượt 
• ề sang đánh 'la, nhttDg đương sSp-sửa tiễn 
uân thi DVu-tbuvĩta lưỏmg-quân là Boàn Chí 
bệnh mất. 

Không thề di đường bỉ, Mfi đậnh kéo quân 
nen theo hàị-ngạn mà tiễn. Bi' dến đằu Mả 
ữing đỗn râý mi’ đường, qnâo-thS rít là Hùt!g- 
lũrtg. 

Bến sống Tbảỉ-bình Mã ebo qnán tiến lén 
ah Mê-linb. 

Trirng-vtrơỡg đem quân rạ địch, giao-.cbiển 
>0 khoẳng giữa COD đường từ Hè-nội lên 
m-tây ngày nay. Thế bà Trưng còn vũng; 
Q dầu qnân Tảu bị thua pb&i rút vỉ đóng 
■ vùng LSng-bạc (1). 

Quân Trưng-vương Ibừa-tbẳog kéo đín 
íob, nhưng vì địa-thS bất-lọV nên bị chẽt 


íO Khàm-đjnk Vlộ.t-iử chua: c Lâag-bac còn một lèn níra 
àẩ*-c.ì4'n ờ phin liìr thành Đạiàỉạ, đời Lc đ&i lu Tảy-hỉì ».— 
i!-W1nl!-cbn lại iì»o lồ <ỳ vung Tiẻo-du (Bắc-niah).“(.litirld* 
-.Vi li ói : Làtig lãnji'hỊtc U' giữa kheảag Bắc-ninii va 'o-loa- 
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bại nbiSu. Hai bà phải kẻo tàn-qnân vị giữ 
thènb Mê-linb. 

Mã Việ* ehử cho hết mùa mba, dẽn mùa 
tbu năm qui-mão Í43), mới sai Lưu Long •ietn 
một <ìạ:-<tộỉ đến h§tn tbàrỊ' Mả-linh. 

Vi thể đất ờ đó biềtn-trỉ mà quàn ta lại 
đànb I6i du-kisb, rên quân Tàu rất vSt-vả, má 
không lẩy được thánh. 

Đnợc ít lâu. Lưu Long lừa quân la kéo đến 
cím -kbê (1) rồi đánh mớt trận rẵt bỗng; 
quân bà Tru-ng không thê địch nồi phải tan 
vỡ cà. 

Cbẳog thê gỡ được tlnh-tbế, hai bà ỊÍÙQ 
gieo minh suông Hát-giang (ỉ) đê tìm cái chết 
trong sạch (3): 


(1) Thuộc địa bạt Vĩ-th-tưàrng. — Thao Chưỉes Patris : 
thúộc Sdi-tay gằn sỉng Bảy, 

(2) Chỗ sốũg tìày chầy vào s6ng Hỉug-hà. 

(3> Vè cái chết của hai Bà, cỏ nhỉỉn íhuyct khác nhau : j 
Theo Lĩnh-nam trỉch-qoái, hai bà hoịcchết h tròng trận, hoậc 
lên núi Hi-Sí/O rồi biển mẩt. — Theo Khàm-địQh Việt-sử, thi;, 
hai bà chết trận. Theo bẵn Thằo-tich tbì cbỉ mìnli bé 

TnrngNhì ttV.trận, eòa 1>Ề Tiưng£hắc thí Món 'Ììản ở núi Hií 
ịím (I) Theo tục-truyền- theo 9ạỉ-Nam quíc-sứ d.2n*ca vA thai/, 
tấm bia ờ đềa làng Đồng-nỉiÀa thì haỉ bà tvr-trẫm ừ Hảt-giaa< ; ^ 
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c&m-khê đên /úc hiim nghẻo, 

Chị em iíiắt ihé phải liều với- sông. 

(tìọi-Nam qũSc-sử diễu-ca) 

Trải gầu iiui nghìn năm, cài lòng thươũg 
nirơc thiếl-tha.va cài cbiến-công oanh-liệt 
cua hai tiâ còn chói-lọi trong sử sách. Trừ 
kè bảng-tbàii khõn-nạn Lé Tắc (1), tảo-già 
bộ An-Nam ehị.luợc, đã dùng hai chữ t phàn- 
ognịeh a mà chèp sử hai Bà ; còn bao nhiêu 
sử jia dỉu đồng thanh khảmpbitc cái sự- 
ngh.ệp lừng-lẫỳ cùa hai vị nữ anh-hùtig trươc 
nbẵt của nước Nam : 

Ví tbẽ-kỷ thú 13, sù-gia Lê Văn-Hưu viết 
trong Bạ\-Việt sử-kỳ như thẽ này: 

m % & .ỈK ỂI i ĩ - vị m X %, 

H É', ừ í® 7Ĩ ìấ y\ + í- «áè ĩi 


tl) hé lic lúc trỗJ san,? Tàu «6 làinhỏ An-Sưm chi-lượe 
gồm 'aO qu>^n, chtp theo thề bAch-khoa. Trong quyền tbứ IV, 
F cho hai hk là «{->bàn nghịch ». Trong quylu thứ 19, iý bii 
Bồ-chi-ca y \iết câu SPU này : 

3 * - * a » ■ 

ièlinh r.hị nừ síuh gian-hCing. 

(Hai gái ỉíê-lioh thựcgiaa-Uùng ) 

Ôi ỉ Khỉn-a?u thay Bgòi bứt kẻ hàng-thàd ỉ 
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m z- ít * H m £ a iữ ĩx m- tỊ 

Ã n é M # & m m 3E 2 M&. 

f® Ỹ *g ỉặ z f. jạ 3? ^ R 2 gíj, 

•ĩ- ^ ^ 2fặ,j§ ạ ít ồ * 

^ Ã * A e Ạt f * II ii-ã £ 

-7-1 qỊ 11ỊT SH ế il£!» 

« Trang Trẳc, Trung bthị đĩ nữ-i&nh&l 
hô nhi cửu-chàn, Nhật năm Hợp-phà cập 
Lĩnh-ngoại lục-thập-ngũ thánh giai ừng chi. 
Kỹ lập quỗc ccưng vươny dị nha phản 
chưởng. Khả kiên ngã Việt hinh-thễ túc chí 
bá DUơng chi nghiệp dã. Tích hò kê Triệu chi 
hậu, dĩ chi Ngô-thị chi tiền, thién da niên 
chi gian, nam-từ đồ tự dẻ đầu thút thủ vi 
iiắc-nhản thần bộc, tằng bát quí nhi Trang 
chi nữ-tù ! Ô Ị íihả oị tự khi hĩ /» 

DỊcb : 

(Trưng Chẳc, Trưng Nhl (1) lồ dần-bà, hỏ 
lên một tiíng mả các quận Cửa-cítân, NhẠt- 
□frm,'Họp-pbã Tà sáu-mươi-nhăm thành (2) 
ờ Linh ngoại đèn hưởng-ứng ; dựng nưírc, 


(1) Coi trang 24 

(2) Coi trang 29 
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xưng vương dễ-dáng như trờ bàn tay. Th? 
mới biỄt hinh-tbỄ uươc Việt ta đà đề làm 
nòi nghiệp bá-vuơng. Tiêc r&ng từ sau dời 
Triệu đẽn trước bọ Ngô. trong bơn một Dgbin 
năm, bọn đàn-bng cứ cúi đầu bó tay làm 
tói - tớ uguời Tàu, khửng từng xiu - bò vơi 
bai bà Trưng là phận đàa-bà I ôi ! tbê là 
minh tự bỏ minh vậy.!) 

Trong € Việt-sử lịch-đại tồDg-luận 1 > của 
viện Tập-hièn cò câu : 

«** 3Ê * * ® ». H 
- * B6 tề £ * + s tt. â í 
â a ÌẾL 2 # m tì- 

« Trưng nữ-hương cị phu phạc thù, dữ 
niuậi khởi binh, nhỗt eử nhi lược định ìục- 
thàp-ngũ thành , lự lập oi vương, cái dìệc nữ- 
lưu chi anh-kiệt dã» 

Dịch : 

(Trvng-vvơng vl cbòng trà tbù, cùng em 
diy binb, một lăn mà luợc-định được s&u. 
mươi-nbăm thành, tự-l$p làm vua, tbục li 
bậc tữ-lưu anh-kiệt vậy). 
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VẾcuõi thS-kỷ thử 19, vua Tự-đứcphê trong 
Khám- đinh Việt-sừ t hông-giám cừorng-mục 
câu SB11 ná; : 

«- m a « u z m, 7b HỀ ỉf 

m s m m m- ẩê m m- é. 

£ 0 ỊỊ i Ằ <È*. g' $F Ịfc ». 

n m /1 ị Bữ Ềfe $ Á. * 

ỹE ? Vh.i Trưng dĩ quằn- 
tiioa chi lua, ttãi năng hù ig tăm, nghĩa 
cừ,chán-độũg Hán-đlnh. Tuy thê nhược, thởi 
quai, diệc (úc dĩ hưng khởi nhăn tăm, lau 
huy sr sách. Bĩ tu-mi nam-lử nhi liễn nhẫ n, 
sự nhân, bất diệc hậu nhan, qui (ủ hồ ?,’ 

Dịch : 

. (Hai bít 'Hưng là khách quâu-tho.A ma 
hùng-tãm ngaĩa cử làm chấn-dộng trièu đinh 
nhà Háa. Tuy thể yổu, tuờỉ trai, cũirg (ỉù nưng- 
khơi lòog ngươi, đẽ gưong sing trong sử aach. 
Những bọn tu mi nam-tử mà khép uo liău 
người, cbẳag cũng mặt dày thẹn chẽt (lược 
bay sao ì) 

ttọc những lời phỄ-binh ấy, la đa ,úãy 
lằng (ừ sưa đéu n:,y, cà (lâu ta ai náy iẽa 
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tôn-sùog ngưỡng-mộ hai Bà, vì hai vị anh- 
thv đó đã gieo cài mầm yêu nước thiêng - 
liêng vào nòi giãng Hồng-Lạc. 

Ngày r.ay khách hoài - cỗ đễn dàag 
hương ở đền Hai Bà (1) hay là ở miễu 
Hát (2), đọc tấm bia cũ (3) nhìn cột-tru 


(1) Đền Hai Bà ở làng Dỉng-uhần, gần pho Lò-đúe, Hà-uội. 

Hàng năm cử ngà; mSng sáu tháng bni thì mở hội. Đền cù 

dựng ỉừ năm 1142 đời vua Lý Ahh-tôn; SAU dời từ bài 

sông vào trong l*ug và sửa chữa nhi&u lần : năm 1812, năm 
1848~ năm 1893, Dâm 1921. 

(2) Mieu Hát ở làng Hát-mốn, huyện Pliúc-thọ, tích Sơn* 
tày. Miến ỉàin trong đé, trông ra sồng Hát. 

(3) Bia ỏ' đền Đong-nhắn, dựng năm 1848, do ông đỗc- 
toọc Há-Itộì Dương Duy-Tbanh soọn. Trưng bia có c&u: 

«m 3E -* aỉ» m « » s 

lí as. 0.0 Sf tm * a M, jỊg »3t Bi m * 

T' m 8 M, i K X m, m à 

s ĩ. s f 1 * # * * st íff. Lư&ng, 

vơo-ng nhất vị kỳ phu, nhẵt vị kỳ tỹ, hách nhiên chín nộ. 
phấn khởi nghĩa-sư, dĩ trâm nhì nhỉ cung nhung phục, (ú 
trang-lièm nhi sư can qua, bit sò nguyệt gian, lược địah 
Lĩnh-bicu lục-thíip Dgù thàuh chi đjíi, kiến quổc xưug- vương, 
đỏ vu kỉê*lỉnh, thử phỉ kỳ sự - nghiệp nhi hà ?» = (Hai 
Bà, ngưàri vì chồng, ngưãri vỉ cliị, phừng-phừng nôi giận 
vùng dấy ngliĩa*bỉnb, bô trâm-thoa mả mục nhung-y, quên 
gương lược mà cam giảo mộc, cliưa được vải tháng đã lược* 
định 65 thành ở Lĩnb-ugoại, dựng Iiước xưng vương, đóng đô 
ở Mê-tinh, chẳng phẳi là một sự*nghiệp lạ-lùng hay sao!) 
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xita (1), kbông tbề ch Jng bồi-hòi ngbĩ đển cái 
khí thiêng cùa non sông nhờ có chí anb-bùng 
vá lòng hi-sioh cùa bai Bà mà còn phảng- 
phất trên giang-sơn hoa gấm của cbúng ta 1 

(1) Ờ đền ĐuDg-nliũn ciÌDg nlur ở miểu Hát (Tền cô cột-lrụ 
Cộí»trụ Ở miốu Hát có đỏi câu (Tổi : 

m tẼ « 0S s » ® ® E 

ííồn^-lrụ clùết hoítn. Gỉao-lình ị lĩ ; r:ím-khé doanh học, Hál“ 
feií»i)« trưởng. = (Đồng-trụ |?IỴ. còn, (Hao-lình <?ửrg Cnra-kliê 
đáy, cạn, Hál-gumg dái). 



3.— Đầu voi phát ngọn e<T vàng 

Mã Viện đánh lĩưọc Trung - vương ròi, 
nước ta lại tbuộc quyên Hán-đẽ nho cũ. 

Đến lúc nbii Hảo mất ngôi, người mình 
lại phái làm tôi-tớ nhà Bông-Ng6. 

Trong hơn bai trăm năm, cái nhục nô-lệ 
không được một nam-tử nào rửa sạch cho 
nái sống. Lại phẳi cbờ đễn mot tay nd-kiét 
mỂri tỏ đuợc cho người Tàu biết rẳng : con 
cháu Lạc-vuơng không phẩỉ là một dắn-tộc 
yểu-hèn muôn đè đầa th? nào cũng được I 
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Bậc nữ-kiệt đó là một trang thiếu nữ họ 
Triệu (1). quê ở quận Cửu-cbâa (thuộc huyện 
Nông-cổng, tinh Thanh-bóa ngày nay). 

Triệu-nuơng mò-côi từ sớm, vẫn ờ với 
anh là Triệu Quổc-Đạt. 

Chừng năm hai-mươi tuồi, vì khổng chịu 
đựợc ngttởi chị đáu ác-nghiệ‘, phải bỏ nhử vảo 
núi ỉ>. sẵn có sức khỏe, lại có chi-khỉ hiên 
ngang, Triệu - nương chiêu-mộ cảc tráng-sĩ 
trong vùng rồi tự gây một thế-lực iẩt lớn. Có 
lằn, Triệu-nương đã nói với ngirời anh raột 
câu đầy kbí-khái : 

— Tỏi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường 
sóng dữ, chém cá tràng-kìnb ả bễ Đông, quét 
sạch bờ cõi, đế cứu d&n ra khỏi nơi đẵm-đuõi, 
chứ khỗng thèm bắt chước người đời cúi đầu 
cong lưng làm tì-thiểp người ta ! 


(1) Từ xưa ta vẫn theo' sử Tàu mà gọi vị uử anh-hùũghọ 
Triệu tả Triệu Xh, ỉ nliưug thực ra chủ- Au ỈB chĩ là tiểng Dgười 
Tiu dùng đề chỉ người dàD-bảcỏ tuSi, cóýchế-ahạo TriẠu-nương 
xấu nhu bà già. Vậy ta khôag nềngiửtênấy nử*. 

(Theo Ọuốc-sir đinh-ngoa cua Lê Văn-Ilùe) 



Năm mậu - tbìn (248), tbẩv quan-lại nhỉ 
Ngô tham-tàn, bạo-Dgược, làm khố dân-gian, 
Triệu Quổc-Đạt dẩy quần đánh qnận Cửu-cbâa. 

Triệu - nương liỉn đem bọn tráng-sĩ cùa 
mìnb xuSng giúp anb. Quân.sĩ (hẩy nguời can- 
đảm khác thưởng, tôn làm chủ-tướng, gọi là 
Nhụy-KiỄu tuớngquân. Mỗi kbi ra trận, nữ- 
tướng mặc ảo giáp'vàng, cưõ-i voi mà xông- 
pha tén đan : 

Đều coi pkẵl ngọn cở Dàng, 
Sữn-thôn mấy cõi chién-truờng xông-pha. 

(Đạỉ-Nam quổc-sử diễn ca) 

Trông thẩy cái vẻ oai-phong lẫm-liệt của vị 
nữ - tưởng, cbính quân Tỉu phải tôu !à Lí- 
Hải Bồ-vương (1) 

Thứ sử Giao-châu là Luc Dậc tự đem quân 
đi đánh mà trong năm'sáu tháng vẫn bẵt-pbân 
thâng-phu. VẾ sau vì qụân Tàu càng ngày càng 
nbiỄu mà quân của Nhụy-Kiêu tướng quân tbi 


(1) Theo Việt-Nam phong-sử của Nguyễn Văũ-Mại :« Quân* 
tiuog hiệu vi Nhụy-Kiều tướog-quồn; Bắc-nbân hiệu vi Lệ.Hài 
Bà-vương » (trong quân gọi lả Nbụy-Kièu tưáng-quàn; ugưỉri 
Tàu gọi li Lệ-Hỉi Bà-vương). 
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eứ hao-UDÒn dằn, nẻn chẳng bao lào quân ta 
bị tbna, Triệu 'nữ-tưỡng phải chạy đến xã Bồ- 
điẽn (1), rối tự-tủ đề giữ tròn tiểt-tháo. 

Cơ-đô của Lệ - Híi Bà-vương không dược 
làu bền, nbưng nhà cải gương dũng-liệt của 
Người, cũng như của Trưng-vương, mà sau 
này Lý Bôn đánh đuồi Tiêu-Tư, Triệu Quang- 
Phục chổng với Trần Bả-Tiên, Mai Thúc-Loan 
đánh với quân Đường, Phùng Hưng pbá phủ 
đô-hộ cũa Cao Chính - Bình và Ngô Quyền 
đành tan qu&n Nam-Hán, rửa được cái nhục 
t6i‘đòi của cước Tàu hơn một nghln năm. 

Vậy nẽn-tảng độc-lâp sau này vững-vàng 
mSiđược, chính là nhờ ở cái măm yéu nước 
củâNiọ Trưng, họ Triệu. 


• (í) Nay là tù ^ỉn' 1 -iíitóti, Intyện Mỳ-lìóa, Thanh-hõa, Hiện cr 
đấy còn có (lẽn thừ Triộu nữ-iướng. 



4. — Nước lã vã nên ho. 

Vào khoỉng giũa thể - kỷ tbử 6. nước ta 
thuộc quyền nhà Luông. Bên trong thi quan- 
lại Tàu hà-khắc, tham-nhũng ; bẽn ngoài thì 
quân Lâm-ấp tbĩnh-thoảng lại sang cướp phá, 
dâu-gian cực-kbô trám chiều. 

Năm tân-dậu (541), một bậc anh-bùng tên 
tà Lý Bôn (hoặc Lý Bí), tài văn, giỏi võ, người 
(V huyện Thải-binh (1), thấy tình-cánh ẫy, liÈn 
cùng vitn tù-truảng Châu-diên là Triệu Túe 
dứng lên họp người ngbĩa-dũng đánh đuối 
quàn Lương. 

Viên Thứ-sử Giao-cbâu là Tiêu Tư phải bỏ 
chạy về nuửc. Lị Bốn chiễm thàah Long 

biên. 


(1) Tbuộc PhoQị-châu ngày trưỏx, nay ử địa-bạt tĩah Sơn- 
iAị' (kl'ông phẳi phủ Tbiti-bình Ihuộc lĩtih Thái-hìoti bẳy giò*.'. 
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Sau kbi dã đuôi quân Tàu ra ugoài bò’ cõi, 
Ong sai tuứtg là Phạm Tu đem binh vào cửu. 
đức (Hà-tĩnh) đẽ đánb quân Lâm-ấp. Người 
Làrn-ấp tnus phải lút vẽ, không dám sang 
quấy-ĩihiêu nữa. 

Năm giáp-tí (544), ống Lý Bôn tự xưng là 
Nam-Việt-đế, lấy niổn-hiệu là Thiên-đức, đặt 
qựốc-hiệu la Van-xuân, phong cho Triệu Túc 
lảm Thái-phó, Phạm Tu lảm tướng võ. 

Năm sau, vua Vũ-đẽ nhà I.ươog cho Dưong 
Phiên làm Thứ-sử Giao-châu vả sai Tràn Bá- 
TiỀn làm Tư-Uiã đem qnàn sang (iánh nước 
ta. 

Nam - Việt - đế bị quân Bả-Tién tiến lên 
đánh, phàl bỏ thanh l.ong-biêivchạy lên Gia- 
ninh (1), BáTién duỗi theo, vua Lý phỉi chạy 
vẽ Tãn-xưoug (2), mở xưởng chẽ-tạo cbiẽn- 
thuyền, l ồi dóng đồn ỏ' bò Điễn-triệt (3). 

Vi nước sông cháy vào hb rSt mạnb, Bá- 
Tiên kéo quân theo dòúg nước tìển 16u, vua 


(1) Thuậc Yèn-lăng (Phúc-yên). 

(2) Tứ* là Phong-^hâu cù, Huiộc Vình-yên ngày n*y, 

(3) Thuộc huyện t.Ập-thạcb. 
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Lý phải lui về giữ động Khuăt-liệu (1). ',hẳ Ig 
may bị lam chướng mà mSt. 

Dàn-gian nhớ cồng đặt câu phcngdso náy 
đề kỷ-niệm : 

\4firc lă mà vã nên hồ, 

/ Tay khôíiọ mà nhi cơ đò mới ngoan (2). 

Ti '0 ìg « Khíni-địnb Việt sử », vua Tự-đức 
có yihê rằng : 

« Tuy Lý ^airi -dí kbímg đủ sức lịch nồi, 
nén việs không thành, nbtrag thửa-ihế dáy 
lên, lự sưng làm vua nư6c Việt, cũng đủ 
ÌAtn tiên-tbanh cho nbà Đinh, uhti liệu-Ly, 
há chẳag vẻ vang to-tét lẵm SCO I i> 


(1) CÓ người đọe là Kbuắi-Ião ịthuộcdãt Htrag-ỉiúa). 

(2) Tueo « ViệỊ-Nam pboug-sử > của Nguyễa Vảa-Mụi, 



s. — Vua đõng-lâỵ 

Sau trận tbua ở hò BiỀn-iriột, Lỷ Nata-để 
giao binh - quyẽa cho tẴ-tướng-quản Tnệu 
Quang-Phuc đê chống vói quân Tau. 

Qaang-Phục là ngvM Châu diên, con quan 
Thii-phó Triệu JYte. ổng là nguời dQng-liệt, 
giúp nhà vua dược nhiều cổng. 

Kbi ẫv, thấy tbễ của Bá-Tiên còn mạnh, 
Quang-Phục biẽt rSng đáuh nhau ờ cbỗ đẵt 
pbẳng không thê nào được, liền chọn một chồ 
đòng-lăy ò Dạ-trạcb (1) dẽ đáũb lói du-klch. 

l)a-trạch là một đòng-lồy răt rộng, chung 
quanh cây cỏ mọc um-tùin, ở giữa cử bSi cát 
có thè làm nhà ở. Muốn tiễn vào dẽn noi 


(1) Tbuộc pbủ Khoải-chảu, tĩnb* Iltrog-yên ngày nay. 
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puà' qua một dám búa lõug-bõng, người ngựa 
klioug tbẽ nào đi được. Chỉ có một cách là 
dùng thuyền ãộồ-mỌc lướt trên mặt bùn vả 
mặt cỏ tòl mới có thè qua lại mà thòi'. 

Qnang-Phoc lập dồn giữa đồng Dạ-trạch. 
Đêm đín cho quân di thuyền độs-mộc ra phá 
dinh-trại của Bà-Tiên, cướp lẫy lương-tbực, 
rồi lại tầa vào đảm lau sậy và cỏ rậm mà trốn 
vào đồn. Cứ thễ, làm cho quân Lưong tôu* 
bi>i rất rhièu. 

Người trong nước phục tài, tòu là Dạ-trạch- 
vưưng. 

Được ha năm, nhàu bêu Táu có loạn Hàu- 
câah, vua nhà Lương triệu Bả Tiỉn-về nước, 
đế lại viên tỳ-tướaglà Dương Sàn(l) đề chống 
với Quaug-PòUC. 

Dạ-trạch-vương thấy thế có lợi cho quản 
mình, liền tiển binh' ra đánh quàn Lương. 
Dương Sàn bị chém chẽt, quân lau bịian-nầt, 
Dạ-trạch-vươug chiỉm lại thành Long-biên. 

Lú; bấy giờ Lý Nam-dS ở Khuát-liệu đã bị 
bỆnh mất, Quang Pnuc íièn lén ngói vua, lấy 
hiện là Triệu Viéí-vương. 

(ỉ) Troug Việl-9Ỉr t&nt-tịnh biéu là Lvơug s.u. 
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Song Lý Nam-để còn một người anb bọ 
i Lỹ Th : ên Bảo, khi trước bị quân nhà Lương 
|ánb đuối phải chạy sáng Lào. đóng ở động 
nă-năog (?) lẩy tên là Bào Lang-vương' 

Năm ẵt-bợi (555), Bào-Lang-vươPg mít, 
linb-quyễn vè cả một người tưởng cùng ~bọ 
á Lỹ Phật tử. 

Pbật-tửlà người tham-lam, mn6n chiếm lẩy 

S gôi báu của Triệu Việt-vơơng, đem ạuỗn vè 
ánb. Nhung đánh nhau nbidn trận mA khùng 
ị)tiân tbắcgphu. Pbật-tử liên xin giảng.hòa 
Việt vương nghĩ tinh y là ngưữi bọ Lý, 
hẳng lòng cbia đãt cho y, lấy bãi Quản 
thần (1) làm giới-hạn vè' phla tảy ; lại còn gả 
con gái cho y nữa. 

Cỏ ngờ đâu Pbật-tử là quàn phún liội, 
phỉ wtỉa ehiÉm cả giang-sơn 1 Năm tân • 
r»ão (571), y kéo quân đẽn đánh Long-biên. 
Việt vương bị đảnh bĨMhìuh-lirih, khbng thê 
■bỗng nồi. phải thạy đến cừa bế tìạị-nha(2) ; 

(1) Nay thuộc làng Thtrợng-cát, huyện Từ-liêm, tĩnh Hả- 
ùng. 

(2) Thuộc buyện 0ại*fln, tỉnh Nam-định ngày nay. Trong 
ipí-iVam fír hrợe, Trằn Trọng-KK-n nói lằ lòog Bại-nha, uliưng 
■bch nho iọi lả Bại-Iiba uái-khằa. 
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rồi mtiồn trểnb cái nhuc ờ dưởi quyền kẻ 
phân-bội, vương nbẳy xuổng nướe tự-tử. 

Dâữ miền Sy cim cái !ìnb của vương, lập 
đền thở, nay còn ỉr làng Bộe-bộ, găn huyện 
Bại-an- 



8 — Xin g!ết tôi .đi ! 

về cn$i đời Đường, nuó'« Tồo có nội-loạn, 
thà vua kbốn£ còn đủ sừc mạoh mà cai-trị 
hiín-hạ. 

Nhéo dip ấy, ở Giao-chèu «é Khtie Thừa-Du 
lív nghiệp, được nhàn-dân cử lìm TiSt-độ-sứ. 
to Kbúe cha truyền coò nổi, giữ quyền được 
1', năm. 

Nhưng năm quf - mùi (923), cbiu của 
Tb''ra - Du lả Thừa -Mỹ bị tướng của vua 
Nam-Hán là Lý Khắe-Chinb đein quân sang 

dành. 
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yiên tưởng cũ của họ Khúc lá Dương 
tiình-Nghệ (1) nồi lền đánh đuổi quân Nam- 
Hán U)à tự xưng lồm Tiẽt-đụ-sứ. 

Song nãrn đÌDh-dận(937), một nha tường 
cùa Dương là Kiễu Cỏng-Tlộn, vl thaui-lam, 
giẽt chủ đi, ròi chiểm thành Đại-la (2). 

Khi ấy, một người tưỚBg khẾc của Dương 
lá Ngô Quyền(3) đương cai trịmiẻnÁi-ohâu(4), 
nghe tin Công Tiện làm việc pbản-pbúc, lièn 
kéo quàn ra vây thảnh Dại-la. 

Chng-Tiện cbo tơớng-tậ ra nghênh -đạch. 
TrODg bọn tỳ-tơómg của Công Tiện cố một 
trang ngbĩa-sĩ tên là Lưu Định. 

Lưu Định đem quân trong thành ra đánh 
giải .vây, nhưng vì mắc mưu phải bắt sống 


(1) Các *ủ- cử biốn là Đưamg Olôn Nghệ, nhưng chúng 
tôi nhận thấy rẵng hiện nay ở lảng Dưưng-xa là qaê*hnvng 
CU'» Dtrơng-cÒPg, còn có nhiỉu Qgưỉri họ Duaug-dỉnb, chư 
khòi g có một ai họ Dữữbg-diêo cả. Vụy dbuc sử tJ đâ lầm chữ 
dinh |§ ro Cằtử diên (ÍẾI vì hai chữ na-ná nhau. Treog « Viột- 
sm tòi)g«vịnb • . cùng YÍct Dương-đinh.) 

( 2 ) Tức là Hà-nẠi bảy giàr. 

(3} Xin xe* bài »5 7 

(4) Tửc Thanb-hoa Qfãy nay. 
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rồi bị quản lính dỉn đín trước mặt Ngô 
Quyên. 

Lưu Định cứ đứng trơ-tVơ không chịu 
quỳ. Ngô QuyẾn thấy ngựời kbi-khài có ỷ nê, 
nhưng cũng lửn tiểng mà côi rằng: 

— Đển nước nảy mà nhà ngươi còn chưa 
biết ăn-nãn ư ? Dương-công khi trước vl dản 
vi nước mà đánh đnồi quôn Nam-Hán đỀ lấy 
quyền độc-lặp iại cho non sông lô-quổc, thỄ 
mồ Kiêu Công Tiện chì yì tư-lợi árn-hại Dương- 
, công. Cả nước đền eổm-gièn. Nhỏ ngươi là 
người nước Nam, lể ra phối vi nước nhà mà 
diệt quân phản-bội mãi nhải chứ, sao lại đi 
thờ đứa. bSt-lường? Ta vốn biểt ngươi là một 
trang nghĩa-sĩ, nẽu biểt cỗi-tả qui-chinh, ta sẽ 
trọng-dung; bẵng không nghe lời ta, thì ta sẽ 
phân thày đề thiên-hạ bớt một tên bẵt-chính. 

Lưu Định nghe Nị*ô Qúyền nói, đứng trầm- 
ngâm nghĩ-ngợi, rôi hinh-tĩnh trả lời : 

• .- 

— Nghe lời ông nói,, tôi mới hiền là đã đi 
lầm đường, nhưng lôi đã trỏt theo Công-Tiện 
thì khồng thỄ nhản y mà theo ông. Vậy muốn 
giữ toàn danh-tiễt của tỏi, tồi xin ông giết 
tòi đi là xong I 
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Ngô Quyền nghe lời nỏi quả-quyểt ẫy, 
kben Lưu Định là một kẻ trượng-phu, rồi 
truyÈn tha cho ra. 

Ra khô* dính Ngố QayÈr., Bịnh muSn quay 
▼ề chỗ lều tranh mà mai-danh, Sn lich chứ 
không thờ kẻ tiêu nhâu Công-Tiện nữa. Song 
chắc Đinh lại cho rậr.g : bẻ sĩ dù ở dù di 
cũng phải cho minh-bạch, nía muôn vào thinh 
Bại-la nói thẳng cho Còng-Tiộn biết. 

ThSy Bịnh về, Cỏng-Tiện mừng rở hôi 
han. Định nghiêm nét mặt nối rẵng : 

_ Trnởc kia tôi từ chỗ lẽn cỏ xnỗiig đây 
girtp ống, chi vì nghĩ rằng làm trai phải có 
cóng gl với núi s^ng. Nay tôi rnòi biỄt 1A 
bènh-động của ông khống đươc cbípb-đáng, 
nên tô! xin dẽn chèo ông đằ. quay lại chổn 
thẵo-lư. 

Công-Tiện cười mi đáp rẳog : 

— Ngươi đã bị Ngỏ QuvẾn nó du hàng rồi I 
Ngươi phẴi biết rẵng : ghi xưa, Lý Khẵc- 
Cblnk sang đánh Giao-châu, bẵt Khúc Thửa- 
Mỹ, dàn-gian đều oàn-thản. Dương Đlnh-Ngbậ 
thừa dịp ấy nfii lên, lẫy danh-ngbĩa lồ bào-thù 
cho bọ Khúc, nén mới thànb-cồng. Nhung 
khi đã khôi-phục đuợc non xống rồi, lại tự 
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giữ chức Tiẽt-độ-sử, chứ kbhng tìm con cháu ( 
bọ Ehức mà lập, nôn ta vi Dgbĩa mả gi ít đi. 

Lưu Định ung-dung bồi : 

— Thế sao kbi giết họ Dương rồi, ông 
ctỉng không tim con cháu họ Khúc mà lập ? 
Tôi là kẻ tSm-thường, khống thè hiỉn được 
cải nghĩa của ồng, vậy xin lui về. 

Nỗi xong bước ra. 

Em Kiêu Công-Tiện là Kiều Thuận tbẵy 
thế giận lắm, xin anh cho theo giểt di Công- 
Tién gật đầu, Thn&n chạy tbeo ra cồng thè.Dh, 
rút gươm chém đầu Bịnh đem váo. 

Lưu Dịnh tuy bị chết oan đười tay aab 
em Kiều C6ng Tiện, phưng cái danh tiểt cua 
họ Lun côn s5ng với sừ xanh. 



7.'— sỏng Bọch~đằng 

Khi nghe tin Kiền Công-Tiện vi tư lợi mà 
giết chủ-tơírng Dương Đlnh-Nghê, người con 
rễ cùa Dưcrng-công là Ngô Quyền (1) đương 
đỏng quân ở miền Ải châu, vội-vàng kéo binh 
ra đAnb quân phỉn-cbủ. 

Thíy minh khống thề địch lại họ Ngò, 
Công-Tiên liền tinh kể c cõng rắn cắn gft nhà 
cho người sang càu-cứn vua Nam-Hán(2). 


(1) N°imi lảng Bường-lâm (huyện Phúe-Uiọ, SfTi\-lây ). 

(2) Xain-ỉỉản ĩr phia Nam nuữc Tim, thuộc tỉnh Ọuảng-cỉỏng 
ngày nay. 
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Vua Hán là Hữu Nham được dịp xânj-\ẵn 
nước Nam, cho Tbái-tử là Hoẫng-Thao lĩnh 
chức « Tĩnh - hải quân tịết-độ-sứ », tước là 
Giao-vương, dem chiến-thviyền đi trước, còn 
tự mình dỏng quán ờ ngoài cửa bễ đế làm 
tbanh-viện. 

Ngổ QuyÊa, trưởc khi chống nạn ngoai-' 1 
xâm, tbúc quân phả thỉnh Bai-la, giết dứa 
phẵn-phúc Còng-Tiện. 

tìược tin Hoẵng-Thao sắp tiến vào sông 
Bạch-óẵĩig, ống hội các tưỏrng-sĩ mà bàn lẳng : 

— Hoẵng-Thao từ xa đển, sĩ-t6t mỏi-mệt, 
lại nghe thấy Côag-Tiện bi giỄr, khống còn 
nội ứng, vây ta đốnh chắc lá được. Song chiến- 
thuyẽn của họ lợi-hại lấm, ta kbồng phòng 
trước thì thắng bại chưa biỉt thẽ nào. 

Nói rồi, ông truyền lệnh cho quản-sĩ' lấy 
gỗ đẽo nhọn và bọc sắt, làm thành những cái 
cọc lớo đóng giữa lòng sững. 

Lúc thủy-triều dâng lên, đại-tướng họ Ngô 
đem qn&n ra khiẻu-chiỉn, ròi vờ thua chạy, du 
cho quân giặc đuồi theo vào quá khúc sông 
có dòng cạc. 
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Bía lức nước trièu rút xuống, tiều hố 
quân quay đầu đinh ập lại rít mạnh, thuyên 
giặc pbải lùi, vướng vào. cọc thủng nàt cả : 
quản Nam - Hán bị chẽt chim vỏ - sõ. Thừa 
tháng, quân ta đuSi đánh răt bỉng, Hoằng- 
Tbao bị bất và bị giểt, 

Vua Nam-Hán được tin con lử-trận, bnồn 
rỉu kéo quân về Phiên-nguDg (1), không dám 
sang xâm-lẩn nữa. 

Thế là trận Bạch-đSng này mờ đầu cbo 
nỉn độc-lập nườc ta. 

« Việt-Nam sử-lược », viỄt về Ngỏ Quyền 
có cáu : « Ngà Quyền trong giít được ngbịch- 
Ihần báo tbù cho chúa, ngoái* thì phá dược 
cưírng-địcỊh. báo-toàn được nước, thật là một 
người trung Dgbĩa lưu-danb thiên-cò ». 


41) PbiSn-ligung ỉ gãu Quẳng-chAu n£ày aoV Kỉnh-dâ obA 
Triện «ủag ò điy. 



8.— Bòn phưorag thu lại một nhà 

Ngố 'Quyên đính lan được quán Nam-Hàn, 
liền xưDg vương, đóng đố ở cô-loa tl) định 
lập nghiệp lân dài. Chẳng may mới lảm vua 
dược sản năm đã mẫt (944). 

San khi Ng6 vương bảng, người em vợ IA 
Dương TamKba cuởp quyền, tiỂm vị. Tbỗ- 
hko các nơi khổng cbịn tbàn-pbuc, đèn xướng 
lén độc*lập, xưng li sú-qufin, mỗi người cát- 
eớ một nơi. 

Đín khi bai con Ng<5-vnơpg là Xương-Ngốp 
và Xương Văn dâ kbôi phuc được nghiệp cũ, 


(1) Nay «.òtt dí-tieh & huyện Bôjg-anh, tỉoh Phủc*yéo. 
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các sứ quân cũag vẫữ muõn cbìễui giữ từng 
khu, giang-sơn đàu anh-hùng đẫy I 

Xuơng-Ngập bị bệnb mất; Xưomg-Văn bị 
giặc bắa cbẽt; đcn lủc con Xttơng-Ngập là 
Xuững-Xí lén nối ngỏỉ, thì thẽ-lực nhà Ngô 
càng suy-nbược. Xương-Xi phải giữ một 
miếng đất nbủ ờ Bỉub-kiỀu (?), cũng chỉ là 
một sứ-quản. Trong nườc, lúc bấy giờ, chia 
làm 12 khu-vựe, mổi kuu-vực có một sứ- 
quân(2); bọ bầm-bè, ghen-ghét lẫn nhau. 

Cảnh chia rẽ ấy, nỗu kéo dài ra, tẫt sẽ 
uồi dẫt nước thành một cái mòi dễ dãi cho 
quác Nam-lláu, 

May sao trong lúc pbâu-tranb, nòi lẻn mọt 
bậc anh hùug kỳ-kiệt có tài. 

i*) CÓ 12 sứ-quâD, cál-cử ĩr những nơi này : 

1‘) Ngô Xương»Xi ở Bình-kiễu (?) 

2- ) Trằn Lâữi ở Bổ-hảl-khồu (Kỹ-bố, Thái-bình). 

3 - ) Bỗ Canh-Tbt)c ở Đỗ-động-giang (Thanh-oai, Hà-đong) 

4*) Kiều Còng‘Hàn ờ Pbong-châu (Bạch-học, Vĩnh-yén). 

5") Nguyễn Kttoan ĩr Tam-đái (Vĩnk-íưòrng, Vĩnh-yẻn). 

6-) Ngô Nhật-Khánh ờ Đưò-ng-Iủm (Phúe-thọ, SơD-lây), 

f j-Ị Lý Khuê ở Siẻu-loại (Tliuận-thành, Bắc-ninh). 

8‘) Nguyễn Thù-Tiệp ờ Tiốn-du (BẲc-ninh). 

9-) Lử Bương 5- Tể-gỉaug (Vin-giang, Bắc-ninh). 

10 ) Nguyễn Siêu ò Tây-phù-liệt (Thanh-lrì, Hà-đông). 

.11) Klễu Thuận ĩr Hỗi-hồ (Cầm-khê, Sơn-tồy). 

12:) Phạm B?ch-Ho £ Đằog-cbủu (Hưng-yôn). 
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Bốn phương thu lại một nhà, 

Mừời-hai tứ-tưừng đầu là quét thanh. 

(Đại-Nam qnỗc-sử diSn-ca) 

Bậc anh-hùng đỏ 1A Đinh Bộ-Lĩnli. 

Bộ-Lĩnh (i) người ở Hoa-lư (2) là con 6nỀ 
Đinh Cỗng-Trứ, một nha-tướug của Dương 
Đình-Nghệ, làm quyÈn Thứ-sử Hoan - châu 
kiêm Bgự-phiên đô-đổc. 

■ Cống-Trử mẵt sớm, Bộ-Lĩnh theo mẹ lá 
người họ Đàm về quẾ nhả. Lúc nhỏ, ra đồng 
chăn trâu,' được trẻ mực-đòng tôn làm trường, 
lẫy lễ vna tôi mà thờ : chủng khoanh tay làm 
kiệu rước, và lấy hoa lau làm cờ. 

Lúc lởn lén, được dân làng miền Sy theo 
phục rẫt ntụều. Nhưng vì bẫt-hòa với nguứi 
chú là Đinh Dự. nên Bộ-Lĩnh đem con là Liễn 
sang ở với sứ-quãn Tràn Lãm tức Trần Minh- 
còng ớ B6 hải-kbẳu. 

Trẫn Lãm thấy người khối ngò, và có cbí, 
cố tài, rất qui mẩn và cho giữ binh-quyên. 


(1) CÓ Siich nti BỘ-LIah háy là Hoàn. 

'2) Chinh gỗ« tích Bộ-Mnh ở làtig Đfũ-hửu, (ức Đí>i-hoàng» 
Ihnôc huyện Gia-TỈỈn, (Niuh-bình). 
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Kbi Trào Minh - công mẵl, BỊ-Lĩnh đem 
qnân ve giữ Hoa-lư, chiẻu-mộ hào-kiệt ròi 
bùr.gcứ ờ đố- 

Năm tân-bơ* (951), hai anh em Ngô Xươog- 
\Ịăn (Nam-lấn-vương), vồ Xương-Ngập (Thiên- 
sốcb-vương) d em quân đín đánh Hoa-)ư. 

Vị binh-lự c cbưa được mạnh-m€, Bộ-Lĩnh 
pbải cbo co0 •á ,àm con-tin đề mưu kế 
hoSn binh. 

Tny thể bọ Ngô vẫn thẳng tay đánh Hoa-lư. 

Song NaB>'‘8 n vương và Thiên-sách-vương 
đã vắt-vâ hơn một tháng mà khàng lẩy được 
thànb, liền Dgbĩ kí ‘reo Biah Liễn lũng-lống 
ơ đàu sào đê bắt ép Bộ-Lĩnh phải hàng. 

Nhưng Bộ-Lĩnh cưong-quySt hi-sinh tỉnh 
pbụ tử, khiến hai anb em vua Ngỏ không n& 
giỄt Liễn và rút quán lui, đề lại tái may- 
mẵn cho họ Binb- ** bấy một ngày một mạnh 
thế. 

Sau khi bai anh em Xương-Ngập và Xương- 
Văn dẵ mất, Bộ-Lĩnh đem quản dành sứ- 
quàn Phạm 13?ch-HS ờ Bẵng-cbâu vả sứ-quân 
Đỗ Cảnh Tbạ c ở Đỗ-động-giang. Từ đỏ, họ 
Binh đi đín đ4n cfio 8 đinh giạt các sứ q«ân 
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khác. Cbỉ cố một năm mà dẹp yên được cỉ 
nước, thu cả giang-sơn véo một mỗi. Cdio 
nên ai nẫy đều tôn là Vạn-.thẵng-vươog. 

Năm mậu-tbln (968) vương lên ngồi hoing' 
đi, lấy hiệu lá Tiên-hoàng, đặt tên nưírc là 
Đại-cõ-việt, đóng đỏ ờ Hoa-lư-thànb, (1), chể 
triều-nghi, đặt quan-tước, chinh-thỗng của 
nưúrc ta bắt đần có từ đẩy (2). 

Phê-bình việc thổng - nhất đần tiên trong 
sử ta, sử-gia Lê Văn-Huu viét : 

«c Đương lúc nước nũà không chủ, Dbữiig 
kẻ hùng cát-cứ nsíi ngưói một nơi, Đinh Tiên- 
boàng, lẩy tài trí ị hơn người, dũng-lược hơn 
đời mà nhất-cử dẹp dược mttòũ-hai sứ-quãn ; 
mở nước, dựng kinh đô, dôi quõc-biệu, xưng 
hoàng-đẽ. đặt trăm quan, lập sâu quân, cbẾ- 
dộ gàn đầy đủ : đó là ý trời vi nước ta mA 
sinh ra tbánh-trilt đì nối quãc-thống 1 » . 


(1) Hoa-lv*lhảnb ỏ 1 2 xã Trirờn|*y^fl, CÒD rtoa-lư-độug viing 
Lĩy-IỂ. Ngảỵ nay còn đỉa thòr vua ữiuh 5- xã Triràng*yẻn. 

(2) Cỏ ngu-ời nói: VcaĐinh Yièn-hoỉng ỈA òog vua đlu tira 
ỗ' nvớa ta đii đúc ra tiỉn đồttg, £91 là tlỉo « Tbái-bìnb 8. Không 
chie cò đứng không. 



Ngày nay, đồng-bào ta còn nhớ ơn vua 
Đinb đã dẹp yên đẵt nuớc, nín hàng năm cứ 
<Jến ngày mồng mười tháng ba, ngưởi ta còn 
nô-nửc kéo nhau trầy hội Trường-yên, đề tỏ 
lòng thành-kinh đíi với một vị cái-thỉ anh- 
húng t 



9,- Không trừ loạn, mặt nào nhìn 
thây Tiên-để ? 

Năm kỷ-mẵo (979;, một tên gian-bùng là 
Đô Thích vì Bằm mê thấy một ngôi sao rơi 
vào mồm, tưởng là có triệu làm vua, liền rẵp 
tâm làm việc tbl-đoạt. Một hôm, nhân thẵy 
vua Đinh Tiên-hoàcg say rượu nằm ở trong 
cung, Đỗ Thích lẻn vào giẽt, rồi giễt cả Đinh 
Liễn, đă moDg cướp nghi. 

Nhung y chỉ là một kẻ khãn-nạn điên-rồ, 
không cỏ tài-cán gì, nên bị đlnh-tbần bẵt được 
làm tội. 
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Người con tbứ bai của TiỀn-hoàng li Vệ- 
vươqg Đinh Tuệ mới cử sáu tuồi, được t6n 
làm vua. Bao nbièu quỵên-chính vào cà tay 
tbâp-dạo tưỏrvg-quân Lê Hoàn. 

Hoín tư thông cùng Tbái-bậu họ Dương, 
tự-do ra V30 chỗ cung-cấm, nbiếp-chlr.h lộng- 
quyền, tự xtrng là phó-Tương. 

Trong bọn đại-tbần có Nguyễn Bặc là một 
ll-tường chân tay của Đinh Tiên-hoàng khi 
trưởc, thấy thỉ khòng chịu được, bèn bọp hai 
đại-tưỚDg khác lì Đinh Biền và Phạm Hạp 
lại mà nói lẳog : 

— Thái-hậu nội loạn. Lê Hoàn lộng.quyêc, 
ehúng ta y&u nước, nểu khống sớm lo vi vua 
trừ loan, mặt nào nhìn thấy TiêD-đẽ ở dưới 
dăt nữa ? 

Nói ròi, ba ngttỉri cùng kh&i-binh VẾ kinh- 
đô đề giết Lê Hoàn. Quán hai bên đánh nhau 
ỗr Hoa-lư, nhưng vl thế yếu, Nguyễn Bặccừng 
với Binh Điền vi Phạm Hạp đều bị chết ci. 

Mấy vị trung-lương này đã chét, cái chết 
viuhl 



10.—Tặng nhốt gươm nàỵ 

Tháng ba năm mậu-thln (1028), vua Lý 
Thối-tồ vữa mới thăng-hà. Triều-thần theo 
di-chiSu định tôn Thái-tử Phật Mã lên ngôi 
báu, trước khỉ lảm lễ phát-tang. 

Lẽ đăng-qnang chưa cử-hảnh, thi ngoài 
thành đã ồn-ào tiẽng người, tiếng ngựa. Thì 
ra ba hoăng-tử : Võ-đửc-vương, Dực-thánh- 
vương và Đông-chinh-vuơng đem quân tam- 
phô vây cẩm-tbànb đè toan bề t-iSm-đoạt. 

Quan NộVthỊ viẺn-ngoại-lang là Ly Nbân- 
Nghĩa xin Thái-tử cho đem quản ra đuối bọn 
pbỉn-nghjcb. 



-64- 


Người đi đău mở cửa ra ngo&i thinh 1A 
Vũ-vệ tưởng-qnáo Lê Pbụng-Hiều. 

Phung-Hiêu người ở Băng-sơn, thnộc Ắi- 
chân (1). Lúc nhỏ đã hùng-dũng. Một lẫa hai 
thôn cồ-bi Tà Đàm-xả tranh nhau địa-giới. 
Phung-Hiều bảo với dân thôn cô-bi rằng: 

— Một minh tôi đánh cũng đủ. 

Rồi, sau khi ăn uống no-nê, Hiền cầm 
I cây, xôag vào đốnh: dân thốn Đàm-xá chay 
tán-loạn, phải nhường ruộng cho dân CS-bi- 

Lý Thài-tố nghe thẫy tài-danh, vời cho 
làm tướng. 

Lúc ba hoàng-tử đên hãm thành, Phụng 
Hièu thúc quán ra đành. Ồng tiẽn thẳng dẽn 
cửa Quáng-phúc, rút gươm chĩ vào mặt Võ- 
dức-vưưng mà hét lên rẳng : 

— Các ngươi dòm ngó ngòi cao, kbinh-dề 
tự-quân, trên quên ơn đức Tiên-đẽ, dưới trái 
nghĩa lậm tôi con, vây Phụng-Hiễu xia tặng 
nhát gươm này. 


(!) Nay thuộc I>hù Hoẳntí-hỏa, Tbaah-hóa. 
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Nói ròi, Lê tưórug quân nhảy vào ebém 
ngựa Võ đực-vương rồi giết chết vuơng à 
niữa trận. 

Quàn tam phủ thấy thế, tbẫt-dẳm, cẳm 
đàu chạy. Dực-thảnh-vương và Đông-chinh- 
vơơng cũng chạy trốn. 

Vệ san, hai vị 'hoàng-lử ẫy hốĩ-hận, xin 
VẾ cbịn tội. Thái-tử Phật-Mă đã tức-vị, tấy 
têa-tà Thái-tỏn, nghĩ tình cỗt-nhuc, tha tội 
cho và cho phục lại tước cũ. 

Nhưng ngay năm ấy, nhà vua dặt lệ bắt 
cốc vưoHg-thâa, quổc-thỉch VÃ bá-quan hàng 
năm phỉi đỉn đen Dồũg-cò (ỉ) thề ràug : 

— Làm con bất-hiếu, lùm tồi bẩt-lrung, 
thi xin quì-tbằn 'rị tội I 


(1) ỏ* làng Đông-thái ờ phía đông thàuh TLìiug-loog. 
Trang đìn có cảl trổug đồng to, néu gọi là Đồug-tô. 

Theo Đội-Việt sừ*ký toàn-thư, thi «lhúog ba năưi Thiêu* 
t hành thử nhắt đời yua Lý Tbái-tôn, ba vương, làm phản* 
Ngày hôm trvớc, vun Thái*tôn nằm mộng thay một vị ihSn 
xang là tb^o nủi Bồcg-cồ đín bao vua rằng: « Vũ-đức-vương, 
ĐòĐg*chinh-vương và Dự«-tbánh-vương làm Ioạn t nên mau 
mau cẵt quân đảnb...» 
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Cảm cái cống dẹp loạn, nbá Tua kben LỂ 
Pbuug-Hièu trùng cbinh hơa Uất-Trl- Kinh- 
tìức đời Đường và thăng cho lén chức Bô- 
tbỗng-thượng-tư6ug-quân. 

Trong đời vua Thối-tôn, Phụng-HiSu lyi 
còn theo vna làm tiỄn-phong đi đánh quàn 
Chiêm, lập được công lớn. Muốn thưởng còng 
ấy, nhà vua cho 6ng lên núl Băng-sơn, ném 
con dao xuổng, rai đến đâu thi cho lấy đẫt 
đến dày làm tư-nghiệp. ùng ném xa'"Tttrợc 
mu-Vi dặm. Đất íy từ đo gọi là thác-đao- 
điền. Ngày nay Lô tnớng-quàn còn được tòng- 
tự trong miổu I Lịch dại đS-vương.B. 



11. _ Trẫm ỵêu dân nhơ ỵêu con 

Vào khoảng đầu thễ-kỷ thử u, nước ta có 
một ông vua rẫt nhân từ: vua Lý Thảnh - t6n. 

Một năm, trời rét nhơ cẳt ruột, những 
người nhà giàu mặc mớ ba mở bảy, ốo kép, 
ào bông, mà cũng CÒB .run như cầy sấy. 

Vua tbẫy thế, nối vời thị thăn rằng : 

_ Ta Mặc áo hò-càu (1) tbể này mà còn 
lạoh, hũông chi nhơ những tù-phạm trong 
lao-nguc, cbưa rõ gian ngay thS nào, mk cơm 
áo không đủ, e đói lạch cố kỉ đẽu chíỊt, ta 
thương xót lẳm. 


(ỉ) 40 bàag da loài chda, loài í áo. 
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Nói xong, ngài truyền lăy obăn chiểu chó 
tù và ban cơm mỗi ngày hai bữa đầy đủ. 

Lại một-hỏm, ngự tại điện Thiên khánh 
dễ xét các án-từ, ngài ohỉ vào Bông Thiên 
công-chúa đứng hàu bên cạnh mà bảo triÈu- 
thSn -lẳng : 

— Trẫm yêu dân như yêu con trẫra. Chỉ 
vì dân-gian ngu dại mà mang tội, tràm ỉẩy lam 
thơơng-hại. Từ nay về sau, tội gi cùă dân 
cũng I.én gựm nhẹ bớt đi. 

VDa btét yêu thương trỉm bọ óẽn như 
thẽ, lẽ nồo không dược con dàn trong nuớc 
tận-tâm tỏ lòng trung nghĩa đẽ báo Víáp hoàng, 
âu. 

Vua Lỵ Thánh t6n không phẵi chỉ là một 
ông vua có nhân, mi lại cốn là một 6ng tướng 
có dũng lược: 

Hồi ẫy ngưàri Chiêm-thảnh cứ thỉnh-thoảng 
lại sang quẩy-nhiễn bờ cõi phia nam nuóc 
ta, ngài giao công-việc cai-lrị trong nước cho 
bá Nguyên-phi, rồi tự cầm quân di cbinb-phạt. 

Báub mẩy trận dồu bẩt-lợi, ngài phải kéo 
quin VẾ, nhưng giữa đường ngbe thẫy thiên- 
hạ khen bà NguyÊn-phi trị dân kbửn-khéo. 
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ngài nghĩ tự tbẹn với nguời đàh bà, lại dẫu 
quân quay lại đánh một trân ráo-riết, quân 
Chiêm thua to, vua ChiẾm lá Chê củ bị bắt 
phải dâng ba cháu Địa-lý, Ma-lir.h-và B5- 
cbinb(l) đẽ chuộc tội. 

Nbà vua dã cho quẵn-thSn vã dân-gian 
nbững bái học hay vẽ nhản và dũng! 

(1) Thuộc Quỉng-lrl và Quảnf-binh Dgàj nay. 



Chôu-ahôu đố vol. 


Hơn một trăm nẩm san khi nước ta thoát 
Tỏng nội-thnộc nưỚP Tản, dân ta dâ ghi được 
vào trong sờ một trang liiễn-hàcb, oanh-liệt: 

ĨI. 1 !f^t C ., ^_ Tba ' ỜUg Kiệt đem <ĩ uân «<ng 
uáuh nbà lổng. 6 

h„ ^ iệt iồ ngưÒfÌ P !,ưfr «g Thái-hòs, 

hỌ ? ươnE . (,ron 8 ‘Mnh-ptó Hả-nội 
" ay) '. Ôưfi trải thờ ba lrifn v °a : trơởc 
bẽt sung chức < boàng-món-tri-hÈu » dnới 

. L ^ lhái-tôn, sau thằng « nội-thị- 
!.! n , h 'l ỏ ‘ tri Daởi đời Thảnh-tôn, vua ban 
rh ,** b , ảo và eh ° theo đi dảah Chiêm- 
' h i nh i,. lôp dữợe côn « ,ởo - d 'fỢC thăng tpbu. 
quõc Tbii-phó * và đirợc tơ(Vc Cồng. 
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ông là ngttM\rfit tinh thao-lược vả giòi 
s-nghệí lạ' sSa ® hl cương-qùyểt, giàu ngbị- 
r ’ ébưa-chan tinh yêu nưởc. Dttời triÈu 
^ Lỷ Nhân-tôu, ông rauỗn người Tàu pbSi 
■ọog- <13* naừc Đại - Việt và nề-nang vua 

ft. • 

Hoi đố, Tễ-tưởng Vương An-Thạch nhà 
rắng ưiuổn lẵy cái v5 công ờ ngoài biên đề 
àm cbo người Tều pbuc tòng những pbép 
;ài-lươngvề việc nội-trị nên lănũ-le xâm-ehiếm 
Ịirớctc. An-Thạch sai Lưu Di aửa sang bĨDh- 
(hi, thuyền bè, cho người đi biên chép dịa- 
;hg của oưírc ta vá cấm châu huyện không 
íiiqc bdAn hán \ời người mình nữa. 

Thường-Kiột thấy thể, XÍB vuà NhSn-tí-n 
ct >0 iem mươi vạn quàn cùng vời Tốn Đàn 
iang drtuh nlià Tống. 

Nám Ểit mSo(1075). quân nhà LỶ kéo sang 
1JI.’ỞC Tàu, yỄt khắp nơi một bàiíộ-bố(l), ke 
tội uba Tống thi hành nhũng phép mới vè 


(!) Củng như uhửng ( > tru>-?n-đom của các nước đ)ch ngếy 
»•)-. 
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tàỉ 'Chinh vàbinh-chlnh (1) lim khố muôn dân) 
nên người Đại-Việt phải dẩy quân sang cử( 
vớt. bọ. 

Lý Thường' Kiệt đem quân đến hãm châtl 
Khâm, châu Liêm (thuộc tỉnh Quẵng-đông 
ngày nav), trong khi Tôn Đẫn bẵm châu Unj 
(thuộc tĩnh Qnàng-tây). 

Viên đỏ-giốm tỉnh Quàng-tây là Trương 
Thủ'Tiết đem một dội binh đển cứu chào 
Ung, nhưng bi Thơòrng-Kiệt đón đánh ở il 
Cỏn-Iôn (gần tĩnh Nam-ninh bây giờ) và giết 
ở giữa trận. 

Châu Ung bị quân nhà Lỷ vây hơn b8n« 
mươi ngày. Sau cùng vì thế cô, viên tri-châu 
là Tồ Đam phải tự đốt mà chịt. 

Sáu cuộc tbắng-trận hiễn-bách ấy, qulln 
nhà Lý làm ttiột việc bậy là bắt người lẵy 


(1) Vè viộc lAi-chínb, An-Thach đặt ra : 1*) phép thanh-miỉu 
cho dân vaỵ tiền khi lúa còn xanh; 2*) phép miẻA-dịch ciio diu 
nộp tiên đố Ithm sưu-dịcli; 3*) phép thj-djch giúp vốn cho người 
huôn-bàn.— Vcphóp binh-chính tliì đặt: 1‘) phép bẫo-gìápdỉl 
dạ.ydàn htyện-tập nyhề binli ; 2-) pháp bảo-raà đc giao ngựa cho 
dàn nuôi, hỏ con nào chốt thi pbẴi thường, Khi các phó.p Sy mAl 
ban-hành ra, dán Tàu đíu oáu-liậti, vì trái với clrê-độ và phOBg 
lục cũ, Oũã dản Trung-qoối lại rất lù hảo-thù. 
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e&a rẫt nhiêu của nguời Tàu đề đetn vè 

nườc. 

Năm btnh-thin (1076), muSn tri thỉmơớc 
Bai'Việt, Tỗng-triều sai Quách Quì tSug-snSt 
cửu-quàn biêp cùng Cbiêm-thành và r,hân-lạp 
cbia đường sang đảnh nư6c ta. 

Thường Kiệt thẫy quân Tóng vào trong 
biẻn-giới liền đem binh đi cự'-địch. Quân TổPg 
bị chọn ở sửng Như - nguyệt (1) vồ bi cbí* 
hại nhiều. Quàèh Quì phải dem quân vè dóng 
ờíòng Phú lương (2), 

Thường Kiệt đem binh thuyền đêa chọn 
không cho qnàn Tổng sang sông, nhưng quân 
cùa Quốch Qui biết đùug\^n4y gỗ bâu đả vấo 
thuyên quân ta, uốn trận ấy quân ta có nhiều 

người bị tử-trận. 

Thấy quán Tống đánh băng-hái quí, íuớng- 
quàu Thường Kiệt e quàn ta ugả làng, lìcu 


(') TiíclÀ s6og*Cuu nựìiỵ ítay. 

'2» KUảm-íĩioh Việl-sử chép rằng sAng Pim-lư^ng cliẳỵ 
qua lỉậch-hạc và IhamđịQỈ! roi ra bề, vệy từclồ sòng Nhi-ha 
ngàj nay, Song Ttào TrQnpííiin liẾn-sinh bác ílui>ct đó, cho 
1 tV X m trận-íhé lác bíy "lờ tỉú sôtiií PLnViirưaii cỉu-p Ở đ!íy 
cUi sóng Càu, chư khõog 1 -hài SÌUỊỈ Mtì-bà (.Việt Naai Ih' 

lưọc qnycn thưọ-ug. trung «8). 
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tứ ' tu : ít > nói rẵ °? ẹ* một 

vị thăí, miễn nriri cho Bài tho đó obư Thí 
này: e 


Nam-guốc sơn hà, Nam-đẽ cơ, 

® m to m m « m 

Tiệt-nbiềa đinh phận tại thiên-thư. 

® % % a X * ã 

Như hà nghịch-lỗ lai xâm pham, 
iũ fãỊ ịgr ỊỷỆ % ^ 2 ỊJ 
Nhữ dẳng hanh khau thủ bai hư. 

* * * * 


Non sông Nam-quõc sẵn tmn rồi, 
Đà định rành-rành ỏ- sách trời. 
Bọn gtãc efr sao xâm.phạrn t&i ? 

Rồi đáy bay iẽ bị tơi-bời. 


Bii tlw nà y có mỏt cái mẵuh-lực 4-iù 
. h n j . quán ‘ a . nức IÒn « mA *ÔDg Vào Ã 

An là ®, C A° l uân Tíu* kh ™g ‘há » 

thế TếngViỉu mới chịu giả! 

hòa Tới Tua Lý Tà xin lại những ngươi ò ch 
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Khám, ch An Liêm và chân Ung, mà qnân ta 
bắt vẽ khi trước (1). 

Không những Lý Thường-Kiệt đẵ 1 cả gan 
sang đánh nước Tàn và chống giữ non sống 
khỏi vòng nố-lộ nhà Tổng, ống lại còn giúp 
vua Lý đánh bọn giẵe Lý Giác ở Diên-châu 
(Nghệ-an) và khi đã bảy-mưod tuSi ròn cầm 
quản đi đánh Chiêm-thành đê đòi lại ba cbâu 
' Địa-lý, Ma-linb, Bố-chinh mè Cbê Củ đã dâng 
cho Lý Thảnh-tỏn từ năm 1069. 

Ồng Lý Thường-Kiệt thực là một vị tướng 
uy-dũng và nhiều mơn-lược ; vì thể ông khòng 
thẹn với câu « cồ kim vũ-côngđệ nbẫt» cùa 
ffViệt-sử tồng-vịnh» đã khen. 


(1> CÓ tpt cẫ 221 người. Vua nhà Lý bắt thicb vảo trán 
những người trai tráng rlirời 20 tuoi ba cltử «ThiêQ-ltr binb»i 
nhừog ngơòi quá 20 tuồi thỉ phổi thích ba cbù «Bìu Nano- 
triều >. Còn con gái thỉ pl»èi thích vảo tay trái, hai chừ 
1 Quan khách ». 

Lói đó' thực !i trêu tức nhà Tỗng, nhung vua Lý đả có 
Lỹ ThưỄrng-ỉỉiệt kia mà ! 



13. —Đâu bểp cũng tpung-thàn 

'Cbi vua Lý Thằn-lôn mẵt, Thái-tử Thiên- 
T<>, móũ cỏ ba tuổi, lên nối ngôi, láy tèu là 
Aub-iòn. 

Bao nhiêu quvền-hinh đẾu vảo tay Đỗ 
Anh-Vfl là em Đỗ Thái-hậu, mẹ dẻ của I.Ỵ 
Tbằn tỏn. 

Mời đẫu, Anh Vũ làm Cung-điệc-lệnb, sau 
ttaăsg Thái-ủy. 

VI tir-thòng với 'Lé Thái-diâtvmẹ cùa Ar\h- 
tồu, nên Anb - Vũ tự-do ra vào chỗ cung- 
cám, lên mặt kiêu-ngạo, khinh-dê triều-thằn, 
việí gi trong nướe cũng tự minh quyỄt-đoÂD. 

Quan Điện-tiÊn-đỗ-chĩ-huy-sử Vũ Bái cùpg 
▼ởi Phò-mã Dtiơng Tự-Minb, Quống-vũ-đô 
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hõa-đàu Lương Thượng-Cè, Ngọc-giai đỏ hòa- 
điu BÕBg Lợi, Nội-thị Đỗ Ất.... mưu sự trừ 
Anii-Vũ đi. 

Ho tu-lập quân sĩ rồi kéo nhau đến cửa 
tbánb, kêu to lén rẳng : 

— Anh-Vũ ra vào chỗ cấm đình, lảtn những 
việc ô-uế, tội thực là lớn, vậy xin trừ đi. 

LiSn đỏ có ehiấu sai cím-qufin bẵí Anh- 
Vũ trối ở t^ại quân Ta hưng-!hánb, đẽ rồi 
triêu-đlnh .xét tội. 

Lê Thầi-hậu được tin người tinh naSc nạn, 
sai Dgười đem thức ăn uỗng đển, giẫu tisn 
ở trôn bát dê lo—lót Vũ Đái và viên Giảm-thủ. 

Thẵy tbế, người đần bểp của trại Tả-bưng- 
u Anh Ịà Nguyễn Dương, tức quá nói rẳng : 

Cốc người tham tiềa lo-lót, các Dgưòri 
vi tôi cbẵc không thoàt tay Aoh Vũ, chi 
bâng giểt hẵn tnrờs đi, khỏi di-bọa ví sau. 

Nói ròi cầm giáo định đâm. Vũ Bái sai 
người ôm Dương, giẳng lây giảo, ngăn lại 
mà odi rầag: 

— Tội Anh-Vũ đàng chết, Dbưng phải nên 
chờ mệnh vua, không nên lự lịện hành-động.' 
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Nguyễn Dương, giận quá, trả lời: 

Sao tham của lót mả cbẳog tiẽc mạng 1 

Nói xong, biết không thè .thoảt được, liển 
ohảy xuống giếng tự-tử. 

Vè sáu, quả nhơ lời Dương, Anh-Vũ được 
thoát-nạn lai được vua tin dỉmg, liỄn tìm 
cách ton-hót dê giết hại cỉ bọn Vũ Đá: tất cả 
hơn mười người. 

Riêng Nguyễn Dương đã tự mình đi tìm 
một cái chỄt cao-khiẽt, cbứ khÔDg cbịu bị 
nhục dưới tay một kẻ gian-tbần 1 



14. - Chẳng ăn vàng. 

ở thế-kỷ thử 12, dưỏti triền Lý Anh-tôn 
có một bậc hiền-tbần văn võ kiêm-toàn (1). 
trị dàn, dẹp loạn hễt aức chu-đào. Người đó 
la Tô Hiẽn-Thànlí. 

Năm St-mùi (1175), trước kbi Aoh-tôn 
băng-hà, nhà vua có phong tước vương cho 
ồng. VI con trưởng lè Long-Xưởng cỏ tội> 
phải giêng xuSng làm thứ-dân, nhà vua bèn 
ủv-thảc Thái-tử Long-Cán lúc bẫy giờ o&i có 
ba tuồi cho ồng và Ngài xuỗng chiếu cho ổug 
làm phu*đạo và cho quyền quyễt đoàn mọ 1 
việc. 

(1) ông luyện eho vua Anb-tôn một đội quôn roạuii, ròi 
tự òng eẫm quỈD <11 đinh tan giậc Thấu Lợi, giặc Ngnu-KhSng 
(vùng Hưng'h6a) và giịc Lào. vỉ uội-trị, ồng giủp vua khai-bóa 
sự học và tốn-sừng Khòng-giAo. 
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Vua Anh-tôn vừa mỏri băns?-hà, bà Chiêu- 
Jinh Thải-hậu muõa lập LougXơỏng là con 
minh lên lắtm vua, bèn đem vàug đút lỏt cbo 
vợ ông Hiỗn-Tbành. Opg nhẵt-thiet cọ-tuyệt 
Vft nỏi rằng : * 

— Tói là ríại ihăD vâng di-cbiẽu phò ẫn- 
chúa, nay nếu Sn vàng mà phế-lập. thì còn 
mặt mũi nào nbìn ttìSv Tiín-đế ở cõi âm nữa 1 

'Chiêu Tbái-bậu lại vòi ông vào cung mà 
tiu trăm cách. Ông tâu : 

— Kẻ trung-tbân Dghĩn-sĩ cbẳtìg tham giàu 
sang mà làm đièu bẫt-ngbĩa ; huống-cbi lời 
Tiên-đế còn văug-vẳug bên 'tai, tôi hà chẳng 
vầng theo ru 1 

Ròi VỀO triều, ồng cử theo di-chiếu mà 
lập^TháÍTtử Loug^Cán, tửc là vua Cao-tôn. 

Ổng làm phu-chính giúp vua trị nước đéó 
năm kỷ-hợi (1179) thì mẫt. \ 

Trưỏrc khi ông từ-tràn, bèn giường bệnh, 
ngồy đêm cỏ ỏng Tham-tri Vũ Tán Hường hâu- 
hạ. Lúc bà Tbái-hậu bọ Đỗ là mẹ vua Cao- 
tòn đè'u tbăm, có bỏi ông muSn cử ài thay 
r ông. 
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Ong đáp : 

— Xin cử quan Gián-ngbị đại-phu Trần 
TruDg-Tá. 

Bà Tbái.bậu ngạc-nhiỀn bôi : 

— Sao kbổng cử Tham-tri Vũ Tán-Đuờng ? 
Ông thua : 

— Nếu Ngài hỏi ngttờì hầu-hạ, tòi xin cử 
Vũ Tán-Đường; còn hỏi nguôi giúp nuóc, 
thì xin cử Trăn Trnng-Tá. 

Trong Việt-sử iSng-vịnb, vua Tụ-đức khen 
ông tbẽ này : 

Nghĩa trọng tài khinh thị trượng phu 

i i flt s Ã 3fc i 

Y Chu tăm tỉch thễ-gian vố 

M Ht m IS 

Lâm chung nhẩt ngữ do kim thạch 

m » - £§ m ềè ã 

Tinh nhật tranh huy tứ pbụ đồ. 

M B m M E8 m m 

Dịch : 

Trọng ighĩa, khinh tài, thực trưạng-phu. 



Thĩ-gian mẫỳ kẻ sỳth Y, Chu (1). 
Một lởi khi tháe nhu oàng đá, 

Chói lọi gương trang iiứ phụ đồ í (2). 


(ỉ) Y-Doãc và Chu-công, bai vị hiỉn-tưứog của bai 
triền T>irơDg vả Cbu nơức Tiu. 

(2) Vua Trằn Nghệ-tôn thẵy Lê Quỉ-Ly cé ỷ chuyền- 
quyền, sai người Tẽ một bức tranh, gọi ỉà «tứ-pbụ-đồ* đề 
cho Qui-Ly. Trong traub íy vẽ bổn nguôi trung: ống Chu- 
cồng giúp vua Thàah-vương, ông Hoắc-Quang giúp vua Chiêu- 
đế, Ông. Gia-Cát Lượng giúp vua Hậu-chúa. ông T6 Híễn- 
Thành glủp Tua Lý Cao-tôn. 



15. - Một mình một ngựa 
ph& tan glặẽ 

Năm caoh-thin (1280). nỉỀn-hiệó Thiệu-bio 
đời vua TrSn Nhàn-tỏn, ả dạo Đà-giang 
(Hưog-bóa), có bọn mường Trịnb Dảe-Mật 
làm loan. Qaân địa-phương đánh mi) kbông 
được, pbỉi xin triỄu-iìnb cbo viện-binh ra 
dẹp. 

Nhà vua sai Trần Nbật-Duật ra làm trẵn- 
thủ đề trư loạn. 

Nhật-Duật, hiệu là Chiéa-văn-vương, ỉa con 
tbứsàu vua Thái-tôn. Vưong là người tbông- 
minh, nhiều tri-lược, nhất là thạo vè ngòn- 
ngỡ, pbong-luc các dân mường mán ở thượng- 
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du. Vương nối được tiếng Tàu, tiãng Mông-cồ, 
tiêng Cbiêm-thành, và nhiÈn tiếng Mường, 
Mán.(l) Mỗi khi giao-thiệp vởi người cảe nước 
lống giêng hoặc các dân thồ, mãn, vương theo 
đúng thói-tục của họ, đễn nỗi sớ Tàu cũng lầm 
tưởng là người Cbân-định bên Trung - quỗc 
sang làm qụan ở nưừc Nam. Vua Nh&n-tốn 
thường nói: 

— Chủ ChiỄu-văn cố lẽ là hâu thân của 
Mường, Mán. 

Khi phụng-mệnh đi trẩn-tbủ đạo Đả-giang, 
vương vui-vẻ đi ngay. 

' Nghe thấy vương đển, Dác-Mật cbo người 
đền nói rẳng : 

— Mật khống dám trái mệnh. Nếu vương 
một mình cưỡi ngựa đSn trại Mật, Mật sẽ xin 
bàng. 

Chiêu-văn-vương khững do-dự, liền cưỡi 
ngựa cùng năm sáu đứa tiễu-đSng đi sang trại 
giặc. Qaân-sĩ thẵy thẽ ng&n cin, vương nỏi: 


(1) Cỏ Dgttời nói Tròa Nliảl-Duậl đã dịch bộ tiỉu-thoyết 
I Lĩnh-nam dậl>sử» viết bằng chãr Mán ra chữ Hẻĩt. Kbông 
biết có đủng không. 
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— Nểu hắn phỉn ta, tất triẾu-đình sẽ cho 
các vương khác đễn trị. 

Nỏi rồi ra đi đến trại giặc. Quàn mường 
xúm ìạì mấy vòng, đứa nìo cũng tay cSm 
binhkbí. 

Vương điềm-nhién đi thẳng vào trong trại. 
Dàc-Mật ra mời vào ngồi tbít tiệc. 

Vi thạo tiSng nói và phéng-tac, vương 
giing-dụ cho quân giặc nghe sự lợi-hịi. Chúng 
tỏ vẻ mừng-rỡ. 

Khi vương đã về dinh, Dác-Mật đem cả 
gia-tbuộc đễn xin hAng. 

Thành ra Trăn Nhậi-Duàt khống tSn một 
mũi tên mà dẹp yên giặc. VỄ tári triều, vua 
Nhân -tôn khen ngợi lam. 



16. — Xin chém đău tối 
pdi hăỵ hàng 

về đầu thế-kỷ thứ 13, ở phía bẵc aữớe 
Tồu có một d&u-tộc hung-tợn và rít htéu- 
chiến Dân-tộc đó 1A người Mòng-cố, 8'°' 
nghề chiến-dấu trén lựDg ngựa và bẳn tín 
rất tài. 

Một viên tù-trưỏrng Mông-cổ tén là ThiỂt- 
mộc-chân ( Témoudfine) lập một đạo kỵ-binb 
tinh-nhuệ ròi cầm quản đi chinh-phục nbững 
miền tây-bẵc nước Tàn. 

Sau những cuộc toàn-thắng oanb-liệ 1 . 
Tbiết-mộc-chân được suy-tôn là chúa (kha- 
khan) va lấy tỄn là Thành-cát-tu-hẫn (Gen- 
giskhan).. 
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Vị chủa-tè này cải-tạo xã-hội Mông-cỗ, 
gây một tinh*thần tbượng-\õ rít mạnb : người 
dân dù là đìn ồng, đàn bà đều Ifi lính của 
nước, từ 15 .dển 70 tuồi và phải học đành 
trận như người Sparliates của Hi-lạp khi xưa. 

Thành-cát-tư-hãn chĩnh-đỗn binh-bị, lập 
bộ tham-mưu, đặt ban do-tb&m,.., khiến 
người Móng-cS có một độ! binh dũng-mãnh 
nhất thỉ-gióỉ. 

Nhờ đội quân đó, Tbành-càt-ttt-hẵn vượt 
qua Vạn-lý trường-thành, kéo vào đẵt Trung- 
quóc, chiẽm hểt phía bắc nước Tàu của nhi 
TSng; vua nhi Tống phải chạy về phía nam, 
lập kinh-đô ở Hàng-châu, đễ chờ ngày cả 
nước bị chiểm-đoạt. 

Thành-cảt-tư- bin lại còn cỏ cải mộng 
làm bá-chủ cả chAu Ả và cháu-Ảu, cho nên 
sai viẽ-n dũng-từớng Souboíai đem ba vạn 
quân Mòng-cồ chiêm giữ vùng Trung-Ả và 
-Âu, đi đễn đâu cũng nhu một trận 
cuồng-phonggieo sự khủng-khiíp vàodân-gian, 
khiến các vua cbủa phải run sợ. 

Năm đinh-bợi (1227), Thành - cát. tơ -hãn 
rnỂt, đế-quôc Mông-cố đã lan rộng từ Thối- 
blnb-dương đẽn Hắc-hải. 
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1 Người con Ihứ bi của Thành-cát-ttt-hãn ỉà 
A-ioa-dài,(0</o/aí) nối cbi của cha, ctựa qaân 
'đi đảnh Trung-quổc, chiếm đẵt Triều-tiên 
(Cao-ly), cbinh-phục Tiều-á-tẽ‘'á, Nga-la-tư, 
Hung-gia.lợi và Ba-lan. 

Một người cháu bọ của A-Ioa-đài là Hỗt- 
tSt-liệt (Koubilai) lẩy nổl được Trung-quốc, 
diệt rhà Tổng vả đôi qnSc-hiệu là Nguyên. 

Một dân-tộc bùng-dũng như thề đỗi với 
một nước nhỏ mọn như nước ta thực là một 
con voi đãi với một con kỉẽn. Ấy thế mà từ 
năm đinh-tị (1257) đển năm mậu-tí (1288), 
ba lần con voi khồng-lõ địnb đè bẹp con 
kìễn tí-hon mà đều bị thất-bại: 

Lần thứ nbất, váo năm đinh-tị (1257), 
tướng của Hát-tất-kiệt là Ngột-lương-hợp-thsi 
( w ouléangolaĩ) sau kbi đánh nước Đại iỷ 
(thuộc tỉnh Vân-nam ngáy nay), đem qnản 
sang ta, theo dòng sdnể Thao xụống đáVh 
Tháng-long. 

Vua Trần Thii-tôn phẵi bỏ kinh-thành về 
đóng à sông Thiốn-mạc (thuộc tỉnh Hưng- 
yèn). Thăy tinh-tbẽ nước nhà mỗi ngày mót 
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nguy, nhè vuâ lấy Ịàm lo sợ. Nhưng Tbái-sư 
Trần Thủ Độ cứng cỏi tân rSng : 

— Bâu lô' chưa rơi xuống đất, xii Bộ-bạ 
i đừng .lo. 

. Được ít lâu, obAn ihSy qnân Móng-cò r.» 
Tẻ mỏi-mặt TÌ không hợp tbủy-thô. Tbái- 
tủn cho tiến quân lẾn dánh. Titớng-sĩ Mõng- 
cô bị thua phải ríit vồ Vàn-uam TbS !à non 
sông Bai Việt thoát nạn quân Nguyên xàm-, 
cbiếm lằn đầu. 

Đến lẫn tbứ ha.i, vào năm giáp-tbân (1284), 
Nguyên-cbủ túc giậu TÌ quân ta đã bàn chột 
mắt sử-tbẫn Sài Thung ở Ểi Naqi-quao, nên 
sai ThẾi-tử lồ Thoáí-Hoan ( Togan ) cùng với 
hai tướng Toa-ĐỎ và Ô-Mẵ-Nhi đem 59 vạn 
quỉ.n, chia làm hai dạo sang đảnh nuo'C ta. 
một đạo dưới quyền Toa-Bô đi đươDg be 
từ Quàng chầu SiTig Chiăm-thauh ; còn một 
đạo do Thoáí-ỉloaa làm tướng tiểu dễn ải- 
qi^n, giả tiếng mượn đường qua nudrc Nam 
đè sang đảnh 1 'IỈỚC Chiêm. Nhân-tòn MÈU c;ii 
ỹ quỉ.quyệt cùa quân Nguyên, trả lời Thoàt- 
Hoan rẵng: «Từ nước tôi sang nước Chiém, 
đường bộ, đường thủy đêu kbỏng cỏ đưồutg 
nào liệu ». 
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Tboảt - Hoan liền kéo quân đến miền 
Lạng-sưn, sai người đem tổi-bậu-thn sang 
dọa-nạt. 

Nhung Hưng-đạo-yương Trần Quốc-Tuẵn 
quả - quyít chổng giữ non sông : sau khi 
duvệt-binh ở Động bộ đầu (pbía đông sông 
Nhĩ-hà), ngài trnjền bịch cbo các tướng-sĩ: 

« Bản-chức phung-mệnh thổngrdõc quân- 
sĩ đè đốnh giặc. Vương bầu vả tướng-sl dều 
phái giữ pbép-tắc, đẽu dâu không được 
nhũng-nhlễn dân gian, phẳi cùng nhau hẽt 
sức đính giặc. Dù thua cũng chỀ> ngã lòng, 
mà cỏ được cŨDg đừDg nỄn tự-kiẽu. Việc 
quàa cổ luật, phép nước không nề tình thắn, 
aì nấy đều pbải giữ». 

Rồi ngài chia quân đi các ngỉ đề giữ- 
gin đất nước. 

Thoát-Hoan tbẫy qnân ta có ỷ kháng cư, 
tiễn quân sang núi Kỳ-cíp, ải Khả-li và^ẳi 
l.ộc-cbâu (vùng Lạng-sơn). Trước đại-binh 
của Mòng-cồ rầm-rộ kéo sang, quâu ta vì it 
phải bỏ ải chạy vè Ghi-lảng (Vùng tìòng- 
mò, gần ga Tuần-muội ngày nay). Quàn 
Nguyên lai đuoi theo đỉa Chi-lang, Hưug- 
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dao- vương chống mẫy trặa, ròi vì kém thế, 
phải lui vẽ Vạn-kiỉp. 

Nhân-tôn đgự thuyền đến Hài-dòng (Hâi- 
dươog)> mời Hưng-đạo-vương ddn nối rẳng: 

' — Thề giặc to như vậy, chống vởi nỏ e 
dân-gian bị tàn^bại, hay lả ta hây hàng đễ 
cứu muôn dân. 

Vương khảng-khải tàn rẳug : 

— Xin chém dằu tòi trước rồi hãy hàng. 

Liền .đấy vươug chiêu-tập hơn hai-mươi 
vạn quân b Vạn-kiẽp, soạn một quyến «Bidh 
gia diệu-lý-yỄu-luọ-CB ( 1 ) và truyền một hài 
hịch bẵng Hán-văn rất hùng-hồn, rắn-Tỏi, đê 
kbuyốa răn và kỉch-thicb tướng-sĩ. 

Nghe những lòi dạy dỗ thiỄt-thực của 
vương, các binh sĩ đèu quyẽt tâm đảnh giặc, 
ai nẩy đèu thích vào cảnh tay hai chữ * Sát 

Thát» (jR &)(2). 

Tny thể, sức giặc vẫn còn mạnh : Tboát- 
Hoan kéo quán ở phía bắc xuỗug đảnh quân 


Oi Thttừag gọi lắt là cBinh>gia yếu»lơợe», m»y khòog CÒQ. 
(2) pỉghĩa 14 t Giế' quân M6ug-cò» 
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tá (V Vạu-kiỄp. Quân ta non thP phải lui về 
giữ thành Tbăng-long, nhưng quân Nguyên 
đuỗi theo, lãm^ầu phao qua sông Phú-lương(l) 
ròi chiếm giữ kinh-thành Hưng-đạo-vuơng 
phái rước xa-giá Thượng-hokpg (Tbánh-tôn) 
và Nhân-tôn chạy về phía nam. 

Trong khi ngny-cíípi quân ta lại bị qnân 
Toa Đo ừ pbíạ Chiêm thênh do đường bộ 
đính ra mặt Nghệ sn dẽ hợp với quân Thoát- 
Hoan, 

Ở-Ms -Nhi được lệnh tbeo dường bẽ tiểp- 
ứng cho Toa-IỈỐ. Quân ta như đứng trước 
hai gọng kìm. Hưog-đao-' ương thấy tình-thĩ 
nguy - nan phải rưíre xa-giá về pìiủ Thiôn- 
trường (2), rồi xuống Hài dương, ra Quâng-yỀn 
và vào TQanh-hỏa. 

Tuy thể nước châng-cbênh, nền độc-Iàp 
nbư treo vào sợi t6c, ma vượng vần một lòng 
trung' liệt, khổng ngạj dầm mua dãi giớ. lén 
thác xuống ghềnh, vung một lòng tin-tưởng 
VÊ vậũ-mệnh của quốc-gia, vê tương-lai của 
nò.-giống. 

(1) Tức sông Niiĩ-hà ngảỵ nay. 

(2) Tửo ỉà làng Tức-mặc, agayèa-quin của nhà Trằn, nay (buộc 
phủ Xuân.trường, Nam-íịnh. 
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Nhờ cỏ lòog kiên-quyết ẵy mà trong khi 
một bọn người khỗnnạn cỏ họcầbức, có địa- 
vị đem cái thân dé chó ra hàng Mông-cỗ (1), 
vương vin binh-tĩnh lo mưu tìm k? 'đê rủa 
bận cho non sông. 


Vì tbS mà tháng tư năm ẩt-dận (1285), Trần 
Nbật-Duật (2) theo lệnh của vương đón quân 
Toa-Đỷ ở. bẽn Hám-từ (3) và đánh cho qaân 
Nguyên một trận kinh bồn. khiến quân giặc 
cbết bại rất nhiều. 

Thứa-thắng, vương cử thượng-tưcrng Tran 
Quang-Kbải (4) tiến lên đánh Thoát-Hoan đê 
kbôi-phục kinh-thành. Quân ta dánh tan chiSn- 
thnyền của quân Nguyên ỡ bẽn Chương- 
dương (5), rồi kéo thẳng đẽn thành Tnăng- 
long. Thoát-Hoan bị phuc-bỉnh cùa ta đánh 
úp, phải bỏ thành xa chạy sang Kinh-hác 
(Hắc-ninli), 

(1) Xin độc b.ti ihứ21. 

(2) Xio đọc bài trước (thớ 15). 

(5; TliuẠc tẰng Mc-3ờ, phủ Kầoái-rhẳu. tỉnh Htrng-yồo bfly Ý . 

(4) Con thử hni vua Tháí-tỏn. Tuy giữ Chức Thiii-sư rnả -lãag 
giòi (ĩổnb giặc. Lại ỉà một tiii»si có đục-thi (X’.u đọc b»i thứ 17) 

(5) Thuộc phù Tlmỉrog-tto, tỉatai íià-đòag b\y giờ. 
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Hưng - đao - vơơng cbo Trần Nhật-Duật vi 
Trần Quang-Khải đem quân chẹn hết cáe ngi, 
ngăn kbôug cbo quân Toa Đô và quân Thoàt- 
Hoan tbông được với nbau. 

Rồi vương tự thbng-lĩnh đại-binh đi đánh 
Toa-Đô. Hai quân gặp nhau ơ Tây-hết (1). 
Quân ta đánh rẵt kăng-hái, Toa-Bỏ vi Ô Mã- 
Nhi phải do đường bỏ chay ra bề. 

Nhưng quân ta đuồi theo vây đánh. Toa-Bà 
trúng tên cbểt (2) ; Ô-Mã Nhi phải lên kuSng 
một chiếc thuyên con mà chạy trốn về Tồu° 

Thoát Hoan ở Kinh-bẵc nghe tin Toã-B4 
tư-trận, bèn rút quân qua Vạn.kiếp đề kiếm 
đttòng VẾ Tàu Nhưng Hưng-đạo-vương đã 
cho Phạm Ngũ-Lão và Nguyễn Khoải đứng 
phục sẵu trong rừng ỉậy ỏr bén sông. Quân 
Nguyên bị đánh mốt trân rẵt dữ, binh-sĩchẽt 
Dì-ìí Uìộí nua. Tíioát-Hoan kẻo tàn-qưân chạy, 
nhưng quỀn ta đuồi riẽt, nên Thái-tử nước Tàu 


Í 1 ) cỏ lê thuộc phủ Khoái>cháu, tĩah Hưng-yỀu ngày nay 
(Hiện nay ở (Jỏ eó tSng Đông-kểt). 

<2? Khi các lirÓTkg đem đỉỉi: Toa-Đô về trỉnb, vua Nhảu-tổn cỗri 
áo ngự-hAo đắp vào cái thu-cSp ấ\ mà rằng : « Làm bề tổi nẻo 
nhưagưàrị nAy ! »; rfii sai làin lỗ mai-láug tử-tế. Cử-chĩ thực 
quân-lử ỉ 
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phẵỉ chui vào một cái 6ng đồng, bẳt quân bò 
lên xe vừa kéo vừa chạy. 

Kbi quân Mông cồ chạy đãn chầu Tư-roinh 
(thuộc Quẵng-yên) lại bị đạo quản của Hựog- 
võ-vương Nghiền và Hưng-hiẽu-vương úy là 
hai con của Hưng-đạo-vương đứng dón đánh 
chó một phen nữa. Quân Nguyêa lại chẽt bại 
rẵt nhiều. Thoát-Hoan củog đám quân bại- 
trân chạy thoát được VÈ Tàu. 

Thể 1.Ì chỉ trong sản tháng, nhờ lòng yêu 
nước tbiểt-tha, Hung-đạo vương dã phá tan 
được năm-mirơi vạn quân Móng-cô, khiẽn 
cho Nguyèn-chúa phải căm-tức vô-cùng. 

Khi Thoát - Hoan bại-trận trở vè, nhà 
Nguyên đirơag sửa-soạn một đội hùng-binh dè 
đi chinh phục Niìât-bảu. Nguyêd-cbúa bèn 
(linh viồs (li đánh Nhật, đề lẩy qu.dn di dánb 
trá thù Iiưóc Dại-Viộtta. 

Nhân tbn dược tin ẫy. liền hòi ý Hirng- 
!ạo-/irơng. Vương ung dung tâu : 

— Nám nay giặc đẽn, ta phá dẫ I (1) 

.O) & Igt kim niên tặc nhAn (chữ Sỉ nhản đày 

ửAng nilhĩa ,m chữ kl -iĩ 1 
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TbAng hai năm đinh-hợi(1287), Hổt-Tẵt-Lpt 
cho Thoát-Hoan cùng nhiều tưởng-sújr đem 30i 
vạn quăn và 500 chiến -thuvền sang đánh nước 
ta. Lằn này lại có một tén dẫn dường lồ một 
đứa khách lai tén lá Nguyễn Bá-Linh (tức ■ 
Phạm Nhan) theị giúp quân Nguyên. Muổn 
cho quân-sĩ có thề nắm cbắc phẵn tháng, 
NguyAn-cbúa lại cho Trương Văn.Hồ di đường 
bế, đem tbeo 70 vạn thạch lương thực (Ì; 
sang nữa. 

Bộ-binh do Thoảt-Hoan cằm đầu qua đường 
cháu Kbảm, cbâu Liém (thuộc Qnảng-dông) 
sang ta ; còn thủy-bịuh thì do Ô-Mâ-Nhi đi 
điĩòng bê kéo sang. 

Khi nghe tin quân Nguyên ồ-ạí kéo tới lẫn 
thứ ba này, cốc quan tò ý lo sợ. Hưng-đạo- 
vương tbủng-thẳng nói rẵng ; 

Quân cốt giỏi, chứ không cốt nhiều. 

Rồi vương cắt đặt cảc tttỏmg-sĩ đi phòng 
giữ Mọi nơi. 

Cũng như hai làn trước, lúc quân Nguyên 
mới sang, thP giặc rãt mệnh. Quàn ta chõng 


(t) Moi Ihọch là mtíỉri đáu. 
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không nỗi ỉ> cic đồn biên thùy, pbỉi rút YỈ 
Vạn-kiSp. Thoát-Hoan tiến qnàn lên lẩy Phầ- 
lai và Cbi linh đẽ uv hiếp quân ta. 

Hưng-đạo-vương pbẵi đem ơuân về giữ 
Thăng-lonạ rồi cho rước xa-già Tuượng hoàng 
và-Nbân-lôn vèo Túanh-bóa. 

Tho6t-Hoan tiến b'nh lên vây đính thành 
Thăng-long, nhung quân ta chíng rất manh, 
khiến quân Nguyên lại phiithuquân về Vạn-kịểp. 

Đỏng^ mãí ở đSy. quân Nguyín một ngày 
một cạn lương. Thoát-Hoan sai Ô-Mã-Nhi đem 
thủy-quân ra bễ đỏn thuyên lương của Trương 
Vẵn-Hô. 

Tướng của ta lk Trằn Klĩénh-Oư dẫn qnân 
ra chẹn đưírng ờ VSn-đ8n (1), nhưng bị quân 
Nguyên đanh rát một trận phải bỏ .cbay. 

Tuy thua tiẠn, nhtmg Khảnh-Dư vẫn'ilịnh 
kí pbục-íbù. 

Ô-Mã-Nhi ra bỗ gặp thuyăn luong của 
Trương Vãn-Hỗ liễn quay lại đi trước dân 
đường. Khánb-Dư chờ cho'binh-thiiYỈn của 
Ô Mã-Nhi đi khỏi, ròi đem thuyên bè ra 
chờ Trưong Văn-liồ tới Bẽ kéo đén đánh. 


(1) Pta Vân-hai, thnộa Qaia^èn 
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Thuyền lương củ* quân Nguyên vào rùa 
bè Lục-lhưy-dương (1), quân ta dồ ra đinh. 
Quân Nguyên khống địch nồi, Trương Vàn. 
Hồ phải bỏ chạy, xuõng một chiếc thuyền 
con trỗn VẾ Quỳnh-chãn 

Khánh-Dư cướp được hết lương-tbực 
của quân Nguyên. 

Tin ẩy đín tai Thoắt - Hoan. Thài - tử 
Nguyên lẵv lồm lo sợ, vi lương-thực cạn 
gàn hễt ròi. 

Tháng ba năm mậu-tí (1288), Hưng-đạo- 
vương nghe tin quân Nguyên mnổn rút vẽ, 
một mặt sai Nguyễn Khoái (2) đi đường 
tẳt đển bờ sống Bạch-đẳng lẵy gỗ đẽo nhọn 
vá bọc sắt đóng giữa lòng sồng, theo cải 
mưu-kí cùa Ngò Quvèn dùng đế diệt quân 
Nam-H&n khi trước; một mặt sai Phạm Ngũ- 
Lão din một đội quán lên Lạng sơn chờ 
khi nào quân Nguyên béo vè thì đố ra đánh. 

Khi Ô-Mã-Nhi đem qnân đến Bạch-đằng- 
giang, Nguyễn Khoái dẫn binh thuyên ra 


(1) Tửc vịnh cừa Lục ô- ỉlòn-gai bây giồL 

(2) Người tĩnh Đồng, lập đư?e cống to trong n^ũng trận 
phả qnftn Ngay én B&u nảy ựưpc phong tước Hin và được ăn 
lộc baộl ling Khoii*lộ {b phủ KhoảLchéu bày giờ), 
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Khiêu -chiến, dử quSn Nguyéii lên quả khủc 
sông đã đổng cọe, rồi đợi lcbi thủỵ-triểu 
xuỗng mới quay lại đánh thực hăng. Bấy 
giờ đại-binh cỏa Hung-đạo-vương tiêp đển. 
Quản Nguyên quay thuyễn ra bỄ, nhung đén 
chỗ sòng có đong cọc, thuyền Nguyên vướng 
pbẵi cọc, nghiêng đồ, vỡ, đắm mất nbièu. 
ô M5 - Nhi cùng mấy tưởng Nguyên bị bật 
sổng, còn quàn linh bị chễt như rạ : 

Bạik-đẳig một trận chứn-tràng ý: 
Xương bày trắng đát, máu màng đỏ sứng. 

(Bạỉ-Nam quổc-sử dịễn-ca^ 

Thoát-Hoan Dghe tin thủy-binh bại-trân, 
liền kéo quàn đi dường bộ trờ vè ’l'àu nhưng 
dến cửa 4i Nội-bàng (1) thì bị quân, của 
Phạm Ngũ-Lẵo đô ra đấph. Quân la mai-phục 
ở hai bên sườn núi, bắn tên độc ra nhu 
mưa. Quân Nguyên chẽt rất nhiều ; rhẫy viên 
tướng Nguyên bị tử-trận. Thoát-Hoan pbải 
lẻn yào raột đừỂmg.tẳt naà trổn vè Tàu,- 

Thí là ba phen qnân M6ng-cồ, nghĩa là 
những quăn đã đi chinb-phuc một phần lớn 
Ấ-chân vi Au-châu, rầm rộ kéo sang ta, chực 
nuốt sổng nước Đạl-Việt, đều bị tưóag-sĩ 


(1) Thuộc tĩnh Lạng-sơa. 
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nhà Trần vl lòng yên nước thiỉt-tba mà đinh 
cho thua liễng-xiềng, đín nỗi Tbái-tử nước 
Nguyên phải hai lằn cnn-cét trốn vê Tàn 
vỏri một dúm tàn-quân sợ-sệt. 

Cái chiỉn cống oanh-liệt ẫy một phàn lớn 
là do ở chl quả-quyết vè tài mưu-lượo của 
Hưng-đao-vuơng, cho nên khỏng những lúc 
sinh-thời ngii dược nhà vua trọng-đãi, quốc- 
dân nhớ G J, mà sao khi mất đi cho đến 
tẠn ngiy nay, cả nước vẫn còn tòn sùng, coi 
nha một vị thánb-tbằn. 

Bây già kháeh hoàì-cô dễn dâng huong ỏr 
đẽn Kiíp-bạe, ehẵc còn tháy rõ lòng sùng-bái 
của cả qn6c-dân đối với vị anh-hùng cứn-quSc, 
ở trên nhtrng tỉm hoành (1), những càu-dối 


(1» Trong đỉa, hoành-phi rít nhiều, nhưng cô mấy bức này 
dật-oie nhít: 

ữlt H (Trang quần nhật nguyệt) : Lòng trung tuit mặt 
trừỉ, mặt trăng,— (Dử thiền Tố cực); c ìng trài kkỗng 

cừng-^Ị "ỆỊ (Vạu co thử giang som) : Mu 6n thaờ non 

rtng &B (C&a n&y trieh b bải thơ < Tòaggii hoàn kinh > của Trln 
Quang-Khii)- $ )# ỉi tò t Bàc u J TiSn sơớng : Oai dức, lan *a. 
(Bức hoảnh nỉy do n^t người Tiu liolả Mâ Tâa-TUắngờHii* 
dương Tl ngơởng-mộ ay-danh HưDg-đạo-vương mà <ang«tlỉn 
từ n&m kỷ-mỉo đfri Tợ-đức (1879) ; (tín n&m đinh-mấo (1927) 
gàa đấy, chinh eic con ỘQg Mă Tin-Tbiug trửng-tn tậi.) 
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la-liệt (1) và nhát lả ở đám người đửng-dúc 
bảng năm cứ dẽn tháng tàm àm-lịch tới chen 
chân trước đèn dề chiẾm-bAi đức thánh Trần, 
Dguời dã diệt được quàn Mồng cồ, dề lại 
troag lịch-sử Việt-Nam mây trang vẻ-vang chói 
lọi 1 


( 1 ) Kỉ cảa đãi troag đềa thi abiỗu lắm. Nbuog toàn lả bằBg 
Hán-vản. Chỉ có cáu Dầy là bằDg quàc-ám : 

Uy tao. giặc Bác, trận tát Thát quán no, một tag chổng tại tơn- 
há;quétbụi Tong,rửn thà Sguyin, nòigiổng uêoangầòn IỊ ch'tử; 

ơn khắp mứn Đàng, đền Đại-vươag quQc-ti, minh 4Ă in.còn 
tự-nghlịp : tiếng táng Bằng, 9ầng máy Klíp, khói hương phảng- 
phất béng anh-hhng. 



i7". ■ ^ Vì' iiirứe quên thụ riêng 

Hirng-đạo-vương vổn có sự bẩt-iíòai vời 
Trầo Quang-Khii, con thứ hai vua Thái-tôn. 
Hai Dguưi đã lâu khổng giao-thiệp với nhau, 
Nhưng khi quàn Nguyẻn ồ-ạí kéo sang, 
hai vị trung - thăn vi lòng yêu nước mà 
qu£n hẳn tuu riéng : • 

Hưng-(lạo - vuưng từ Vạn-kiẽp vẽ Kịnh, 
biẽt rằng (jụaag-kbái la người có tài, liều 
xuống thuyên trò chuyện vui-vẻ, như khống 
có điẽu hièni khích gi giữa hai người.' 

Một hôm, muõn tỏ tinh thán-mật, Hưng- 
(iạo-vương sai người nhà nẫu nước hoa đề 
tự tẳm cho Quang-Khủi, và nói rẳng: 
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— Hôm Day được hân-hanh tỉm cho quan 
Tbượng-tướng I 

Quảng-Khải vui-vẻ đáp : 

— Hôm nay được hân - hạnh ngài Qa8c- 
cống tắm cho. 

Từ báy, bai người đÈu quên hẳn thù cữ, 
mà ehỉ nghĩ đẽn mối thù chóng mà thối. 

Nhờ thẽ năm ẫt’ dậu (1285), Quang-Kbải 
cỏ thê giúp Hưng đạo vương đánh tan quân 
Thoit-Hoan ở bến Chương dương và khửi- 
phuc klnh-thành Th&ng long. 

Nễu khi dó, Hưng-dệ 0 >vương và Trăn 
Quang-Khải khống'hi&u cái nghĩa lớn mà 
cử giữ sự thù-hiếm nhỏ-nhen Ihì thới-vận 
nước nha ẳt là không thoat đưực vòng nô- 
lệ. Như tbẽ thì Quang’Khải làm gì còn có 
thê cao giọng ma ngầm bài thơ bùng-hdn 
của người đắc-thang : 

m m M m m 

Soạt sáo Chuơng-dương độ, 

m m * m 

Cầm HÒ Hàm - tử quan. 
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* ÍÊ ■» ýj 

Thái-binh ngbi nỗ lực, 

M * Jít ĨL ai 

Vạn cố thử gisng-san 

Địch : 

ChiìcrBỊ-dương cườp giáo giăc, 
hàm-tử bắt quán. tlò. 

Thái-bìnlị nénrán. sức, 

Non ụỊỉức ^ặy ■ Ịiiụứn thu. 

tang nhớ .pệ hiêố biểt nghĩa lớn' mà 
Óusng-Khài múi đưực Thanh Ịòn ban cho lá 
‘cứ có ngự-đề hài càu : 

- 1ÍC.-59 &’% T w 

Ỉ4hãt đai eôug-đanh tbién-hạ hữu 

, 'ầ*m sr 

LrtS-ag triầú trùng' hỉSu liìể-gian v6 
Dịch: 

ùdậNdời tông-darih, thiện-hậ có, 

•Hai'triều trung^hiễuthí-gian khống. 



18.— Vì nưởe bỏ thù nhà. 

Năm đinh-dậu (1237), Trăn Thủ-Độ thấy 
Chiêu-thánh hoàng-hậu lấy Trần Tbái-tôn đã 
12 năm mà không sinb đẻ (1), liền bẳt Tbái- 
tôn phẩi bỏ, rỗi đem bà cbị dâu vua là vợ Trân 
Liễu (2) lập làm hoàng - hận, vì bà này có 
mang đã được ba tháng (3). 

Trằn Liễu vi thể mi căm-hờn oho đín khi 
chết.Trướckhimất, An-sinh-vương (4)gọi con 


fl) Lúcbấy giờ Cbiên-lhỏnh mới có 18 luôi. 

(2) Vọr Tran Liễu li Thuýn-thUn cỗng-chúa, tóc lả chj ruột 

Cbỉẻu-tháob. 

(3) Tục truỵda rằng vỉ việc này mà một gia-kbách nhàTrìiu 
Liễu làm quyĩn « Trẻ cóc >. 

(4) Tác Trần Lilu. 
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là Trần Quổc-Tuấn (tức Hưng đạo-vương) (1) 
đín bên giường mà giỗi rằng : 

_ San này nển con kbỗng vi cba mà lẩy 

thiên-hạ thi cha chẽt khống nhắm được mẵt. 

Hưng-đạo vương tny nbớ lời cha, nhưng 
khổng cho là phải. 

Khi quân Nguyên đánb đển Tbăng-long, 
hai vua nhà Trần phải bỏ thánh chay trốn, 
vương cưng đi hộ-giá. Vi cớ sợ hiềm-khtch 
xưa, nên quằnthàn đều lấm-lét nhìn cài gậy 
có cẵm mũi sắt nhọn mồ vương cầm khi đứng 
hỉu bên vua. Vương hiều ỷ, liền tháo cái mũi 
sẵt vất đi mi chỉ cầm gậy không thôi, đề tỏ 
r5 tẩm lòng trung-cbỉnb. 

Lúc trong tay vương đã nắm cỉ quyền 
quân-qcổc, một bôm vương đem lời nói của 
cha ngiy xưa ra ướm hỏi bai người gia-nô 
là Yết-Kiên và Dẵ-Tưọng (2), hai người đều 
thưa rẳng: 

— Làm việc ẵy tuy được gitu sang một tbời, 
nhưng nghin thu đê tiỄng xấu. Chúng tôi quyết 

(1) Hưng-đoo-vương là con vợ íriróc rủa Trân Liễu. Ngưàrt con 
CÍU Trin Liễu vỉ Thuận-tbíẻD côug-chúa sinh ra khi lảm hoàng* 
hận, tôn 1& Qn^c-Khang. 

(?) Xỉn đọc bỉ) tbử 34. 
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chết già làm kẻ gia-nồ, cbứ khống muổn làm 
quan mi mang tiếng lô người khòng trung, 
ngbĩa. 

Vương cim-động, khen họ nói phải. 

Một hỏm khác, vương iại hỏi ý con cế là 
Hưng võ*vương : 

— Người xưa Um nén già-u cò được cả 
thién-hạ dễ truyèn cho con cháu, con ngbĩ sao? 

Hơng-võ vương thưa rằng : 

— Giá vua là bọ khác, coa tưởng cũng 
khỀng nên, huõng-chi^là họ mlnb. 

Ngài' khen con là trung-nghĩa. 

Hòm khác, ngài lại đem câu ăy hỏi người 
con thứ ha là Hưnị-nhượng-vương Quốo-Tảng. 
Quôc-Tảng nói : 

— Vna Thải-tồ nbà Tổng trước kia cbĩ là 
một kẻ nông-pbu, thể mà thừa dịp dẫy Un lẩy 
được cả thiên-hạ. 

Ngồi Dgbe nối liền íuỗt gươm toan cbém s 
mà nói rSng : 

— Xưa nay những kẻ loạn.thàn sinb ra ở 
những đứa con bít-hiẽu. 
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May có Hưng-võ-vương bhỏc-léc can ngăn, 
ngài mới tha chẽt cho Qu6c-TỈDg, nhưng tnrớe 
kbi sẳp mẩt, ngài giối lại với Hưng-võ-vương 
rẵng : 

— Sau khi ta mất, phỉi đậy nẳp quan ròi 
hãy cho thẳng QnSc-Tẳng vào nhìn. 

Cái lòng truDg-trục ẫy của vương thực 
xứng với bốn chữ < Trung quàn nhật nguyẠt » 
trẽn bức hoảnh trao ở đền Kiêp-bạc I 



19.— Lài thề anh-hùng 

Mùa xuân năm mậu-ti (1288), Hưng-đạo- 
vươrig béo quân từ làng A-sào, huyện Phưọng- 
dực (1) sang sống Bạch-đẳng dề đánh quân 
Ổ-Mã-Nhi, theo như chiẵn-lược đã định trưirc. 

Lúc qua sống Hỏa (2), nước thùy-triỄu đã 
rút cạn, vương cho voi lội qua sống. Chẳng 
may con voi ngài cưỡi bị sa lầy, không có 
cich gì mft khiêng lân đugrc. Bất-đắc-dĩ, vương 
phii bỏ voi mà đi. 


(1) Bây gUr là Phụ-4ựa (Thái-blnh). 

(2) MỘI ngọn sống b giáp-giói tĩah Kiếa-ta Yả tĩnh 
Thềi-binh. 
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Nhưng trước khi qua sống Hóa, vương trỏ 
ngọn sửng mà thề rằng : 

— Trận này khống phá tan quân Nguyên, 
ta kbòng về đến sông náy nữa. 

Quân-sĩ theo vơơng đều hò-reo xin quyêt- 
chlíu. 

Quả trận ẵy quân ta đại-íbẵng ; 0-Mã-Nhì 
và nhièu tướng Nguvên(bị bẵt, còn qnãn Táu 
cbẽt nbư rạ, máu loang <Ịỏ cả khúc sông Bạcb- 
đằng. 

Hưng-đạo-vương giữ trọn lời thề, có thỉ 
trở vẽ qua sông Hóa. 

Nhưng khi vương đến nơi, nước thủy-trièu 
đã dâng lân dim chết con voi từ lâu ròi. Ngài 
thương tiếc nó vô-cùng, bèn sai xây một con 
voi gạch ờ bẻn sòng đễ kỷ-niệm. Con voi gạch 
ẫv hiệu nay vẫn còn. Dâp sở-tạì vẫn CÒQ luôn 
luôn kê đển chuyệu voi sa lày và lời thè của 
Đại-vương. N 



20. — Anh-hùng tỉ-hon 

Năm qul-mùi (1283), nghe tin Nguyên- 
chúa sai Thái-íử Thoốt-Hoan dẫn 50 vạa qnâíi 
sang đinh nưl$c ta, ma Nhân-tôn ngụ thuyền 
ra sống Bình-tban (1) đệ hội các vuơng hSa 
lại bàn việc chSng giữ giang-son. 

Trong tón-thẩt cỏ một vị thanh-ciên anb- 
dQng tèn là Trần Qa6c-To&n, hiện là Hoài- 
vẩn, bẵy giờ mới có mười-sãa tuôi, cũng 
theo ra đó. Nhung vi còn nhò tuồi, Quỗc- 
Toản không đuọrc dự bàn, nín tức-tõi qná, 
trong tay cầm một qnẳ cam mạ bốp vỡ nát 
lúc hào không biết. 


(1) Ờ I&as TrSn-xả, huyện Chí-lỉnh. Knh 'nàỉ-dưarug 
»I*y nay. 
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Tuy không được nhà vua cẵt-cử một việc 
gl, Quốc-Toàn cũng cứ tu-họp những bè-bạn 
và những Dgttời thân-tbuộc, sắm-sửa khí-giới, 
tbỀu một là Cờ to đè sáu chữ : « 5$ ịg igỊc 
ậĩt ểầ .1?, (Phá cường-địctì báo hoàng- 
an) (1) ». 

Hoài-Văn tuồi trẻ, chí cao, 

Cớ đê sáu chữ quyít vảo lập thán. 

(9ại-Nam quãc-sỉr diễn-ca) 

Với toán qnân bé nhỏ ấy, òng tướng ti-hon 
nbăt-định đi tìm quân giặc mà đánh. V) cớ 
ubiệt tâm và can-đảm, đánh trận nio cũng 
dược lợi. Cho nên năm ẫt-dậu (1285), vua 
Nbân-lôn phải cho làm pbó-tưàmg đễ cùng 
Trần Nhật-Duật và Nguyễn iiboài đem quân 
di đánb Toa Đò ở Hàn-từ-quan. 

Bén khi Tràn Qnang-Khải đại-phá qpân 
Nguyên ồ Chưarng-dương-độ, QuSc-Toản cũng 
lập được củng to. 

Cbo bay cải chí và cối lài của con người 
ta nhiễu khi khăng cần chờ tuồi mà nẳy DỜ 1 


(ỉ) Phá quàn thừ mạnh đề bio ơn vua. 



21.— Quê-mùa hcrn học-thức 

Khi ngbe Nguyên Thế-lò cho Thái-tử Thoát- „ 
Hoan chỉ huy 50 vạn quàn sang xàm lãn nước 
ta, không nhũng hai vua Ihỉnh-tôn và Nhân- 
tdn cho hội càc vương-hầu ở Bình-than dế bàn 
việc giữ mrởc, hai ngài lại còn XI ống chiẽu 
triệu các bồ'lão trong nước họp ờ điện Dièrí- 
bồng trong thành Thăug-long, dễ Irưng-cầu 
ý-hiẾn của cả quỗc-dân. 

Các bậc kỳ-lão từ chốn th6n-qu£ cỏ-lặu 
dược vời lần đầu tiên đễn cbỗ cung-điộn 
nguy-nga đê tô dàn-ỷ cho dỉng quân-vuơng, 
đền đdng-tbanh nói : « Nên đánh t » 



Càu đáp vẳn-tắt và đanh-tbép ẫy biêu-lộ 
là lấm lòug yêu Bước hăng-hái và chi chiển- 
dáu mạuh-mẽ của quổc-dỉn đối với việc giữ- 
gìn dấl dai cho nòi-giõng. 

Những bậc bô-lão ẵy nào phải toàn là 
những người co học thức, có địa-vị đâu I 
Họ chỉ là những đại-biếu tói-tàm của những 
người dàn chẫt-phác s6ng bên thửa rudng, 
vườn rau mà họ cũng hiếu dược rõ-rậng cái 
nghĩa-vụ cùa người dàn dối với nước nhà 
trong bước nguy-nan, họ cũng biết được c&i 
thiêug-iiéng của tinh thăn yêu nước, 

Trong khi những người mộc-mạc, quê- 
múa ấy biẽst tỏ lòng quả-cảm thúc-giụe quân 
linh ra chô chiẽn-t rường dè bảo-vệ cho non 
sòng, thi trong tòn-ihãt, giữa đàm phoug-lưn 
học-thức có mày kẻ phản-bội đã quệt một vít 
nhơ vào những traug lịch-sử rẫt vẻ-vang, oanb- 
liệt. 

Những kẻ phản bội đó là bọn : Trần Ých- 
Tắc, Trần Kiện va Lê Tắc .. 

Trần Ỷch-Tẳc là con thứ tư vua Théi-tôn, 
nghĩa là em Thảnh-tốn và chú ruột Nbftn-t6n. 
Y là một người thông - minh và bọc rạng* 
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Obinh y đã mở ở Kinh-đô một trướng học 
đào luyện được nbửng nbàn-tài lỗi-lạc như 
irau g-nguyên Mạc Đĩnh-Chi. 

Nòi thể dù tỏ rằng y lá một người cố một 
(jiạ vị rất cao-trọng và có một bọc-thứ'c uyên- 
tbâca. 

Ấy th? mà khi quản Nguyên sang chiếm 
Kinh thánh, y vội-vàng cùng bọn Phạm Cự- 
BỊa, Lê Diễn, 1 Trịnh Long, Trăn Tủ-Viên đều 
đem gia-quyến theo háng quàn giặc. 

Sau khi quân Nguyên bị quần ta đánh thua, 
y cũng phải theo đám tồn-quân mà trSn sang 
Tàn. Vua Nguyên cho y ra ở-Ngạc-cbâu. cấp 
cho ruộng và phong cho tước vương. Ở dấy 
\ tàm những bài thơ xu-mị, đề cái ihục lại 
muổn dời. 

Năm quí-lị (1293), Nbôn-tôn sai Nguyễn 
Baì-^bap sang sứ Tồu đễ tò'tinh giao-hiếu. 
Lúc qua Ngạc-châu, Đại-Phạp có ra mắt các 
viên blí h chượng. Vi Trần Ỷch-Tẳc được làm 
bình-cbươog tĩnh HcS quảng, y cũng có mặt 
trong . dam ẫy. Bại - Phạp trông thấy y, tô ý 
khinh-dề, y cò vẻ tức, hỏi Bại-Phạp rẳng : 

— x Gh phải Dgươi là kẻ thư - đÒDg của 
ChiỀu-đạo-vương không 7 v 



116 - 


Ôại-Pbạp trả lời :■ 

- Việc 'lời thay đâi : tôi võn là thư-đâag 
của Cbiêu-đạo-vươug, nhưng nay là sứ-gi^ 
cũng như qaan Binh-chươag xưa là hoàng-tử 
mà nay la kẻ hàng giặc vậy. 

Câu ẫy thực là một nhát búa đảnh vào sọ 
kẻ hàng-thần khốn-nạn I 

Một kẻ hàng-tbẫn cũag chăng kém khổn- 
nạn níia là Tràn Kiện. Y là con Trần Quốc- 
Khang, ngbĩa là cháu Trần Liễu vồ Thuận- 
Ttìiên cdng-chúa (1). Lúc quân Nguyên sang 
lãn nước ta, y có tước hầu (Chương-hiễn- 
bẫu), vá được nh- vua giao cho mấy vạn 
quân vào đỏng ở Thanh-bóa đề chống với 
Toa Đổ ở mặt Chiêm thành đánh ra. Thấy 
sức không thễ chống nổi quàn giặc, y đem cả 
gia-quyẽn và tbủ-hạ ra hàng. Toa-Đò cho đưa 
bọn chúng về Yên-kinb. 

Nhưng khi bọn chúng đển địa-phận tĩnh 
t*ạng-som thi bị quân của Hưng-đạo-vương 
đuoi thet và các dàn-binh của hai viên thô- 
hao Ngu) ẽn Thễ- Lộc, Nguyễn Lĩnh ùa ra đánh 
cho một trận kinh-hồn. Trần Kiộn bị Un bắn 


(1) Xin xea chả-thich sỉ 6 47 biỉ thứ 18. 
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chết, nhưng có dứa người nhà là Lê Tẵe cướp 
được thảy chạy tboát, đưa đễu Ồn-khâu (Lạng- 
*ơn) mai-táng, ròi trốn *ang Tàn. 

Lê Tắc, tự là Cảnh-Cao, quê ỗr'huyện Đỏpg- 
sơn, châu Ái (!) nguyên ụ dòng dõi Nguyễn 
Phu, một viên Thứ-sử Giao-cbâu, VẾ đời Đống- 
Tấn, nhưng vì làm con nuôi một ngưòi têu lá 
LỀ Bồng, nén mới lấy họ là Lô. 

Lê Tắc là một kẻ có tư-chíU thône-minh và 
họe-thức yèm-bác. Sau,khi trốn sang Tàu, y 
được ngưửi Nguyên cẩp lương và cho ruỘDg ở 
Hán-dương. VI y là người có vă-a-tài, nén được 
người Trung-hoa tôn-phuc lắm. Trong'khi V ở 
Tàu, y cò viẽt bộ *An-Nam chi-lược J>, hiện còn 
đưọrc liột vào « Tứ-kbổ toàn tbư » của Trung- 
quỗc và được lưu-bành ỉt Nhật từ năm Minh- 
trị thir 27 (1894). Trong bộ sử đó, cỏ nhiều 
đoạn rẵt nịnh-nọt người Tàu và khinb-miệt 
người Nam (2). Thực là một chứng-cớ đê hèn 
của một kẻ có học mà khóng có tư-cách xưng 
đảng I 


(1) Tửc Thanh-hóa. 

(2) Tbi-dụ 7 gọi mr£e T&a ỉi Thlín-trila, là Bạt-Nguyèn 
OÒB e4* vị aah-hùng cửa ta thì bho H oLửttg kỉ pbdii'Og'4 c h' 
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Ẵỳ đẫy những đứa phẫn-bội nhơ TrằnYch- 
Tẵc, T ^.p Kiện (1) và Lê Tắn chinh lại là 
những kẻ có cbức-tườc lớn, cỏ bọc-thức cao, 
Già-thử không có giặc Nouyên đỄn xảm-lẩn, 
thì họ tẫt nẳm những quỵen-bành to-tát, 
ở những địa vị cao-sang, ai còn ngờ đẽn 
những ■hành-vi nhục-nhã của họ. T-bực là « có 
cháy nhầ mởi ra mật chuột »1 

Những bọn ẵy sao không biễt thẹn với 
những cụ bô-lão ở điện Diẽn-h8ng ? Cic cu 
chĩ là những ngơời cục-inịch, dftt-nàt, ẩy thế 
mà cốc cụ tny lực đã tàn, tuy thân đẵ yếu, 
cũng có cãn-đảm xin vua cứ đánh giặc Nnuyên, 
cũng cỏ nhiệt-tâm thúc-giuc qnftn-línb, đê 
chổng giữ iionsông, đè bảo-tồn cái hòn thiêng 
của nòi giổng. 

Thể mới biêt iiọc-thức không đủ Um cài 
thơỏtc đo nh&n-pbằm đơọc ! 


(1) Sau khi đánh tao giặc Ngayên, vna Trần đinh thư&ng 
phạt: Trăn ích»Tắ« phải gọi là ả .Trằn, ngbĩa là dút-dát như 
đền bà ; aèn Trằn Kiện tu; đà chết, cũng phẫi tước họ Tỏn- 
thảt; eon chán 7 phải đồi ra họ Mai. 



22.— Thà làm quỉ nưởc Nam 

Khi quftn Nguyên, dttởi qnyền Tboảt-Hoan, 
mới kéo sang ta, thế giặc mạnh lắm, đì đ3n 
đàn như nước cbảy xiểt đễn đẩy, kbông thề 
pàn được. 

Sau khi thành Thing-long thất-thù, Hưng' 
đạo - vương phải kén một tướng vừa khỏe 
vỉra tài, lại vừa có tiểt-tbảo đề đem quân ra 
chẹn quân Nguyên trước phủ Thiên-trưàrng. 
Tướng đó là Trần Bình-Trọng. 

Blnh-Trựng thuộc d&ng-dõ Lê Bại-Hènh ; 
từ dời Trầu Thải - tôu, tồ-phụ dã được theo 
qnSc-tỉnh, nỀn lấy họ lầ Trần. 
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Trước khi Thoát Hoan sang xàm - lấn, 
Blnh-Trọng đã lập đờợc nhiêa cũng và đã" 
được phong là Bào-nghĩa-vươDg 

Khi lĩnh ấn tiên - phong ra chẹn quân 
Nguyên trước phủ Thiên-trơờng, Binh-Trọng 
được tin quân Nguyên đã đến bãi Bà-mạc (1)> 
bèn đem binh tới đánb. 

Chẳng may vl quân lt, thế cô, nên Blnh- 
Trọng bị bắt! Quân Nguyên đem ông VÊ nộp 
Thoảt-Hoan. 

Nguyên Thài-lử vẫn biết tiểng ông là một 
tay dũng-tưỏrng, muốn dỗ về hàng, nên hết sức 
trọng-đãi. Y cho đem thực - phầm đển mời, 
nhưng ông nhất định kbòng tbèm ăn. Y lai cố 
bôi dò việc nước, ông ngồi ira không tri lời. 

San cùng, ThoAt-Hoan' hỏi : 

— 1 Tướng-quân eó muốn làm vương đất 
Bắc không ? 

Bình-Trọng nối giận quát lên rẳng : 

— Ta thà làm quỉ nước Nanh, chứ khống 
thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thl chì 
có việc giểt ta đi, can chi mà hỏi lôi-thổi. 

0) ỏ* khức »Ang ThIỀn-m«e, nạy ỉă làng Mạn-lrù-ehAu, thuộc 
phủ Rtoól-cỊiâu, tĩoh ĩĩvu^-yéo. 
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Thoát-Hoan biSt dỗ lrhông được sai qoân 
đem chém. 

Khing-khfti tbay lời nỏi cua người yêu 
nước 1 Cao-thượng thay cái chỉt của người 
qnân-lử I (1) 


(1J Sau khi agh« tin Trìii Bỉnh-Trọog tử-tiết, Thénh-tồn và 
Nhản-tôn thưcrng-xót vô-củng. Khỉ bỉnhi xang qu&n ^guyận, 
Nhân*tèu sắc (thong nho Trồa Rinb-Trọng làrc t Bio«npMa thốt' 
trung-trí-Iực <ỉịnb-tbắng uy-Tiì đại-iuong » rã bắl xâ Mâu-trù- 
châu ‘lựng di'11 phụng-sụ. 



28. -'Giáo đâm khống blểt đau 

Một hôm Hưng-dạo vương từ Kiếp-bạc trầy 
về kinh-thành Ihăag-IODg. 

Khi qua địa-pbận làng Phù-ủng (l) quán 
tiền-đạothấy một người traí-tiẻ ngồi xếp bẳng 
tròn bên vệ đường, vót tre dan sọt, Quân linh 
thét bảo dứng dậy, người thỉến-niên (ứ ngồi 
nghiễm-nhiẻn như khống nghe tiểng Họ liền 
câm ngọn giáo đâm vào đùi, máu-mènbễ-nhại, 
người ẩy vẫn cứ ngồi yên. 

Xe Hưng-đạo-vương liẽn tới. Tháy thế ngài 
lẵy làm lạ, dưng lại hỏi. Báy g^ người trai- 


(1) Trước thuộc ItuyỘB Bường-har. Tiay tht»ộ« hovệu Àn- 
thi, tloh Hưng-yèo. 

Hiện ở đấy có đco thờ -‘hạm luớng-quào, ;tục gOi 
lá illn Ưng, 
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trẻ mới như tỉnb ra, vộỉ-vèng khép-nép đứng 
tbơ*> 

Hưng'đạo-vựơng hòi tại sao thấỵ qũân linh 
đi qua mà không đứng dậy, người ay thưa tà 
vi đương mải nghĩ dến một trận-thẽ. Vương 
hòi đín sự học-hành và võ-nghệ, Dgưởĩ dó 
ứng đổi trôi-chây. Vương biStlà một tay van 
võ loàn-tài, liền cho ngòi xe đua VẼ KĨDh, 

Người thiSu-niẽn đố là Phạm Ngũ-Lão, 
người làng Phù ủng. vốn nhà nghiệp Dồng, 
Ngũ-Lão bồ-côi cha từ nhỏ, vẫn sổng vói mẹ. 
Tính người thlch-thỉng và có chí lớn. Tuy ở 
chỗ quê mùa, nhưng ỏng sẵn trí thống-minh 
lại chịu khó đọc sách, nên kinh troyện và 
binh-thư đền tbồng-thạo cả. 

Hồi baỉ-mươi iuôi, troDg làng có một người 
là Bùi Còng-Tiển đỗ tiến-sĩ ăn kbaò, cả làng 
kéo đển mừng, riỀng ỏng khống lại. 

Bà mẹ hỏi : 

— Người ta đẫ-đạt, cả làng mừng rỡ, sao 
con khống đốn mùng người ta? 

Ngũ Lão tbưa rẵng ; 

— Con chưa làm nên sự-nghiệp dỉ vuí lòng 
mẹmà đi mừng người thi con lẩy làm nhục lắm. 
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V ^ au . kk' 'lược Hưag-đạo-vương đê ý, chn 
rẽ Kinh Ngũ-Lẵo được tiến- ử coi qnân cẵtn. 
vệ. Sức khỏe và tài Ihao-luợc cùa ông khiín" 
các vệ-sĩ dèu kinh phục. Một hòm Hưng-đao. 
vương mà trưứng (i.ễn võ dẽ thử tài các gia' 
tướng. Ngũ Lão dược lĩnh giải rhỗt. Vì thị 
vưong yéu chuộng và gả con gái nuôi la 
Nguyên quặu-chúa cbo. 

Ktụquán Nguyên sang đánh nước ta, Phnm 
Ngũ-Lão giúp Hưng- đạo-vưưng ỉập đưox 
công to ở Nghệ-an, ỏ Cbương-dương (t) va 
ở Nội-bèng (2). 


Dưới triẽu Anh-tôn, Ngũ-Lâo dược làm dah 

tưởng. VI ông trị qnân có kỷ-luật, đổi-đii vơi 

c ị: tốt , nb "- "gìrôĩ RbỀ, rũi khô cùng nbau 

l s “ "*“?! , ta th - ỜB 8 gọi quân của 
ODg ỉa « Hhụ tử chi binh » ^ 

Iă " Dà ° đì đồnh 8**« được 

s 2 q “ m!“ “** v ?ũ VOI sang cướp 

đẵt Hoan-Ái (3), Ngũ-Lâo chỉ nắm nbững cây 


<1> Xỉu đọc chú.tỉúch co 9 bai tbứ 16. 
(2) Xin đọc cliứ-lbich có 17 bil tbú 16 . 
(>) Tửc Thanb, Nghị. 
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tre đực mà quạt vậơ châu voi, đễn nỗi voi 
đau quá, gâra lổng !éa, quay đàu chạy vè, 
gia; sẻo dam quản Lao, làm cho giặc chễt 
la, uhiều. 


Dưới trièu Minh-ton, uăiạ màu-ngọ (1318), 
vì người Chièm-thành hay sang quấy nhiễu, 
tướng-quản Ngũ Lẵo đuực lệnh đem quàn đi 
đánb, kbiỄn vua Chiêm la Chế Năng phải bỏ 
tuàuh mà chạy. 

Trải ba trieu vua, Phạm Ngũ-Lão tướng- 
quán đèư mọt lòng trung-chinb, dem tài bách. 
cùif n ra phò-tá quốe-gia vồ giữ vũng giang 
son Mỗi lần Ihẳng-trận về, đều được nhà vua 
ban một tấm thẻ : trước còn kim-phù, vân-phù, 
sau đễn qui-phù, hố-pbù và pbi-ngư-phù. 

Thực tướng-quân chẳng thẹn vải bài thơ 
thuật-hoài tự làm ra dễ làm phươag-cbâm 
cho cuộc đời mình : 

m n 'ĨL iii *fê- m 

Hoành sảo giang sơn cáp kỷ thu, 

H M H ít ĨÈ & J ¥ 

Tam quân tì hỗ chi thòn Ngưu. 

m R * 7 ĩũ £ m 

Nam-nhi vị liễu cồng dính trái, 



Tu thinh nbèn-g^to thuyẽt Vũ-hầo 
Dí ch : 

Vác giáo non s Ố I> ^I dã máy tháu, 

Ba qu&n hùng-ả^^ig nuổỉ sao Ngâu. 
Công'danh, natrt^Hí còn vuơngnợ, 
Phải thẹn (ai ng^ chuyện Vũ-hầu. 



24 ._ Chim bồng baỵ cào nhờ 

lông cánh 

Trong bọn gia-ttt^ỗ của Hưng-đạo-Vttơng, 
ngoài Phạm Ngũ-Lẵo, còn hai người răt trung, 
thành (1) vè nhiíứ đặc-tài, là Yếí.Kiêu. yà Dã- 
Tơợng. 

\Ễt-Kiêu, tự ià H&u-Thể, người xã iiạ-bì, 
tỉnh Hải - dương. Cbàng có dOng-cảm, iai có 
tái bơi lội, hụp ở dưỂri nơờc hàng giờ mà 
không phải ngoi lên. Lúc chưa tiến tbâu, một 
hôm Yêt-Kiêu thăỹ ờ bãi bề hai con trâu dương 
húc nhau rẵt hảng hái. Chang căm gậy xdng 
T%dánh- tátị-loạà bai con vẠt lớn áj. 


(. 1 ) Xin đọc bài thử 18. 
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Khi ô Mã-Nhi kéo binh-tbuyền đẽn đánh 
quàn ía. Yểt-Kiêu càm một cáỉ dùi, lậu xuống 
uttáỉ, khoan tliủng đáy thuyền, nên thuyền 
giặc nhièu ehiễc bị đắm.^ 

Một làn Ỏ Mă-Nhi lấy kinh soi xuổng nước 
thSy có người dùi thuyên, bèn chăng lưới bẵt. 
Trong lúc bất ngờ Yết-Kiêu bị mắc lưới. 

ô Mã-Ndi thấy chàng có tài lạ, hỏi rằng : 

— Ở nước Nam có mẫy người có tài thiện- 
ihủy như Dgưưi ? 

Yét Kiêu trà lới : 

Giỏi hơn ta đã lâm, mà tài như ta thi 

nhiều. 

Rồi uháa khi quân Nguyôn vò ý, chàng 
□hày xnSng sông trổn mẵt. 

Còn Dẵ-Tượng thl nôi tiếng là một người 
khỏe khả thường. Tại trường diễd-võ thi tài 
trong đám gia-tướug của Rưng-đạo-vương, 
chàng chỉ chịu thua (ỏ một minh Phạm Ngũ- 
Lão. 

Trong những trận đành qnân Nguyên, Dã- 
Tượug và Yẽt-Kiêu, giúp vương, lập đA^rC 
nhiỉu công: 
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Năm giáp-thàn (1281), vương đòng quán 
ở núi Kỳ-câp (1) đè chẹn đường quân giặe 
còn chiẽn - thuyền thì đj>ng ở Bẵi - tân (2). 
Nhung quân Thoốt-Hoan dốnh rất mạnh, quân 
ta phải bỏ bai ải Kbà-lí và Lộc-chàu (3), vương 
phải rút vè ải Chi-lăag (4). 

Quân Nguyên tại kéo ò xuõug Chi-lăng. 
Hưag - đạo - vương thăv thỗ giặc còn mạnh, 
muốn do đường núi rút lui. Nhưng Dã-Tượng 
trinh rằng: 

Yết-Kièu giữ chiển - thuyên ờ Bãi-tân, 
chưa thấy Bại-vương. chắc cbưa chịu nhô neo 
đi nơi khàc. Xin Đại-vương đễu Bãi-tân xiiSng 
thuyền về Vạn-kiẽp. 

Hưng-dạo-vương nghe lời, ra tới Bãi-tàn 
thi quả-nhien Ỵẽt-Kiêu vẫn giữ chiíu-thiiyền 
nguyên-vẹn. 

Vương sung-sướng nói râng : 

Ghim bòng-bôc (5) bay cao lft nhờ đẽn 
sáu cái tông cánh ; nírr không có sau long 

(1) Thuộc Lang-soi'. 

Í 2 ) Chưa hjểl ờ 1TÍ11. 

(3) Thuộc Lọog-sơc. 

(4) Vũng ĐăoK»mỏ, gầu ga ruăii-muội ngày nny. 

(5) Cliin^lồué va chìm liục ià ioài Iiíỉỏng trời. Dgau l: ừỉ, đều 
bay Ciiolắni. 
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cánh thì chim ăy cŨDg không hơu gì cbim 
thv*cg. 

Tức-lhì, TUơBg xúông thuyên, truyền lệnh 
rói Tè Vạn - kiêp. Quân Nguyên đuỗi theo 
không kịp. 



25. — Xe muối mà có 

ngựa KỲ ngựa KÝ 

Sau khi Thoát-Hcan đánh được quôn ta, ở 
Vạn-kiếp, quàn Ngnyên tràn sang mật Kinỉi- 
bẳc. cướp phi Võ-ninh, Gia-lâm, Bòng-ngàũ, 
ròi kéo x'ẻ đong tọi bển tìòng-bọ-dău (í), 

Hưng-đạo-vương lập trại ờ nam-ngan sồng 
Phú-lưỌỊOg. Vua 'Nhôa-tòn muỂnbiỄt tình-thí 
giặc, dịnb cbo người đi do-thau, nhưng pbái 
kèn một ngưởi cớ tái-năng vả duag-cảm. 

Đương lúc nhà toa băn-kbuàn chọn người, 
thì một viên qnan nbỏ ttnh-ngứybn xin đi. 


(!) Pbỉa đòiiỊt »•■£ Nhĩ-hà. 
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Viên quan đó là Bỗ Khẵc-Chung (1) 

Vua tbắy có người cbức nbỏ mà xin đương 
việc khó-khăn như thẾ, vui - vẻ ban khen 

răng: 

_ Ngờ đâu xe mu&ị mà lại cố Dgựa Kỳ, 
Dgựa Ký I (2). 

Khâc-Chnng đem tbư sang trại Nguyên. Vi 
lúc bẫy giờ tướng-sĩ của *a đều lấy mực thích 
vào cánh tay bai chữ .< sát Thát» (3), nên tướng 
Nguyên là Ỏ-Mẵ Nhi tưc giận lắm. 

Kb ác- Chung phải lựa lời nói rẳng: 

— Con ebó cắn người la, là tự nó, chứ có 
phải chủ nó xui đáu 1 Qưân-sĩ tự thích chữ 
« sát Thát » là vì lòng cững-pbẫn, chứ vua 
nước tòi kbống biết gi đểu việc đó. 

Kbẵc-Chung lạt nói tiếp : 

— Qu6e-chíi tôi cho đưa thư sang 1A mnSn 
cùng ngai thbng-hiSn. NSu không tnờng-biẽn, 
ỉy là tự ngài. Ngươi anb-hùng khổng dùng 


ị. - / Người vừng Anh-Iơo, tính tỉỉi-dirang ogảy nay. 

“Àị MỘI loài Dgựa ehọy rẫt nhanh, thưò-og gọi là «thiền- 
lý mã ». 

(3) Xem chủ>thích sỗ 2 V bàt tbứ 16. 
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cưốmg-lực mà áp-bức Qgưửi kháo. Như loài 
muông chim đễn lúc cùng cũng cắn lại, mồ 
lại, hnãng-chi là loài người. 

Lúc Khắc- Chung từ-biệi ra vẽ, O-Mã-Nhi tỏ 
vẻ phục tai úng-đổi bạt-tbiệp. 



26 . — Móe họng tp& cỗ 

Trong các mòn khảcb nhả Hưng đậo- vương, 
có một Dguời rẵt liêm-’ihiểt, được vương liỄn- 
cử với vua Nhân-Iốn. 

Người dỏ là Trần Thời-Kiỉn người xẵ Cự- 
tảc(l), huyện Đãng-triSn (tỉnh Hải -dương). 

Đương khi ồng lim An-phà-sú ở Thiên- 
trường (2). có môt người dân sở-tại đem biến 
một màm cỗ. Ông bết sức từ chối. Nhưng 
người kia năn-nỉ nói rẳng : 


(lì Trong •Yiệt-sử lăng-vịnh# viết 1» Cụ-iạ. 
(i) Xcqì chú-thich sú 4, bfti thứ 16. 
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__ Vi là chỉ lân-cẠn nên biẽu cỗ đề tỏ lồDg 
kinb-pbực, chứ khòag dám cầa xin việc gỉ. 

Nê lời, Thời-Kiín bít-đẳc-dĩ phỉi nhím. 

Bược tt lảu, người biếu cỗ đến xin Tbời- 
KiSc một việc. Cbẳng nói chẳng rẳug, úng thò 
tay móc bọng đế thồ ra trước mặt ngnời ẵy. 

Xiểng thauh-liêm đĩn tai vua Aah-tôn, óng 
dược bồ làm Ki5m- pháp-quan. Tính ngay 
thắng của ống khiến mọi ngưòri đềa cỉm-pbục. 

Nbi vua lại thăng cho ồng lfin chức V nbập- 
nội hânh-khiẽn hữu-gián nghị đại-phn ». 

ở địa- vị náo ồng cũng cứ giữ bền lòng 
cưorng-irực, liêm-khiễt. 

Vì thế, vua Anb-tôn ban cho một cái hốt, 
cỏ khẵc một bii ngự-chế minh, khen céỉ tinh 
cao-kh:£tcủp ôog vòi-vọi như núiTh&i aơn (1). 

(ỉ) Bùi minh ìy cỏ những.cAu Bày: 

su*®****! 

Thải-sơn trinh cao, hốt trinh liệt. 

-® ^ 4 SI « ® 

Innh thẻ. n-iìi giác, vj liíít nttn chiết. 



27.— Ông trạng thanh-liêm, 

Mỗi kbi nói đền cẻc ông trạng hoặc cốc 
ông sứ giả ts sang Tàu, người ta J hii nghĩ 
đẽn ông Mạc Đĩnh-Chi. 

ông Mac Bĩnh Chi là người lang Lũng- 
động, huyện Cbi-linh (tỉnh Hải-duưng ngèy 
nay), nguyên 1A dòng-dõi óng HẳÚ-lâm boe-sĩ 
Mạc Hiẽn-Tich dời Lỹ Nhân-tôn. 

Học ở trường Trần Ých-Tẵc, ônp đỗ Trạng- 
nguyẽn năm giáp-tbln (13U4). Khỉ õng vào bái- 
yít vua Trăn Anh-tòn, Vna thẫy mặt xẵu xi. 
không mu6n cho đỗ trạng, nhung Ang dâug 
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bài phú « Ngạo tĩnh liên » đê tự vi mình với 
cày ạeu trong giếng ngọc. Vua đọc cho là kiệt- 
téc, rồi mới yêu dùng. 

Nói déu ón K Míu. tìĩnh-Chi, ugưùi ta thirờog 
nhớ đêu nhùng lới Ihig (lối lanli-Tẹn của ổng 
kni di sứ Táu (1), hoặc Ciiuyện ông xé con 


(1) Troog sácb chép ùag : khi òag đi sứTàu.vì trdri mua 
gió, 0 éu ông đền cửa ẳi chậm, ogười Tùu đóng cửu quan lẠi, ròi tha 
một vố câu đối xuống thử tài ÔEg. Ve ấy thế uảy : 

Quả quan tri, quan qagQ bó, nguyện quá khácli quá quan 
(Ọaa ẩi chậm, cửa âí đóng, xin quá-khách qua ải. 

Ỏng liều dối : 

w#s. m jfe £ Jfc m- 

Xuất đui dj, đỏi đói nau, thình tiỏu-sinh tién, đối. 

( tiadõidễ , đối Iqikhó, mời tién-sinh dổi trưừc) 

— Lại inột uôin ông cưâi lừa dạo phổ bèn Tàu, chạm phải 
một người Tàu, nguừi ày hỏi lằng : 

m n Pã ề, M 9ế z Ả ts, E 5? z K tà ■’ 

Xúc ugả k>. mã, đoog-d' chi nhàn dà, táy-di chi nhân dã? 
(Chạm ngựa tactrời.nguời rợ đỏng hay người rợ táy ?> 
Ông liền đáp 

& í % &> IS -» ỵ. J2i*ỉ 

Át dư thừa lư, nam phưomg chi cường dư, bắc phương chỉ 

cường dư ? 

(Chân lừa ta đi, ntmh phtrvny Nam hay mạnh pAtrơng Bắc ?) 
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chim sẻ trốn một bức thêu ở nhà Tè - tướng 
nưởc Nguyên (ỉ), hoặc bài thư ông đề quạt 
mà được voa Tàu khen thvởng(2), hoặc những 


(1) LÚC qua sứ Nguyên, một hôm vào chơi nhà vlén TỈ-lưỏ-ng, 
ông trỏng thấy một con chim sê đậu trín một cánh trdcthêu trên 
bức lụa, 

Ông iưửng ỉả sễ thực, đến vồ ; nhung mọi nguôi cười rộ, ổng 
điềm-nhiên xé con chim Rẻ thêu đi. Người Nguyên bồi cô sao, 
ÔDg nới : 

— Sẻ ví như ikiì tiều-ohôn, trúc ví như người quủn-từ, nễu d« 
tiều-Dhẳn đứng trén người quàn-tử thì khống còn Ihỉ-tbốnggi. 
Tôi vỉ thỉcn-triẽu mi trừ ổi, 

(2) Một hóm, ôog cùng vào châu vua Nguyên vỏi sử 
Triều-:iên. Vua Tèu bào hai người làm một bàl thơ đề quạt. 
Óng còn đang nghỉ đâ tháy sứ Triều-tlên đễ bai cAu: 

ẵ I fi'» ft ? » s 

Unn long trùng trừng, Y-Doàu Chu-cống ; 

Đòng hàn thẾ thẻ, Bả-Di Thúc-Tì?. 

(Trời hè nóng bức như y-Doãn c ha-c6ng. 

Ngàg dồng rét nvrớt gìổng Bú-Di Thúc-Tc.) 

Liíc mất nhìn quản hút, âng hrèu tứ, liền theo đó <t£ 

răng: 

ì* & « 5 £ % s <■ 

Lưa kim tbướe thạch, thỉdn địa vi lồ 
Nhỉ ư tu thời hề, Y Chu cự nha, 

ifc M ■£ » @ st 4 

BẤcphoOg kỳ lương, vũ tnyễt tải đà, 1 
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bài tbơ ông làm đe vịub các nhân-vậl trong 
lieh-sử Tàu (t), boặĩ bài vă 1 -tể ôag đọe trirớc 

m te s B te 55 w * 

Nhĩ V tư tbừi be, Di T$ ngã pho. 

m M 2. m ữ 4? 2 M « 

YI đụng chỉ tắc hành, xầ chi tẳc tảng, 

lĩ f* n K w Ã ạ. 

Duy ngă dữ nhĩ bữu thị pbù. 

(Ván <7 chầy, đá tan, trời đất như ỉò ura, ỉúc ấy ngươi được 
nhir Y-Doãn, Chu công ỉà bậc cự nho; gió' bẫc lạnh-lùng, mưa 
tuyết đay đường . lúc ấy ngươi phải n/tir Bá-Di ThủC'Tầ là kẻ 
t»ì dói, 

Ôi ! dùng thì làm, bẻ chì cất, ta cùng ngươi cũng giCng 
nhau chăng ?) 

Cỏ sảcb chép: từ chữ Y trô’ xuống, vna Tàu phê bổn 
chứ c Lường quỗc trạog-nguyèn » (?) 

(1) Vịnh Đào Tiềm ở Bànb-trạch, ông có bải này: 

ạtÊ#MSI** MtVrĩgmGJ*mự 

(ã*. wi 

Tự tỉub bủn nhào khoảng, so- bất tỉ lục lọc. 

Dâu Biễ khẳng chíễt yẻu, giải Sn ninh từ lộc.' 

Pbậ »ơ ugủ chảu lièa, lảnh đ$tn nbít ly cúc. 

Liêu liôu tbtéa>tẳi hộu, tlỉ&ah-d&nh Ogố khỉ phục. 

( Dịch : 

Tinh sẵn ihỉch nhàu tan. 

Chẳng như phượng ở‘trọc. 

Bấu gạo chị a gây lưng, 

Treo un thá từ lộc. 

Xum xoe năm cây ỉiĩit, 
í-ạnh-ỉêo môf rdo cúc. 

Lồng-ỉộng san nghin thuở , 

Thanh‘danh, ta cũng phục. 
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bàn tnờ một vị còng-chúa Nguyên(l) hoặc nữa 


kò- soiipi 0-Giai.g, nghe IIói thuyền Lè qua Uiiếu 
Hạụg-yô uéu khàng vàng sê Dị sóng C JÓ lãm đám, óng có 
ngam Dai' thv Day ; * co 

f * # Ỹ s •<* * fcỉ át í£ a jậ. 

i£ * ■* g n m Ạ, ,j ịỊỊ £ị 0 gị 

' (Quàa bắt quàn hề thằn bẵt thun, như hả miểu-mạo tạỉ 

giang-lân. 

Giaug-đông tlch nnật do hiềm tiều, hà tích thiêu tiền bách 

vạn cản ?) 

Dịch : 

Quán chẳng quán mà thân chung thần, 

Cớ gi mỉếu-mạo . chốn yiang-iân V 
Xưa kia cho đất Giang-dòng nhỗ, 

Sao hám tro vàng kề triệu căn? 

(1) Có sách chép rằng: Khi ông qua sứ Tàu, gập lúe một còng, 
chủa nhà Nguyên mít; ngiròri ta cốt òug vào đọc chúc. Nhưòg 
-lĩ***?™”**- 0 '* chĩ tuấy cỏ bỗa <*ừ- «nhẩt 1 », thế 
r*- à -ỉ g n ^ ùiẻtn ' Ilhién đ< ? c tbauh bải. (Chúng tôi cử theo sach 
cu mà chép ra dủy, nhung cũng ngờráug chuyện uày cùng như 
nhiẾu chuyện khác VẾ õng trạng M«c, chĩ lả chuyện bịa-đặt hoặc 
thòm búi, chứ khòng đúng hiu sự thực). Bài vnn-tc ấy nhu thế này: 

^ '««-ỉrffi-íS@.±íẼ-tí:?Ẽ.«Ịg-6 

n- 'ề % ». m m, ề s> ă m 

(Thanh-thiúu nhát íóa yAtt. hỉing lô nhát điềm tuyết. Thtrvng- 
uycn nl,St chi hoa, Quảng-hàn ntỊất phlín ngayít! 

Y 1 vôn tán, tuyct tiên, hoa tàn, nguyệt khuyết í 
Dịch : 

Một đámjnảy trên trời tranh, một giọt tugit trong li trát. Một 
cảnhkon ờ mrớn Thnọng-ugìn, một vọng tringidướíaatũn. 
ĩhon ótlMág tan , tugít tan, hoa tán . trăng khugĩt t 
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ubững câu đỗi rẵt hóm-hỉnh ông tặng các bạn 
đòng-liêu (1). 

Nhưng còn một điều đáng nói nhẫt VÈ òng 
mà ít người đề ỷ đễn. Chính là cái đức thanh- 
liỀm của ông. 

Sử chép rẳng tiẽng lièm-khiết của ỏng đồn 
đển tai vua; một hòm nửa đẽm vua cho người 
đem 10 quan tiền bỏ vào của nhá òng. Sáng 
dậy, trông tbẩy tiẾn, ông liền đem vào triều 
tâu xin vuo bỏ tiền ăv vào kho. Vua khen- 
ngợi nhi : 


(1) Trong khi Iftm qaau tại liiíu, ông có m4t ốrg bạn đồng- 
liên cỏ hol TỢ h«v ghen tuAng nhao. MẠt bôn, tan triềủ, ông gọi 
Ang bận kia trao cho một đòi cAti dSi, cói raởl tghĩ ra đi tặng 
bạn dán eửabuBng. CỉttdSỉ íy đ^u dừng chú' lỉỉu trong sách ĩỉán- 
Cao-ứ và trọng kinh Thir, mô ríl hợp vởỉ cánh bạn Ang : 

*8*ĩ*!5«aĩe.*í8T; 

(Đôngdầu Hán-vnơng tbắng, Tây đẫu Họng-rưvng thing. quyỉn 

tại túc hạ ;) 

* * BS 9? m, m tt M m 'ủ ■T- 

(Chinh ĐAug Téy-di oán, chinh Nom Bác-địch oán, hà đAetaậu 


Sang Đông Bán-vươnp đuựi, tang Tổ ự ĩỉạvọ-vuơng đtrực,quyTin 

ỳ tìịfủ‘ gót ; 

©lỉnh Pớnp **fí 7’4p OIỈM, haot tự ' »ac <tfn 'r 'anl 
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— Đỏ là trẫm tbử kbanh đẩy. Tiền ffy trẫm 
tbưởng cho khanb. 

Một ông trạng tiếng giỏi-giang bạt-tbiệp 
lan cả ra ngoại - quổc mà lúc làm quan vẫn 
giũ được một niềm thanh-bạcb, trung-chínb, 
lbực là một người hiỂm có trong sử s&ch ! 



28 .-Người ốỵ là bậc cao-hiền 

Hễ DÓi đ«n các bậc danh-nho ờ nước ta, 
ai cũng phải nghĩ đến Chu Văb-An. 

Õng làngưỉri làng Quang-liệt, hnvẹn Thanb- 
đàm, (nav là Thanh-trì, Hà-đông). 

Tính-nết cơơng-trực, không cầu lọi-danh, 
ông chi cổt làm tỏ rạng đạo thánh hiền. 

ông có mò trường học ò thôn Cung-hoàng. 
Học-trò theo học rãt đòng. Trong bọn mỏn- 
đồ. cò nhiều người hiln-đạt, như Phạm Sư- 
Mạnh, Lê Bằ Quát đẽu làm đSn Tề-tướng.Sau 
khi thi dỗ làm quan to, bọu họ về bầu thky 
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Vua Trầu Minh-tòn ngbé tiặng ông là mũ 
bậc cao-khiết mô-phạm, cho triệu vao Kiđ 
làm Quốlỉ-tủ-giám tu nghiệp, kiêm dạy a 
Thải-tử. 

ĐỄU triẾu vua Dụ-tón, chính-sự suy-đ§í 
quyèn-thên hống-hách. Ông thấy thể, dâng sí 
xin chém bảy người nịnh-thần. Nhưng sỉ 
« thất trảm » lưu-trung, chờ mãi không thíi 
giao ra, ông liền' cởi mũ, trả chức quan, ýì 
núi Phượng-hoàng ở huyện Chi linh (íỉiị 
dương) đế an-băn íạc-điị! 0 , 

Vu ì cíing cánh" vật íhiêụ-nhién, ông viếi 
quyên 0. Tứ thư thuygt-ước »(|)dồ « minh-đạo, 
fl6* dăn. » 

NbA vua *nu8-t triệu ra làm tướng, 11 hưng 
ông nbKt-định không cbịu nhận một cbứcqnaụ. 
Bà Hiểu-iừ hoàng-lhái-hâu nói: 

— Người ẫy lá bậc cao-hièn, Thiên-tử không 
có quyèn bẳt người ta làm tôi được. 


(t) Hiện nsy mẵt-lọc. ổng cé b«t p : Tilu-ío mỉ- 
I4p TÌ Qn6o«oti& thi-lẠp, ttbttrag «97 *M {» Vẩf «hữ tUn< 
• ỈIÚ t$p tuí5h-tR«» I»ílỉ ««. 



- 145 - 

Vua bèn ban mQ áo cho ồng, ông nhận 
nbung lại đem cbo kẻ khàc(1). 

Trong « Đại-Việt sủ-ký toàn-thư 1 , sử-gia 
Ngô Sĩ-Liên phè-bình ổng có câu: «San mubn 
tbuớ, nghe thấy cái phong-th&i của tiên«siub, 
kẻ tham cũag hóa ra liêm, kẻ irirn-bèn cũng 
biỉt tự-lập ». 


(1) Ebỉ ồng mít, Vua Trầu Nghệ>t6n sal quan đín tế, ban 
tèn thụy 1& Vttn-triDb-cống, eho hiệu là Khaog-tiSt tién-sinh 
và cbo được tòng-tợ vảo VáQHBiếu. 



29. — Tưửc hầu chửi giặc. 

Bẵt đằu từ đời Nghệ-tôn, tbể-lực nhà Trần 
suy-nhuợe : bỀn trong (bì kẻ lỘĐg-tbần lẫn 
quyền vua, bẾn ngoài thi quàn Chiêm-thành 
mẩy phen sang đánh phá. I 

Năm mậu-ngọ (1378), dnới triồu Trẫn Phế- 
đế, quin Chiêm lại sang đánh đất Nghệ-an, 
tới sửng Đại-hoàng. 

Qnan Hành-kbiên Đỗ Tủ'Bìch dem quân 
đi chăng, nbưng bị tbua, qu&n Chiêm liẾn lẻn 
đánh thành Thăng-locg. 

Trong cảc tnớng-sĩ của ta, có một ligttới 
hết sức phá giặc, nhung vi thỄ cô phải bẵt. 
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Ngữời đó li L6 Dốc, con quan Nhập-nội 
bành-kbìỄn Lè Bả-Quảt(l). 

LỀ D&c bị bẳt 4em về đồn giặc. Tướng Chiêm 
bẵt Dác lạy. Dác trừng mẵt mả quát rẳsg : 

— Ta lì quan một nước lòn, lê nào phải 
lạy chúng bay I 

Nói rồi luôn miệng cbửi giặc khổng ngớt. 
Tướng Chiêm sai giểt đi. 

Nhà vua nghe tin ấy truy-phong là « Mạ- 
lặc trung-vũ hầu » (JH M ÍÉ) (2). 

Trong « Việt-sử tông vịnh », vua Dực-tồn 
khén Lê Dàc trong bài tử-tuyêt sau nảy : 

m Hỉ: i « à. * 

Quí thỄ văn điềm viĩ bẩt tn 

m % - * % n 

lỉì quản nhất hội cảoh n&n thu 

tfi m ^ ^ & 3S & 

Duy tương thổn thiệt khi cường lỗ 


(1) Lé Bả-Quát cùng là học-trò của Chu Vẵn-An với Phạm Su. 
M»ah. Hai ogưfri đèki nồi tiếng văn-Uọc. nên đương-thời núc 
tiẽuga Lè,Phạm >. 

(ỉ) Nghĩa là : tước han trung-vù chui giặc. 
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B m K m M m « 

Lưu đẳe nhàn xung Mạ-tặc hằn 
Dịch : 

Triền tàn ■ văn lặng, võ kháng tu, 
Quân inệt tan-tănh, dề được đâu ! 

Tác lirỡi , mag eỏn, khinh lù mại, 

« Tước hầu chửi giặc i đề nghìn thu I 



30. — Trời xui ta giẽt đứa vô-đọo 

Về cu5i đời Trằn, vi vua Nghệ-tồn ngờ - 
ngbệch, koôug phàu-biệi được bậc trung-tha.'], 
kễ gian-nịnb, tin dùng một người ngoại- 
tbích (1) u Lô Qui-Ly, đén n&i cor-nghỉệp nhè 
Trăn phải đỗ nát. 

Qoi-Ly là một người tài cao, bọc rộng, lại 
có nbiẽn *áng - Itiêo (2), ntíơng vi lửng tbam 


0) Quỉ- Ly có ha* người cồ láy vua Trầu Uioh-tOu, mft 
ngsta 1& mụ Nght-tòo, một người li mf DoẬ-tốn. 

(3) Qtií-Ly ỉà người đầu tiên đẬt ra cách tỉỉm giíy bạc 
ử ntrửc ta; người đằu tiền đặt kỳ thi toản-phop trong lối 
khM*eử; người đằuytiồB dịch kỉnh ĩ hu vi hình Thi ra quõc- 
ván; ngtrỉri đìỉu tiôa dửng quãd-im làm sắc, ch? ; người đỉa 
tiến ỉhỉ-hiah một chtfơng>trlnh thực-ểỈQ rộng-rii. 
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TÔ hạn mà rắp t&m cướp ngôi nhà Trần, đễ 
liếng xỉn lại muốn đời. 

Một ta; Qui-Ly bức ba ông vua phíi thoái- 
vị (1), ròi nghiễm nhiên chiím lã; ngòi háu, 
lập rá họ Hồ (2). 

Trước khi ; trèo lén ngồi trẽn'ngai ròng, 
triều-thăn đã hiễu y chỉ là một con quạ già 
mà vua Ngbệ-tòn đã đem con gửi-gẳm (3j. 

VI thể những bậc trung - nghĩa vùng dậy 
phản - dổi kịch-liệt: ụăm mậu-thìn (1388), 


(]) Khi còn Nghệ-tòn, Qni-Ly mưu giết Đí-Tighỉện, chju 
gọi Ngbệ-tòn bìng bAc ruột. Đến lúc Nghệ*t«D mất rồi, Qul-Ly 
trutt ngôi củ* Thuậu-tdn VÀ Thiếu-dễ (tuy rằog ông vua níiò 
„iy lá cháu gọiQui-Ly bằng ông ngoại). 

(2) Qui-Ly vốn dòng dùi ho Bồ, aau làm con nuôi Li Huíu 
n«n dồi r* họ Lê. Lủc ỉửm vua, láy lại họ Hồ. 

(3) Trằn Nguyên-Đán vịnh (thập cằm », muỉn ebo Nghệ* 
tồn hilu lòng tham của Qui-Ly, có viểt bai c&u: 

À H m * m £ % 

Nhản ngôn kỷ tử dữ lão nha 

* ỈS % ® m ■& ĩs 

Bát thức lảo nha liân ải phủ ? 

Dịch: 

Đtm con đi gửi quạ già, 

Chẳng hag quạ có thiít-tha con minh ? 
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những cbi-sĩ như Lê Ả-Phu, Lưu Thường (1) 
mưu sự (ùng BS-nghiện (i) dề trừ kẻ gian- 
hùng, nhung việc vỡ lở, đẽu bị bại cả. 

Bến năm kỷ mão (1399), lại cá Thượng- 
tường Trần Khảt - Chản (3), Thối - bảo Tràn 
Nguyên-Hạng (4) và Bảng-nhãn Lê Hiẽu* 


(1) Trước 1‘hi chịu tử-hìnb, Lưu Thường có làm bốD càu 
thơ tuyệt-mộuh: 

« # B + p & •= 

Tin ni£n lứ-thập hữu dư tam, 

m * m -ạ T& iE Ịt 

Trung nghĩa phùng tru lử chíub cam, 

-tg #1 £ ir M Ấ' s 

Hão nghĩa sinh tiền ung bất phụ, 

& « ® -t H m. 

Bộc thi n*uyẻu thuợug cánn hà tàm. 

Dịch : 

Cuộc đưi táỉì-tạ bổn mươi ba, 

Trung nghĩa cam lòng chịu nái (lu. 
òm nghĩa trong dời khcựig bội-bạc, 

Thẹn yi phơi xác bãi tha-ina 

* 

(2) Tức Phtí-đẽ. 

(3) Ngu-hì xã Uà-lãng, phi Vĩah-ninh <n»J- li Hâ_ 

iTOUg. huyện Yĩoh-lộc, Thhnh-hi.). - 

(,) Dùng lỉm Trin Nguyên-Hạng (|ỊỊỊ( TẼ iítl T, “h 
Nguyèn-Hân (« % ff) 4 đỉu đÒ,i H,U ' Lé ' 
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Phủ (1) lập ra hội kÍQ đề trừ quâa thoán- 
nghịch : 

Nhân ngày hội ă'n thÈ (2) cử-hành ở Đín- 
sơn (thnộc làng Cao-mật, huyện Vĩnh-lộc, 
Tbanh-hóa), Thượng-tirỚDg Trằn Khốt-Chân 
giao cho Phạm Tố-Thu và Phạm Ngttu-Tẵt 
việc giỄt Quí-Ly. Nhưng lủc bai thich-kb&ch 
sẵp hạ-thủ thi thấy Kbảt-Cbăn trừng mắt, 
không dám hành-động nữa. Qui-Ly sinh nghi 
đứng dậy ra VỀ giũa đám vệ-sĩ. Ngưu-Tẫt 
ném kiểm đánh t xoảng » một cái xu5ng đăt 
mà nôi rẳng : 

— Thể lả chết cả lũ ! 

Quí-Ly liền cho bắt cả bọn, giết một lúc 
hơn 370 nguời, khiến bao nbiỄu sức phản- 
động đêu bị tê-liệt cả. 


(1) Lẻ Hiếu-Phủ trước khi giơ đău ra chịu chết, còa 
tỏ chỉ kbing»khái trong hai câu này: 

77 Iffe ạ ^ % â 

Thấu đao trừ tầu thiên đia bạch ; 

— ừ % @9 % ^ 

NhSt tâm báo quốc quĩ thằn tri. 

Dịch : ‘ 

Dao giết quán tà, trời đẵt thấu, 

Lòng đền ơn nước quỉ thần hag» 

(2) Xin đf c bài thử 10 
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San khi đã chễm-chệ trên ngỏi aửn-ngii, 
Qní-Ly hẽt aứa tằm-nũ oon cháu nhà Trằn đề 
Irừ cho hễt. Một người oháu của Trần Anb- 
tửn lẩ Trằn Kiên thẵy thế, fi'rẹ-giận lắm, otiì 
moDg tim (hrợa n(Ịười tbâu-ttn đê bàn kế diệt 
quftn tboáũ-iloạt. 

Một hồm Trần Kiều gặp được một người 
bạn cũ là Võ Duy-Dươug (1), Kiêu năn nỉxin 
Dương báo-tbù oho vua tôi nhà Trần. Dương 
vui lòng nhận c&i trọng-tráeh ẫy. 

Một ngày Dương đơơc biẽt tin Qui-Ly sẳp 
lên vãng cảnh chùa ờ núi Thòi - ngồi, liỉn 
giắt trong minh một ngọn giao, rồi đúng n&p 
trong bụi đê chờ Qui-Ly. 

Khi thíy Qut-Ly đi qua, liên nhảy xồ ra 
đém một nhát vAo mặt. Chẳng niay đương 
lúa vội-vàng đàm trượt vào mũ. Qu&n lioh 
chạy ồ đễn bẳt lấy Dương. 

Qui-Ly sai tra^tẫn.^ăn- vặn h&i ai xui làm 
việc ám-sát. Dương tuy bị đan, yẫn nng-dang 
đáp : 


o; Ngnứi Ung Nliín-liạcti. 
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— Ta báo-thú cho con obảu nh* Tráo, chì 
tiếc khòng đím trủng máy. 

Qui-Ly hổi : 

— Con chán nhà Tràn iá những ai ? 

— Là cả nước Nam. 

Qoí-Lv tức quá, '.hét quàn lỉnh đánh. Khi 
t.hív Dương đau qná, máu-thẠ đãm-dia, Qui- 
Ly lại hôi : 

— Bứa nào xui mày ? 

Trơi xoi ta giểt, đứa Tỏ-dạo, chứ. ai xui 1 

Qtii-Ly. sai quân lính lẵy kìm bè răng,, 
Dương vẫn 'khống tb^m kha,i ai xui. 

Quí-Ly sai cdặà chỉn tay,' Dương ngát 
người đĩ. Ồểp khi tình dậy, Dường ỉíy hẽt 
sức tan ta* kêu lén ring : 

í — Tỏi tbề sõng khỗnạ giỉt dược tbẳng 
Qni-Ly thì chỉt cữr.g xin lim quĩ dữ đù nhai 
xác ná. 

Kồi dtp đSu vio dí Bi* thẽt. 



31 Một bửc thư vạn ẹbữ 

Sau khi bọn Lé Ả-Phu, Trần Kbẳt-Cbân 
|ần-!uơl thit-bai, một bọn ebi-sĩ có cai V 
ngấy-tho 14 mu&D cằu-cứu Yua nbà Minh dị 
trừ hộ bọ Hỗ. Đai-biẾu pbàí đó It dùi '*'t- 
'Kỳ(l) và Lê Cảnh-Tuân. 

* Bâ-Kỳ dàng một bài biẽu cáo-nan ịt-r ’-ua 
Minh Thànb-tè, lời 'lẽ rít 14 th5ng-th!?t lÌM 
tricb mẠt ềoạn cuỗi nbư saụ này: 

. • • Jfe‘ s R ±. m *' 4>. 

m m « 2 ®, * * ậ t 


■(lì Wgưùj Itộ-boDg (tay lồ Ninh-giangL *rưức là íỳ- 
tvóng cảa Tròn K.hál-Chản. Khi Qni-Ly ticm*vi, ôog S3D£ 
Tàn. Lite Tblẽn*ỉtìoh sin mày nghỉu quân vè nước, ỉtt-ìtỳ 
cho )à khỏng đư{rc. vua Minh dỉy ra Cnra-tiíc. Lúc rhi^m- 
Binh bị Í’ĨỄI. Bó-Kỳ múi đụợ« $ủog người Minh stng íâ 
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m &■ n u 4 m R z 

«, e 5E £ * s & ạ 

# 2 &> & m P*T, ỶÍÈ ê ìt 

(...Trung-thàn lương-sĩ, tật tbủ tbSeg tâos, 
nguyện hưng diêu phạt chi sư, long kí tuyệt 
chi nghĩa, đãng trừ giín-hung, phụo lập Trln- 
tbị cbi hậu, thần lử thả bất bù, nguyện hiệu 
Thân Bao-Tù v chi trung, áĩ minh khuyỄt-hạ, 
duy Hoàng-đỄ tbùy sát,..) 

DỊob : 

Những kẹ trung-thầH ỈLLơng-ũ, rức óc 
đan lóng, chỉ mong dẫyỊquÔR điẽụ-phạt, lòn 
nghĩa nổi đòng, trừ kẻ gian-hung, lập lọi 
con cháu nhà ĩrần. Như thế thỉ thằn có ohét 
răng không hủ, thần xin bắt ehướt lồng 
trang c&a Thân Ỉiao-Tư, kê'!, (tưới cửa khuyỉt, 
mong đứt Hoàng đế cúi xét cho...t 

Đượo một dịp xâan-chiếm nước Nam, 
người Minh kéo áang diệt họ Hỗ, nhưng 
kbòng phải đỉ lập lại nha Trần, mả đề đặt 
chế-độ quận-huyện như hồi nội-thuộc. 

Thấy cải cảnh <í rước voi vẽ giày mồ «. LỀ 
Cânh-Tuàn hổi-hậo quá. ổng liên viết cho Bùi 
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Bả-Kỳ một bức thư Vạn chữ, lời lời thê-thảm, 
ngậra-Dgùi; xin trlch một đoạn tỏ rõ cài lòng 
trung vua yéu nưỏrc của ông': 
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... Minh quỂe kỹ bữu sắc tứ càc-ba tùy 
quần chinh tiển, sĩ Hồ-tbị thinh, tim, trạch 
Trỉn-lbi tử tAn lập cbi. gia tước cư quốc vỉ 
phụ. Hiện kim thiết lập BS-chinb-ti, thn eác- 
bạ dĩ cao tước, cbỉ cẫp Trằn-thị miến sải tỉo 
nhản. Cáe-hạ cầu năng pbục tẵu biện quan-lfi 
kỳ-lại chi sờ ngôn, minh Trằn-thị tử tôn chi 
vi In vệt, nhi biệt tuyên chiển sẳc phhe phong 
Trân-thi. Thử tbượDg sách dã. Bất nbiên, khít 
bãi bản-chức, ngnyện Ti Trằn-tbị tù qnan. 
Thử trung.a&cb dă. Nhược lu^2n khung quan 
tham hậu lộc, tư vi bạ bĩ. Như xuất kỳ’ 
thượng, tẳc bộc do 'Nhân.sâra Cam-thăo Chì* 
xác Tràn-bi sung dược lung cbi trung, duy 
eác-bạ cbi sử dung dã. Xuất kỳ trung, tắc 
bộc nguyện cbếp bién đậu bốn tẵu ký gian, 
diệc duy các-hạ chi sẶ sử dã. Xuẫt kỳ bạ, 
tắc hộc điếu tịch canh nhàn, dĩ chung dư 
n’ín nbi dĩ... 

Dịch : 

* A 'ước Minh đã cá sắc cho ngòi theo 
quán họ sartg, chữ khi họ tí ồ bị iìắí, sẽ chọn 
lập con cháu nhà Trần, thêm tước cho nợ Ai 
đẽ ở trong nước giúp việc. 
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Nay thấy họ lập Bố-chinh-ti {í), cho ngài 
chức trong (2). chỉ cập cho miễu nhá Trằn 

nguớì quét dọn mà thói. 

1 ' 1 

Níu ngài lại tấu Itn tời nếi eảa qaan-lại, 
kỳ lọi, bày oiệe eon chiu nhà Trần chao, 
tuyệt, đĩ hộ tuyẾn sẳc thiíu khác, lạ I phcng 
cho'nhó Trần, ĩìhìi thí là ịhaợng-táth. 

Nhu iĩhồng được thi, xin ngài từ chức 
đi, chỉ Idm mật vị từ-guan cia nhà Trăn, 
ãj là trítng-sứeh. 

Hang níu f mén quan tao, tham lộc hận, 
ỉhi ỉa Ạạ-tdch. 

Như ngài theo ỉhượng-iách, thì hi hèn 
này xin làm các vị Nhăn-sám. Cam-thảo.Chĩ- 
xãc, Trăn-bi, ềê vào trong giỏ thuốc đỉi ùy 
ngàn Ilĩ. nạ. híu theo trung-sách, kè hèn ndg 
xin bưng khay chén bàn-thu theo ngài đi 
ngai i.ỉ* bải. 


(1| JN*»ời Minh chiếm giữ đất nưcrc Mam. (lật ra ha ỉt ỉi : 
Bu-chinh-ti Ár.-s;>t-ti vi CbBửng-đê-iị. 

(2) Ngư.ỳi Míah chp Bừi Bá*Kỳ liàkehức bửu ỉbam-aềhi. 
ỉỉa.Kỹ Qiỉòi troag uhâ nhiều bặc •ựu-lKín. Đến khỉ vjêu tbồ- 
hio rtóag-^icu lả Phạm Cb&n lập Trỉn Nguyệt4I$ ỉ*m >ua, 
ugircv Minh u?hi Bá-Kỳ nhị-tâm, liỉn biíl đem vỉ Kim-lỉog 
lì',! ên.íỊ bị. tbct V bin (y. 
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Còn như theo hạ-ỉđeh thì ki hin này chỉ 
xin đi cáu đi cìs/ỵ b những nơi nhàn-tịeh, 
cho xong cdi tuồi thừa mà thôi.* 

Etỗn khi quân 'Minh Mu nhi Bài 3à-Kỳ, 
tịch được bức « vạn ng4» tbư » íy, ItỀn cho 
cĩi tróc-nã Cốnh-Tuán, nbưng kbbng tìm đận 
thẵf. 

Mãi sau kbi mở « Giao-ah&u bọc-hiệu », 
người Minh mới bắt được Cành-TuAo, đem 
về Kim-lăBg hạ-ngực. 

Ở ú‘£jf, Cẳnh-Tuân cifng con lồ Thii-Đitn 
dền bị bẬưh chết. 

Ngưòri chỄt đi, nhưng nhũng tời tảra-buyết 
à bức vạn ngởr-tbư còn dời dời truyền-tụng. 



32 . — Cỗ đâu tigười 

Vua Thành-tô nhà Minh, sau khi đọc bài 
biếu cáo-nạn của Bùi Bà-Kỳ (1) sai 5000 quân 
dẫn một người con cháu nhà Trần là Trần 
Khang tức Trần Thiêm-Binh vỉ nưór'c. 

Hồ Qui-Ly cho một đạo quàn lên Chi- 
lăng (2) đánh táu quân Minh và bất được 
Thiêm-Binh giỗt di. 

Được tin ẫy, vua nhà Minh liẽn củ hai 
đại-binh sang lấy nưởc ta : một do Trương- 
Phụ cam quân sang pbia cửa Nam-quan, một 
do Mữc Thạnh đổc-suõt qua dường Vàn-nam 
dê dẽn phía Tuyên-quang. 


(ỉ) Xia đọc bài trướe» S2. 

(2) Xom cbá-thỉch iỗ 6, b&i thứ 24. 
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Đi đến đâa quân Minh cũng truyèu hích 
kẽ tội họ Hò và Dồi rằng mực-đieh người Tàu 
sang ta là dê lập iại nhà Trẫn. Vi tbẽ quân- 
sĩ người Nam ngờ-.)ghệch tin lời mà khÔDg 
muốn đinh giúp kè tiễm-ngbịch. 

Cha con Quí-Ly thua luôn mấy trận, pbỉi 
theo đường bễ (1) mầ vào Thanh-hóa. 

Trưomg Phụ, Mộc-Thạnh vi Liễn Thăng 
liền do hai đường bọ và thủy đoôi theo 
vào đ5n tân Hà-tĩnh. Cha con Qui-Ly bị bắt 
ò cửa Kỳ-la và ở núi Cao vọng (2) rồi bị giải 
VẾ Kim-Iăog (3). 

Khi diệt được bọ Hỗ, người Minh giả treo 
bảng gọi con cháu nhà Trằn, rồi đặt quận 
huyện dể eai-trị. Lúc bẫy giờ bọn cịií-sĩ phục- 
Trần mới ngã người ra, bổi-hận dã ccõng 
rắn cắn gà nhà », nhưng muộn quá ròi. 

Một người con của Nghệ-tônTà Trần Quĩ 
tụ họp những người trung-thàn, xưng Um 

( 1 ) CÓ lẽ vàng Sẳm-sơn tỉm thíy Dấm là ot’a bọ Hỗ cbSag? 

(2) Hai riơiỏr huyện Kỳ-anh, Hà-tĩữh ngày nay. . 

(3> Qui-Ly bị giam il lầu ờ Kim-lảag (Naro-kipV. rằỉ bi 
ỉảy ra l&m linh ír Quảug-tây. Con cả Quỉ-Ly là Hồ Nguyên* 
Trừng cỏ viít quyĩo Num-ông-mộnọ-lụt ỳầ có stag-ahế 
ru cứng tbần-cơ. 
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vua, lẵy tên ,là Giản-dịtth. Trong vùng lỉoan- 
cbâu có bai người nghĩa-sĩ là Đặng Tẫt (1) 
và Nguyễn Cảnh-Cbán (2) đem quân đi theo 
vua mới, đề mong lăy lại giang-sơn.' 

Nbờ có nbiều người háo-kiệt pbò-tá, Giàn- 
địnb đánh bại quân Minh ở Bô-cò (3). Nhưng 
vì nghe lời gièm-pha, Giẳn-định giễt mãt 
Bặng Tất và Nguyễn cảnh - Chân, cho nên 
lòng người ly-tán. Con hai vị tướng đó là 
Đặng Dung (4) vá Nguyễn Cảnh-Dị bỏ vua 
Giản-định, đem quin vào Thanh-hóa tlm cháu 
vua Ngbộ-tôD là Trằn Qui-Khoáng đè tủn làm 
vua, với niẽn-hiệu là Trùng-qaang. 

Vua Trùng-quang tôn Giản-định lên lám 
Tbái-thượng - hoàng đề cùng lo việc khôi- 
pbuc. Nhưng Gián-dịnb bị Trương Phụ bắt, 
giải về Kim-lăng. 

Tưóng-sĩ của vua Trừug-quaDg đinh nhau 
với quán Minh mấy làn, nhưng không ihẵng- 
lợi. Năm quí-tị (1413), quận lính mệt-mỏi và 
lương-thực cạn dân, vua Trùng-quang phii 

■ (1J Người huyện ThiỄa-lộc (tức Cartỉ-Ỉộc bẳy giò*) 

ỰÀ, N^ười lảng Ngọc-sơn ihuyện Nam-đùa, Nghệ-an) 

(3) Xà Hiíu-cĩ>, huyện Phoug*doanh, Nam-dịnh. 

(4J Xin đọc bài thứJ3. 



— 164 


dỏũ qnân vio Hbachâu (1). Lúc bíy giờ vua 
Minh Thánb-tồ sai qaaa sang trấn tbủ Nghệ, 
an và bạ chiến du quan-lại nước ta. 

Vua Trùng.quang dựa theo lời chiếu của 
vua nbà Minh, muốn cầu-phong cùng Trương 
Phụ. 

Nhưng biết sai ai đẳra-đương công-viộe 
nặng-nề ẩy T Mấy lần trước vua dã có sai 
sứ sang Tan xin câu-phong ròi, uhưng vua Minh 
cho giẽt sứ đi. Lăn này thi biêt líy ai là người 
có can-đảm nhận đi yẽt-kiến Trương Phu ? 

Nhà vua vừa ngỏ ỷ thi một người vui 
lòng lĩnh mệub. Người đó là Nguyễn Biễu. 

Nguyễn Biêu Dgười làng Binb-hõ, huyện 
Chi-la (2.1, đỗ Thải-bọc-sinh, làm cbức Điện- 
tièn-thị-ngự-sử, nồi tiếng là ngưâri cương - 
trực. 

Trưởc khi ông ra đi, vua Trừng*quang cố 
lặng một bài thơ quốc-Am, như sao này : 

Mấy văn thơ cũ ngợi hoàvg-hoa, 
Trịnh-trọng râỵ nhân dựng khúc ca. 


(1) Tức Thuặo-hởa (Thừa-thiỀũ) 

0*1 Bày giờ ỉà làng YAn-hã, huyện La-saa, đỉag-ty Tẩt 
Bửc*tbọ, tĩuh Hà*lĩnh 



- 165 - 


Ch’i ’1 phượng mười hàng tớcặn-kẽ, 

Vó câu ngàn dâm tayíl xồng-pha. 
Tang-bòng đõ bấm lòng khi tri, 

Khương quí thím cay tính túbi già. 
Viicnưởc một mai công ngõ vẹn, 

Các Lán danh tiếng dọi lAu xa. 

ổng bọa lại rằng : 

Tiíng ngọc tờ váng trước bệ hoa. 

Ngóng loi đòng-vọng Ihvở thì ca. 

Đường mây vổ-kg lăn lăn trải, 

Ải tnglt cờ~mao thức thức pha. 

Bá mật cung tên tồng chi trế, 

Bội mười vàng sắt đúc gan già. 
tíb minh vã thiíu tài chuyin-đâiị 
DỊch-tộ ba ngăn dám ngại xa. 

Vllingòng ỉrngav bên oạnb Tbành-sơn (1)| 
cb5 đóng đô của Trương Phụ, nên khi ô Hỏa- 
chflu ra, ông tạt về lồng, bii-yỂt tố-tiêu rồi 
raủri đến hội-kiến cùng Trương Pbụ. 


(1) Còn tín là Bùng-sơo, Tuyén-nghĩa-sơn. Đftng-trụ-#<rn, 
Lam-lhảnh-sơn, Hú Ttãnb, Bú F.uni VH NgMa-liệt-sơn. Theo 
òi’g Hoàog XuAn-Bõn, thi tén nủi Ngtũa-liẠt mói có aav khi 
ồng Nguyễn Biầ4 chết. 
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Tục truyỉn rằng : Kbi ông tời trước mặt 
Trương Phụ, quản giặc bẵt ông lạy, ông cú 
đứng trơ-trơ. Trương Phụ sai nấn một đầu 
người đặt l£n mâm mời Ong ăn. õng ung-dung 
cười mà nói rằng : 

— Bã mẩy khi người Nam được ăn đan 
người Bắc t Rồi lẫy đũa khoét hai mắt hòa với 
giẫm mà nuổt. Ngồi trước mâm cỗ dầu người, 
ỏng ngàm rằng : 

Ngọc-lhiện, trãn-tu đã đủ mùi, 

Gia-hào thêm cổ cỗ đầu người. 

Nem cuông (/) chả phượng ẹòtt thua 

béo, 

Thịt gũ (2) gaa lăn chẳng kém tươi. 
Cú lỗi lộc-minh so cũng một, 

Váí bàg ihỏ-thả bội hơn mười. 

Kia lcìa ngon-ngọt tầy coi lạn, 

Iráng-sĩ như Phàn (5) tiếng đê đới. 

Trương Phu khen Ong là một tráng-sĩ và 
lẫy lễ mà mời Ong VẼ (4). 


(ỉ) Nem cồng. 

(2; Thil gấu. 

(3) Phàn Khoái, bỉ tôi Hán Cao-tồ. 

4) Trong eử khống tbắy néi TTưorng Phụ eó nhận Tiệc eàu- 
phong không. 



ổng về tủi cầu Lam, sực có quân giặc duồi 
theo bẳt lại. NguyỄu khi ấy có tên Pban Lièu 
là C0U kẻ bẳng-tbần Phan Qui-Hựu (1) được 
Trương Pbu cbo làm Tri-phâ Nghệ-an-, thẵy 
quân Minh tha Ang Nguyễn Biền về, thì ton- 
bót rẵng : 

_ Người Hy là một bậc hảo-kiệt của nước 
Nam. NSn mu6n lẫy nước Nam, mà tha người 
íy tbì viậc làm xong sao được ! 

Vì tbể Trương Phụ cho người theo bắt ông 
tr& lại. Y trách ông vô-ll, người hầu lại bẵt 
Ang lạy. ông khống chịu khnẩt, trừng mắt mà 
máng Phụ rẳng : 

— Bỉ ngoài bay phao lên rằng đem quín 
sang đế làm việc nbân-ngbĩa, mà bề trong thl 
hay tlm kễ mưu cướp nước người. Bay đã hứa 
lập con cháu nbà Tràn mà lại đột ra quận- 
huyện đằ eai-trị. Nào cướp eủa-cài, nào giẽt 
nbân-dân, bay thực là bọn giặc làm càn ! 

(1) Ngưrrỉ lftng lỉHn-íhạch, huyện Thạch-bà 'bảy gib là phỏ 
1 l»iH‘h-hè, tỉoh Hà-Iĩtih), lAin qtian Tltíì-piie nhà Hậu-Tcao, ra 
haog giặe đirọx :nắy 1)6iTt thi chft> Truông Phu elio cun lả Phan 
LIỄU làm Tpi-pỈTu Ng4iệ-an. Liêu íiiUon lảng CC 0 |Í. Iiẻn oơớe ta 
ouườt iiòo giỏi, chỗnẳo hiềm-trỏ- díu mảcU vớ' Trươog Phụ cà. 
Nảtn 1419, chinh Phan Liéu lại tôi I4u pltảo chá Minh. Cho hay 
cti-hnớtìg của họa xu*thời ttiưòng xoay uhu chong-chÓDÍ ỉ 
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Trương Phu thẵy ông sì-vả lức lắns, truyền 
dem ông tr.ói duởi cầu Lam, trước chùa Yèn. 
qu5c (1), đè uuớc thủy - triẽu d&ng lêu cho 
ông chẽt ngạt. 

Tực truyèn rằng ba ngày nước thủy-triền 
không lên đến đó mà Ang thì cứ luòn miệng 
mắng chửi Trương Phụ. Trương Phụ giận quà, 
sai cởi trói ròi đem đến trước cửa chùa Yền- 
quổc mà đánh chết. Trước khi ồng dời cần 
Lam, ông đã biểt trước ỉà dến nưởc ẫy, Dêo 
cú đề ờ cầu t&m chữ thẽ nảý : 

Thất nguyật sơ nhít nbật Nguyễn Biễu tử. 
(nghĩa là: Ngày mòng một thúng bày, 
Nguyễn Biêu mất.), 
Khi ống mSt rỗi, vua Trùng-qnang thương 
tiếc quá, có lâm bài văn-tS sau niy : 

Than rẳng : 

Sinh sinh, hóa hóa, cơ hnỵần tạo mở mới; 
sắc sắc, không không, bụi hăng-trần phó 1 

phới; 

Bất cộng thù, ihiên-địa chứng cho ; 


(ỉ) c&u Lam ri chừa Y4n-quỉ« đều ỏ* gằn Thành-íơn. 



— 1Ọ9 — 

V6 cùng ìfận, quỉ-lhii I thê v&i. 

Nbở Ihnờ liên áinb : 

Cao dơ mạo trại, chăm-ehâm & ngồi dài- 
gịán, đành làm cột đá đễ ngăn dỏng ; 

Tới khi tiên-sinh : 

Xa gác có cdụ, hăm hăm chỉ cdn cờ mao, 
băng trở gió oàng bèn nén nỗi. 

'Thói tink-ehitn Hồ-ỉặe chỉn hăm; gan 
thiễt-thạch Tớ công 'dễ đoì: 

Quan Ván-Trnởng gặp Lữ Móng, dễ sa cơ 
ấy, màng thấy chữ «phệ le hà cậo», dạ những 
ngùi-ngùi ; 

Lau Huyền-Đ&e giận Lạc Tổn, mtng trả 
thú này, nghĩ đén cáu t thaờng đảm bẫt 
vong Ị! , lòng thitn dòi-dội. 

Sầu kia khôn lấp cạn dòng ; 

Thảm nọ dĩ xăynèn núi. 

Lầy chi báo chtcg hận đừc, raợu kim- 
taơng mật lọ, vơi cơi muựn chút ba tuần; 

Lấy chi ủg thửa phưoTtg-hỒn, văn dụ-ti 
mắg câu, thăm-thàm ngõ thông chin tuỗi. 

Cải chễt' khảng khái của ổng lại khiến vị 
sơ chùa YỀh-qnốc Um bài kệ sao nà; dề lụng 
cải chi-khí của òDg: 
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Chõi cháỉrríột vùng tuệ-nhật; ùn-ún mẩỵ 
đáa từ-văn. 

Tam-giởi soi hia trên dưới ; thập phương 
trải khăp xa gàn. 

Giải thoát lctn lan nghiệp-chưỂrng; quang, 
khai thốn chẩn mê-tán. 

Irần-quốc xay vừa mạt-tạơ; sứ hon bỗng 
eó Irnng-thần. 

\àng đúc lòng son một tấm ; săl rén tiết 
cứng mười phân. 

Trhn-kiép I)ị đằu oan-khồ\ phtỉờng-hồh 
đỉ ỉ nẫi irăm-luán, 

Té~độ dặn njib tỉt^phiệt; chàn-linh ngõ 
dược phúc-thần. 

Saú khi đinh tan giặc Minh, vua Lê Tbái-tô 
xuống chi^u lập đền tbờ ông ỏr làng cũ 7ầ 
phong là «Èĩgbìa-liệt hiẽa-ửiig ny-linh trợ 
thuận đại-thần » (1). 

Vua Lê Tbảnh-tôn cũng hạ chiểu lập' miSu 
thờ và cấp tí'-điền 


(11 Tực ínySn khi vua LA Lọi iíhíTi-TigMii. ngAiVíý 
ỉbấy &ng ^Iguyẫn Biếu <tễo bạo mộog ờ Bioh-than (C&ivlính’ 
uii-dưvng) rằag ỎDg sê giúp Hgài đánh lan giặc. 
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gến đời vna Tự'đức, đềa đirợc trùng-tu 

lại. (1) 

Ngày nay, khách hoài"Cồ còn cố tbe d€n 
cbìềm yít đền tbờ ông ồ thốn Nội-điên, ttng 
yÍB-hồ, huyện La-Sơn, pbủ 0ứ?ĩhọ, ình Hà- 
tĩah. Bfin thờ Sy thirôrng gọi Mi đền Nghĩa- 
rương^vi ông dược vua Lê ban cho là «Ngbĩa- 
sĩ đạí-vương ». 

(1) Trong «VtỆl-íử iSng-vịnh» vua Tự-ílứe khen »ng 

■****•«: a 

í #■ í » B 

# -a « a * M. * 

Quần trụng s& ngữ lịch can trường, 

Tráng ehiquyốo khtt’ tráng quíc quang. 

Thiên eò Blnh-liì linh mỉíá tọi, 

Lé -ÈoàBg hữu đạo dị Mioh-hoàng. 

DỊCB (của Hoảng Xụần-Hia) 

Trong quán thct mắng lột enn-trơirng, 

Tring *ĩ quên mình, nư&e vỉ-varig. 

Muôn thuở 4èn 

Li - hoàng có dạo khác Mifih'hoàng. 



33.— Thù nưỗ-c chưa xong 
đâu đ&.bạe 

Trong khi quân Minh còn boỉnlì-hành 
trong mrờc, vua Giản-địah dã ngbe lời gièm, 
pha mè giễí hai đ$i-tiiớng là Đặng Tăt và 
Nguyễn Cảnb-Cbân. 

' Con ỏng Đặng Tắt là Bặng Dung giận vuạ 
giSt oan bậc trung-thỉìn, bèn củng eon ồng 
Nguyỉn Cẳnb-Cbân là Nguyễn Cỗnh-Dị đem 
qnãnbản-bồ víioTbnnh-hỏa tôn cháu vua Nghệ- 
t&n là Trần Qul Khoáng lên làm vua, đề mưu 
việc đnồi quân Miríb, rửa thù cho nướợ. 

Ông Bặng- Dùng nguôi buyẹu Tbiên-lAc, 
(tức huyện Can.lộc, tình Hà-lĩnh hAy giờ). 

Khi tbẩy.qíiân Minb giả lầ>4i!]0n-pghĩa roà 
cườp nước Nam, ông những muốn cùng thân- 



= 173 - 


phụ ra sửa đành đuôi quin giặc, đề đẵp Íí\' 
ncn độc-lập ebo núi sftng Những ehẳng mny 
«ba ổng bị cbễt oàn, ớng cíing không vỉ tbỉ 
mà quên thít chung. Giáòhg là một kỗ tiều • 
nttíVh tbì dâ bùa theo Truơng Phttáỉ lẵy ehứo 
trọag quyền eao mà lại giữ tiếng là >1 biẽn 
Cỉá pbụ vua. 

Nhưng kbòng I Ởn'g biêu rỉng nưởe non là 
jỊựửc non cbung, mi qoâa Minb là kẻ thừ«ủa 
CẰ nòi gi6ng. Vi tbẽ, kbớng thê phó vua Giản- 
dịnb, tbi 6ọg tim mót ugưoi con chán kb&c 
( ùa nkír TrÈn đè cộ tbè cứ iMo đuôi mục- 
đicb đánh quản TỒI',. 

ôag giúp' vua Trùng quang đánh nhan 
nhiều trận vòi Trượng Phụ. kẻ thù số một của 
ngưòi Na^T, vì nò giểt người minh ubự giẽt 
ngóe, rút ruột hgiíòi mích treo lên cây, náu 
thịt người mỉnh dê lẵy dìiul 

\Nhvrpg' tiếc tbsy, quSa te ít-òi, lại-không 
đù lương-ỉlỊực, nên bị quản Minh-dânB-dòu 
mãi vào tận Hóa-cbâu. 

' Khi TrươngPhủdemquân vào đếjỊ Thtiảo- 
h*a, Đặng Dung nủa đém kéo binh đẽn đánb 
trại Thái-gìồ (?) của qnân giặc, kbiển cbo 
quân Minh bị' một mỉ tori-bời. 
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.Băng Dung lại cố gao nhảy vào thụyẾnéi, 
Trương Phọ, muốn bỉt sống quân tàn-bạo ly' 
iNh » D 8 chẳng may không biẽt mặt nó, nỉ, 
ni nbảy xuổng mộtcai xuòỊtV.mà ‘trôn thoìt 
Nhân thẩy quãu ta ít-ỏi, ỈTrương Phụ dèm 
binh đẽa đáuhúp một trận; qíiàn ụ thể yí, 
qná, Đặng Dung-phải theo vua Trùngquane 
lần sang Llo. Vua tối ahà Trần bỊ người Um 
phản, bắt nộp cho Trương Pbụ. Phự cho giảicií 
vỉ Yéukinh. Nhưng đi giữa đường, vua tôi 
khỏng chịu nhpc dẽu nhảy xuống nước tư-ũết câỹ 

Ngày nay qua đèn ..thờ 6ùg Đặng Dnhg ở 
huyện Can-Iộc, hay là giỗr trang sử cu, tã 
khôaẹ thẽ chẳngìngậm-ngùr nbẫm lạl bài íbỡ 
cẵm-hoài đây kbí-phách eùa ớpg : 

# m m lề ^ % iãj 

ư m x m. ẻ 1R 

^ %■ M &ĩ : iỹ lữ M 

? * ? # * « 0 

■???****"* 

ầ ^ m ^ m 

M * 5fc é m % s 

Ếi ez li ấ ế n i 
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Th€ sự du v 'du nại lio hà, 

Vô cùng thiên dịa nhập hàm cá. 

Thời lai đò điểu thành cồng dị, 

VẠn khứ anh-^ùog ầm bận đa. 

Tri-chúa'hữu hoài phù địa trục, 
v Tằy binh vô lộ vãn thiền ha. 

Qoỗc thù vị phục ti ăn tiên bạch, 

Kỷ dộ long-íoiiụ <5.41 nguyệt m 

Dịch : 

Việc đới Ihăi I thầm, ptồi già vay/ 
Trời đăt ménỉì-mềng cuộc háLỉaỵ! 
Lã'vận, anh-hùfíg nhiều, nuỗt hận, 

ÍT ặp thời, hèn-mọn dĩ ra tay. 

Sởág h/găn, gốc"giập, khốn tìm lõi , 

.ĩ rục đắt, phố òua, muốn chuyền xoay. 
Thù nước chưa xong,'đầu cịă bạt, 
Gươm mài lăng Ịiguyệ' đã bao ngáy! 



84.- Sống tbốe theo vua 

Khi Đặng Dung và Nguyỉn cảnh - DỊ tốu 
Trẵa Qoi-Kho&ng lẳn lim vua, Tái niên-biẠu 
lá Trùug-qnang (l), vuaGiồn-dịnh đjcmg chổng 
nhau với quân nhả Minh ồ thành Ngự-thiên 
(thuộc huyện Hung-nhản). 

Vua Trùng-quang muốn tránh sợ phâii-rễ 
trong c6ng-cuộc đuôi quén Minh ra ngoÀi bờ 
cõi, liền sai một tướng ra ién bắt vua Giản- 
<iỊnb, đem về Nghệ an, tốn lén làm Thài-thượng' 
hoàng đễ cùng lo VI^C kbỗi phục. 

Viên tướng có cái gan ra bít vua Giản - 
định là Nguyễn .Súy, làm quaa Thái-phó vỏú 
vua Trùng-quang. Nguyễn Súy đem vua Giản- 
định TỈ đ?n sỏng Tam-chế (Nghệ-an) thi vua 
Trùng-qnang rẩ.Bghênh tiếp. 

(1) Xiu xem bàỉtnrởe (bàỉ thứ 
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Song vua Giản - dính khổng chịu hợp-!ác 
TỞi’ vaa Trùng qúang, xníng thuyên vẽ Thiin- 
quaa. Nguyễn Sủy đuôi tbecí không kịp. 

ChỈDg bao lâu. vua Giẳn'ổịn^ bị quân 
•Trương PÈn bỉt dược ở huyệú Mỹ - lương 
(giip Sơn-tây và Niio-quan). 

Từ đẫy, chỉ còn vua Ttỉtng-ụu:ng fhfng 
vỏd người Minh. Trọng cẠcg-việc : ặtig nè Ãy, 
ngoái Đặng Durg và Nguyễn tánh-Di, nhá 
708'còn ỉrArg-cậy được nhiều vồ ) ’.òpg 1 'ncg- 
ngbĩa của Nguyễn Súy. 

, Súy đỉnh nhau vỏri quin Minh ở Mô-độ, 
(Yên - mô Ninh-bình), ròi rạ^Yàn-ũềv. K' 1 
Trương Phụ đảnh Hóa '.hâu, ông 'ẫm-rự (níy 
(háng Với quân Minh ở ■Tuáị già cp ĩi/ột i"u 
Ang cho ba tbích-khẾch chở cỏ xuôi ciòcigđííi' 
gằn thuyền cảa Trương Phụ, dinh đề- /nỳí 
người lẽn đàu íhuyẽn cồn hai người íên cuối 
|huy£n, xỏng vào giết Pi ụ, n! ưr.g Phụ fci 'l 
ĩrưởe, việc kbôrg ihánh.' 

Được ít lân, ỏng dương c5 Dgt I mưu đánh 
quấn Minh, ụ.ì -Ĩ-TỢỈ t n vua Trùng qntcg bị 
quân Lào pt í’:i, bẳt íi.'p Trương p. ỊJ. 
buồn-rầu uói với 4>ku-n' An sẳng : 
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— tèm bỉ tôi. phải sổng chítthớ vua ; 
aíng huờng lộc vua, ctỄt cSrig pbỉi tbto vua. 
Nay vua ta bị bẳt, níi ta tr8n<thoẾt tbì s5ng 
lèm gl ? 

Nói ròi óng đi tìm đín chỗ vua Trùng- 
quang bị giam, vua tôi 6m Bbau mi kbỏc ; rồi 
ông theo vua vỉ Đông-quan. Khi vua Trùng- 
quang nbảy xuíng nữfirc tự-lìị, ông lẩy bản 
cò đáoh cbễt viên gi&BB*th& pgười Minh (1), 
rồi cũng nhằy xuống nước chít theo vua. 

(1) Treng thi bị giam, ông thường dánb cd> vứi VỈỄQ íy. 



85. — Tpượng-phu ir dời phii 
chống nạn lán 

San kbi người Minh bẳt đugre ủha con Hò 
Quí Ly giẳi TỄ Kim-!ăng, nườc Đại-Việt ta lại 
bị người Tàu cai-lrị. Tuy Tua tò.i vua Giản- 
dịnh TÒ vua Trằn Quí-Khoíng có nồi lên dề 
chống với qttàn Minh, nhưng rút ouc cũng 
thắt-bại cỉ. 

Người Minh phen này Uy được nước Nam, 
cổ ỷ/đồng-hóa người mình, bẳt người minh 
phỉi theo thói-tục của người Táu ; bao nhiêu 
di-tich của nền văn-hóa cũ cửa mình đỉu bị 
họ phi phách hoặc chặt-nbạot^đem vễ Tau(l). 

Họ lại bầt dân minh snSng bề mò ngọc trai, 
váo rừng săn voi đễ lẵy ngà, vào núi khai mỏ 


(i)Theo • LỊch-triíu hiẴa-cUưưag » của Phao Huy-Chú 1 
thì ngttừi Minh cưórp của ta mỉt đÍD triin <Ị«y$o sách qụf. 
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vàDgv rJỎ bạc, cijĩ cỗt Tơ Tét cbo nhiẾu, kbtag 
njhĩ 'gì đẽn nbữug nỗi yỉt-Tẩ của dàn. Đfi 
tbế, tbuế má n$ng-nề, chính-trị lạihà-kbắc, 
cho nêa người tnlnh lúc bẫy giờ kbồ-nhục 
trăm cbiều. 

Trù’ một bọn Vu-liêm-sĩ như Nguyễn Huân, 
Lương NhỆ-ptột, Bỗ Duy-Trung cb! xu-nịnb 
người Minh ds được quyền cao chức trọng, 
còn các sĩ phu trong ntrớc cbỉ ám-thìm nuỗt 
giận, dễ cbở Dgày phá lòng tháo xícb cho non 
sửng. 

May^sao lứ; ấy ờ lang Niu^-ing, huyện 
Lương giang (1), GÓ một đẵng anh-hùng đứng 
lén kệo.cờ nghĩa dê chốog TỚi quánjtfinh. 

ỶỊ anb-hùng fiy là Lê ^Lợi. 

Ngài là cpn 6ng Lệ Khoáng, chiu ông LỀ 
Đinh, chắt ỏng LỀ Hối. Trưírc kia, tiên-tô ở 
pbủ Thaah-hóa; đến ỏng LỀ Hổi qua chơi núi 
Lam thấy chim bay liệng nhiều, cbo là một 
nơi đẫt^iõt, bèn di-cơ đến đấy lập-nghiệp. 
Chẳng bao lâu sỉn-nghiệp krn, tứi tớ nbiĩu, 
nối đời là an hàotrưỗmg trong YÙog. s 


P) u»y u làng Ltn-IƠD, hnrện Th»y-Oí«J’*n. d«t> 

Tbaah-Ma, 
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Vua JLê Lẹri sinh ngày mồog *ia tháng lảm 
năm Stsửu (1385), niên hiệu Xương-phù i<ri 
Trằ 1 Phế-đế, tại quê bà th&a-aaẫu ÍT làng Châ- 
sơn, buyộn Lôi-dương (1). 

Thuỏ nbố, ngài đã dĩnh-ngộ. Càng lán lên, 
càng thêm vẻ khôi-ngồ: irắt sảng, miệng rộng, 
trin to, thân cao, tiếng lớn. NgưỂrT -tựơũg- 
tbời cho rẳng ngài có tướng-mạo một con 

bi - 

N5i nghiệp ỏng cha làm ngbỀ canh-EÔ g, 
ngài sẵn cà của, giúp đỡ người nghèo dược 
nhiều, nên cả vùng kính-phục. 

Hdi ẩy người Minh dẫ cai-trị nước ta. Nghe 
nối ngài lả người cươag-trực, họ cho người 
đlnyờị ngài ra làm quan, nhưng ngái kbpớc- 
từ. Ngài thường nói với bà con rẳng : 

— Trượng-phu ỏr đời phải ch6ng nạn lớn, 
lập còng to, đi tiếng thơm nghln thuỏr. Cử chi 
cứ nhanh-nbỉìu Um dly-tớ người! 

Ngài giẫ* tìíag ờ Bơi rừng nủi, tích-trữ 
ltr ơng-thực, chiéu-tập eAc bậc anb-hùng ngbĩa- 
sĩ, rồi bần mưu lập kỉ đề ehà> ngày phSt cở 
kh&i-nghĩa, 

(ỉ) Nay là lảm j Tbồy-4ầủ, phủ Tkọ-Ittầo. 
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NSm miu-tu8t(t4Ul), ngéi tự xung li Blnh- 
đị^-y«tmg rồi truyền hịch, nôi lên đinh 
quân Minh/ 

Tướng nhà Minh u Mã ỊCỳ ờ Tây-đô (1), 
biết tin Blnh-định-vương khởi-nghĩa, dem 
quân địuh dỉn Lam-sơn đánh. Yua Li Lợi biít 
thè nào giặc Minh củng đi qua Lạc-thủy (2), 
liền kéo qu&n đSn đó, đặt phụe-binb đễ đợi 
Mã Kỳ. Quẫ-nhiền quán Minh kéo đễn, ngài 
cho pbục-binh ùa rạ,.cbém chễt han ba pghin 
quân giặc Tà bắt đtrợc rất nbiílPkht-giới bỉnh- 
lương, rỗi ngài đời quân đỉn cúi Chí-Iinh (3). 

Song vì bọn dâk Mtrờng ở làDg Nguyệt- 
ẩn dẫn đường cho quàn Minh đín đánh úp 
phiasau, quân-9Ĩ chổng kbóng nôi, ngài ph&ỉ 
đẽ quân giặc bắt được gia-quyến và phải kéo 
tàn-quân chạy, 

Năm sau, ngài lại đem quàn dSn đánu quán 
Minh ử đồn Nga-lạc(4) ; quàn ta giễt được 

(lì Tử« TboDh-hỏa. 

(2) cằm-tkủy, phủ QuẴng-hóa, 

(3) «KhAm-định ▼iệt-sử* biên rẰag nủi Qhí-Íinh thuệc phủ 
Trắn-địi&b, líuh Nghệ-aa. Nhưng Trỉa Trọng-Kim cho là chi 
trong Tửng Thanh-hóa mà thòi. (Vỉột-Nam sử-lvợc qoyĩ?ft 
thượng, trang 186,. 

(4; Thuộc huyẬa Nga*»ơn, Thanh-bón, 
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tướng Minh là Ngnyên Sao; Dbnng vl (t <juârs 
Bgài lại pbỉi quay về Cbi linh ISn thứ hai. 

42uẳn Minh liên kéo đẽn vây bốn mặt. May 
cõ LỀ Lai (l)liền thân chịu chết thay ngài, ngài 
mới cò thế trõn thoốt dế tlm kí phục-thù. 

Đ|n.năra canh-tí (1420), Binh-định-vưưng 
dcm quân đễn lằng Thôi ờ cbâi| Quỹr Viên 
Tri châu là cầm Lạo dẫn tướng Minh )á 
Phương Chinh V* Lý Bân cùng mười vạn quân 
dẽndành. Nhưng di đẽn một nơi gọi lồ Thi. 
lang, bị 'phục-binb củal ta đánh cbo một trận 
tan nốt. Phương-Chlnh/ và Lý Bân phải chạy 
thoát lẫy thản. 

Cu6i năm 'ấy, Vương tiến qaân lén đống 
0 aàch(l) Ba-lẫm, thuộc triền sống Lỗi- 
giang (2), rồi cho quân đSn khiêo-chiến 'với 
giặcMỉqị^Qnân Minh phải lo phbog giữ Tây- 
đồ, đóng chặt cửi. thinh không dám ranghênh- 
chiẽn. Vương một mặt cbiỀu-tập nbàa-dốn, 
một mặt cho quâu-sĩ đến đinh'bức cốLiđỒn 
đễ cho quân giặc phải mỏi-mệt. 

(1) Xin đọc b&ỉ sau (Lài lhí> 36). 

(2) ChÒBỉ trại dần ử raíềũ trường máo. 

(S) Loi-ịiiuug là phầQ-lưufủâ t6nc Mã, ở huyện Vĩoh-lộe, 
lĩnh Thanh-hỏa. 
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Tháng một nămtân-siu (1421) Tham-tưỂrng 
nhà Minh là Trần Tri đem 10 vạn quân 48n 
đinh vương ở ii Kính-lộng, thuộc sách Ba-lẫm, 
Vương cho rẳng quàn giặc tuy nhiều, nhưng 
đã bị mỏi-mệt, còn quân ta tbì khòekhoắn 
hơn, nên chi* quân đến đinh úp trại giặc giữa 
ban đêm: quàn lỉnh reo bò, chiêng ương ăm- 
ỹ, quần ta chiễm được b6n đồn của giặc và 
giết hơn một nghìn quâu Minh. Trần Tri thầy 
thể tức iSm, kẻo toàn-quân d?n đinh. Nhưng 
Vương đã đặt sẵn phục-binh ỏr của ải úng (1), 
thẩy quần Minh kéo đến nơi, quản ta đô ra đánh, 
Trằn Trí phẵi tai. Khi ẩy cố bá vạn người Lào 
đeụn ”'00 con voi đến, giả xung lảm viện binh 
cho Bìah-đjnfrr vương. Vương tin, khống đề- 
phòng ; chẳng ngờ đến nửa đêm quàn Lào ùa 
vio đánh qu&n ta. Một tưởng của (a (à Lê 
Thạch bị tên bắn chít. Vương thân-bồuh đốc. 
chiễn từ nửa đếm đến s&ng, đinh tan dược 
bọn qain Lào 'đS vì kẻ phẩn-tbỉn Lò Vín- 
Luật xui-xiềm mà gây hiềm-kbich với ta. 

Năm sau (1422), quân ta đóng ở Quan- 
du (2), bị người Minh và người Lảo hợp nhan 
lại đành mặt truửci sau. Quin ta thna, chạy vè 

c; (ty Nay thuộc rông cố-lủng, huyệa Cằcn tb.ảy, Thanh'hóa. 

(2) Thuộe chẳtt Quan-háai Thauh-hóa. 
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sàcb KbỖi.Quồn giặc đuối theò vây bỗn mặt. 
Blnb-định-vươDg thíy thể nguy, bồn Tới cốt 
tirórng-sĩ phải đánh tháo lẫy đường chạy tbl 
mới thoát khôi tử-dịa. Ai nấy' đền tranh .ặhau 
ra trận. Quàn giặc thíy quần ta đánh hăng-bái 
quồ phải rút lui, vương lại kéo quàn VẾ núi 
Chí-Iinh một lằn nữa. 

Chẳng may ở Cbi-linh, lươag-lhực một 
ngày một cạn, quâu-sĩ phải ăn rau cỏ trừ bữa. 
Vướng pbẳi cbo gíẽl cả yoi ngựa cùa minh 
cho quân ăn. Bẫl-đầo-dĩ Vương phái sai sứ (li 
giing-hha với người Minh. 

Nhưng mục-đích của Vương nào pbỉi chỉ 
là sổng yen ồn, vô-sự 1 Dù ở trường-hợp nào, 
Vương cũng vẫn'nuôi mọt hi-vọng, là úuôi hẽt 
người Minh ra ngoài bờ-cõi - 

Vi thế mùa tbu năm giáp thiu (1424), Sau 
khi đã tích trữ nhiều lương- lí, ực, Vươug dem 
qu&n VỀ |.’hia Nam đế chiẽm đát Nghệ an, Quàn 
tá dễn núi Bõ - lạp (l) . thì gặp quân Miah. 
Nhãn Ịúc noố-nhem, vua cho pbuc-binh nấp 
trong rừng. ĐỄa lúc Phương Chlna cầm quân 
đi qua, qnãn ta độ ra giẽt hơn bại nghlo quản 
giặc và bắt được hai trăm con ngụa. Ngày 

(1) Thuộc phi Quy, Ngliệ-an. 
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hôùi »au quân la lại phá tao mội toán ữu* 
khẩc côa người Minh. 6 

Cnổi năm ẩy, Bình-định-vương dùng nnj 
khiến viénTri-châu Tra-ỉong ( 1 ) iô căm Bànỉ 
phải mẻr cửa thành ra xin hàng. 

Người Minh tbíy thanh-thể của Vương một 
ngày một to, qnyẽt đem cảtuc-quân và thủy, 
quần tiễn đánh quân ia^một trận tiốttị' tciị, 
tin báo, sai Binh Liệt đMÌnờng. 
lal đem hơn iTgbiạ quân- đến giừ huyện tìâ 
ự ia (3). còn Vương thì dem đại-binh đến đủng 
ờ Í5t Khả-Iưu, một hiềra-địa ơ thượng ĩưu 
sông £.qm-gỉaug (3).. 

Khỉ quán Minh kéo đẽn cuổi dòng sông, 
Vương sai quân ban ngày thi trương cơ dánh 
trưng, ban đém tỊii đõt lừa rồi ngầm sai bĩnh. 

kỉa sỏn 8 p fauc s ẵn ở nbững 

chỗ hiim-ySụ. 

Trời tang-tảng sảng.iquân giặc đÌỊỊl đánh- 
Vương già-cách lui đê dư chúng đẽn chỗ phục- 
hinh, rồi bổn mặt đố ra đánh, quân giặc vỡ 
‘ an: “SVỜi b ! ohém gìẽt, kẻ bị chẽt đnéi, kê 
ốền hàng vạn. 

(ỉ) Phủ Tư<mf-dưvag. 

(2) ĩ hu * c ha yén 'Hang.sơn, Hà-tinh, 

(3) Thuộc huyện Lirơng-sơn. 



- 187 - 


Hòm sau, v^rơng lạt (tùng mưu lửa giặc 
đển.một chỗ hiềm khAc, đAnh cho một |rftn 
tan-tành: tướng nhủ Minh lft IloAng Thinh bị 
cbém, một tướng kliAc lủ Chu Kiộl l)j bAl.Bọn 
Trần Tri, Sơn Thọ phAl thụ tAii-quỉn chạy vè 
gi ự thành Nghộ-gn, QuAn 1« thừa thlỉng àuồ> 
theo. Quán Minh ph&i trốn vAo thành đúng 
cbặf cửa lại. 

Trong khl Uluh - định - vương hăm quân 
Miilb trong thành Nghệ-tin, mót mặt Vương 
sai Đinh LỄ ra phiu bẫc t]Em thành Tây-đò (1), 
một mặt Vương sai Tr^n Ngnyên-Hãn vào phiá 
nảm lẫy thành Tân-l>lnh và thánh Thuận-hha. 

Hến năm bính-ngọ (1426), xem tình * hình 
ngoài Bông-đô (2) hgưòi Minh, không giữ 
dược chu-aiật, Vương liền sai các tướng,Lý 
Triện, Phạm Văn-Xàc), Trịnb Khả, Đỗ Bí ra 
đánh ISy các thành phía Bắc. 

Lý Triệu ra (ấỂn phia Bắc thì được tin sắp 
có một vận quân Vân-nam sang j?ửu-viện cho 
quân. Minh. VI không muốn cho đạo quản ấy 
hơp aứe dừqrc với "người Minh duín" quyền 
thốog-lĩnh ôủa Trări Tri, tướng Lỳ Triệu bèn 

‘(l)Xern chúịlhleh aố 4, bài uày. 

(2jUà-uộf. 
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bảo tvỂriag Pbtm Văn-Xáo đem qọân đi chằn 
đường quán Vấn-nam, còn minh thl đi đánh 
Trằn'Tri. Quân Minh thùa chạy. Lý Triện đuối 
thơo giỄt được hem ọghịa rigười, \rồi quạy lại 
gihp tưóng Phạm Vỉn-Xảo dề dánh quân Vân- 
nam vừa mới sang. Q.uân ta lại đại-thân j. 

Thấy thế người Minh yêu quá, Trăn Tri phải 
biên thự gọi Phương Cbinb ờ Nghệ-an ra eứu, 

Binh địtih-yrơng tbẵy vậy sai mấy tưởng 
&\ lại vây (hành Nghệ-an, rồi tự đom quần 
đuồi ibeọ Phương Chinh r* Bắc. 

Nhửag tin người Minh luồn Inôn Lại-trAn 
về đền bén Tàu, vua nhằ Minh sai Tirớng-^uân 
Vương Thông ví Tham-tướ:’g Mã ^ah dem 
năm vạn qaân sang cứa-viện. 

.Họp eã q^áu cũ,, quàn mới được mười 
vạn binh, Vương Tbồng chia lhm ba đạo kéo 
đi ckc ngả đMđốnh Binh địuh-vưoBg. 

Vương Thóộg lự dẫa quôn đễn đóng ò 
b&p/Cồ - sờ ilj ; Má Kỳ dỏng-ờ Thanh-oai; 
Pbaơng-Cblnb dẻBg ờ Sa-thối (2;. Đồn lfly 
ba đạo quàn ẫy liỀn tiếp hàng mSy ruơơidặm. 


Oiở huyện Thạcb-thắt, Sơa-Iôy. 
tỉ) Thuộc hoyộa Từ-Iiảra. 
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Qoân-sĩ của Binh-định-viiơng 'chẳng thấy 
thễmà sờn lòng. Hai tưởng Lý Triện vố Đỗ 
Bi dem binh đễn khíêu-chiễa.vơi MS Kỷ, rồi 
dứ chò 7júân Minh đuìíi theò đễn cầu Tạm 1 2 - 

la (,1). Ợ dấy qqân phục-bihh của ta dỗ ra 
đành hăog-hái, quân Minh'chạy xuống đồng 
lầy, phần thi bị giết, phàn thi bị bắt. Mã Kỳ 
phái,chạý thoát lăy thân. 

Lý Triện tbừa-thẵng đuối theo đến tận điỉn 
GS-S& của Vuơug Thông. Chẳng may quân ta 
bị lìrà vào chỗ biSm, -TOI" dẫm phải chông 
sắt, kbẠng tiễn được, nên Ly Triện bị thua 
phải chạy VẾ. Cao-bộ (2). 

Binh Lễ và Nguyễn Xi tiền đem ‘3000 quàn 
dến giúp. Quàn tá phực sẵn-ở Tuy-độrig (3). 
VI bẵt đitọ-c ỉàột tện thám-tử cùa quân .Mihh 
nên biết trưỏx roưu-lwợc của .Vương Thông : 
VáiL kboảpg eanh năai một ngày tháng mười 
nặm^biuh-iipp (1426), Đinh Lễ thẹo ỘỊúng hiệu- 
lệnh lĩùa giặc, sui bẳn một phát súug đề f !ừa 
cbdug. T)uá-Iihitn súng vừa uố thì quân Miìih 
kéo‘dền . 


(1) ử*gỉip Tliuuh-OAỈ V4 Tfr*lUm. 

(2) Vrtug Chiívng-đứe. 

(ỈUTJiuộc hityộo Mỹ-Ltr&ng. 
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Băy giờ trỏri mưa, đường J£y ; qojtu ta bỗn 
mặt đô ra, giểt được Binh^bộ Tbượng-tbư của 
Minb*triều là yiỊầa Hạp lúc ấy đương giữ chức 
Tham-tán qnânyvụ;'quân Minh nào bị giết, nào 
giày xéo lẫn nhau mà cbêt ; lại còn nhiều kẻ 
bị xô nbào xuống sõng ch?t'duổi, và, một sổ 
lớn bị bắt sổDg nữa. Trận Tụy-dộng thực là 
một cuộc thẵng-trận rẫtvẻ-vang của dân Đại-' 
Việt 1 

Sau cuộc đạị-tbSng ẵy, Bìnb-định-yương 
kéo quần đến v&y tbànb Đỏng-đô. 

Vương Thbng liệu thễ không thê địch dồi, 
cho người đưa tbư xin giảtíg-hòa. 

' Song túy bề ngoài thi nói hòa, mà bề/trong 
Vương Thông vẫn cbo, người về càu-rtru bên 
Tàu. Nào 'ngờ đứa đ^m thư lọi bị quân ta 
bẳtđược, rên Bình-định-vương cbo các tướng- 
sĩ đl chiếm nhiều, thành. 

VuaTayên-tõn nha Minh được tin Thượng, 
thư Tràn Hạp bị tử-trận, tức gián lẵm, liền 
Siii bai đạỊỊi quân lớn, một đạo do An-viễn* 
mằu Liễu Thăng, Than!-tướng Lương Minh, Đô- 
ưốc Thôi Tu, Bin'.ì-bộ Thượug-thư Lý Rhánb> 
C6ng bạ Thượng-thu Hoàng Phúc, dẫn di 
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iaờPÌ Q«ỉng-»jíy sang ta; còn một đạo do Đại- 
lự^Dg-quào Mộc Thạnh dẫn tbeođường Vâi.- 
nẠttì dè saDg đánh phia tây-bắc 
' Nghe tia Tiện - i)inh của / quân Minh kéo 
sang, Binh-định-vương bình-tĩnh eắt-dặt các 
iướng-àĩ. Vttỹng sai^ọn Lê Sát, Đỉhh Liệt đcm 
một vạn quân lên phục sẵn ở Chi lông (l). 

Viên Trẩu-thủ ờ ài Ba-lụỵ (2), là Trăn Lụu 
thấy Liễu Thăng kéo quân sang, cử vựa đảnh 
vừă lui VỀ phia nam. Liễu Thăng qua đồn 
nào là đồn ẫy bị chiếm một cốch dễ-dàng, vl 
thê y linh tự-đẵc. Đã thí Bìqb-định-vương 
lại làm ra bộ sợ-hẵi, cho ngirơi đưa thu đẽn 
sin bãi-bich Liễu Tbăng khổng thèm ttỗr thứ 
đọc, cứ kéo quân tiín xuống. . 

Ngày 18 tháng rbin năm đÍDh-mùi (1427), 
quàn Minh kéo đẽo gặn iChi-lăng. Lê Sát sai 
Tràn Lụo ra khiêu-chiến rồi bỏ chạy. Liễu 
Thăng khinh đích, bô đai.Một ở lại sah, chỉ 
đem hon mạt trăm ky binh dubi theo. Đến 

íl) Chi-lttng tức lề vông Đ&ng-mỏ, cbỗ cầỵ »5 113 trên con 
dtrtVng lỉả-ti^i — Lụ«g-S<rn. Noi ấy đả là cáirrồ cbỏn hàng vạn 
qu4o Tthi trong Irận oanh'ỉi<ịt của Lê Đại-Hành vạ Trìitt 

Hưng-đạo. * ' " 

l2) Tứ* là ải Nam-quan, 
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khi gặp một chỗ bùn lằy, à núi Đằo-mS- 
pha (1), Liễa Thăng, khhng 'tiẽn được, phục- 
binh^câa ta đồ ra chém dược yị tvớng kiêu- 
ngạoT iy của triều Minh, ròi (hừa-thắog đuồi 
đốnb quâa giặc, giết hại rẵt nhiều. 

Mấy ngày hôm" saụ quần ta lfi càug thúc 
vèo đạo tàn-quâa của nguời Minh mà đảnh : 
viên Tham - tướng Lương Minh bị giểt ở giữa 
trận ; yiên Binh-bộ Thưọng-thtt Lý Khánh tợ. 
tử, còu viền Bô-đỗc Th6i Tụ yà viên Cổng-bộ 
Thượng-thư Hoàng Phúc chạy về phía Xuong- 
giang 1 , 2 ), nhưng chẳng bao láo bị quân ta 
blt sSng được. 

Bọn Mộc Thạnh đương cầm-cự vời quản ta 
ờ phía tây bắc, thi sực nghe tin Liễn TtỊÍng 
tử trận, liền đem quân chạy, nhưng bị Trịnh 
K,bẳ' cầm quân đuôi tbeo đánh cho piột trận 
tah-nảt. 

Vương'Th^ng đóng ỞĐông-qnan (3) nghe 
tin viện-bioh đã thua cả, sự-hẵi qaâ, yội vỉễt 
thư xin 'hòa. Bìuh - định - vương thuận cho, 

(1) Ngày uay là Mă«Tẻn>$on, ồ- làng Mai'tta«, thần Ôn, Lẹng* 

, son. 

(2) Tức là ĐỈc-(Ịiạng QgẶy oay. 

(3) Hà-n$ẫ. 
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nhưng bit Vương Thông pbẵi lập đàn (hỉ, bẹn 
<Jín thống ebạp năm ẩy pbài kéo quân vè hít- 
Thí củng, Vương Tnôog cững phải nghe theo. 

Thẽ li ròng-rẵ muừi năm, Bì nhdịjah-vương 
ra cống dẹp giặc, đu&i quán Minh ra ngoài bờ 
cõi, bẻ cùm tbio xlch cbo non sông, khiến 
cbo những danh-tướng của triỄu Minh cũng 
pbải khiếp sợ. Thực là một bặi anh-bùng cối- 
thế I 
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